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Sách này xuót-bàn với sự thỏa - thuận 
chính-thức của McGraw-Hill Book Co., 
New York, Tuyệt đối cám bêt chước, 
phỏng theo, hay In lợi. Copyright 1964 
by Lê Bó Kông. Bá ngp bàn tại Thư- 
viện Quốc-gia. Ме! ví - phạm sẽ bị 
truy t6 trước pháp-luột. 
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VĂN-PHẠM, CÚ-PHÁP (giảng kỹ càng) 
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HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP 


LUYỆN DỊCH VIỆT-ANH (có cả bài sửa đề kiềm 
lại bài học) 


ZIÊN - ONG 


SAIGON VIỆTNAM 
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Lz not du 


Cùng quý vi Giáo-su : 


Bộ sách ENGLISH FOR TODAY, gồm séu cuốn dùng cho sáu піёп-Һое б 
bậc Trung-Học, tới nay có thề nói là bộ sách soạn cóng-phu và thích-hợp sư-phạm 
nhất đề dạy Anh-ngữ cho người Viêt. Sở di chúng tôi dám nói một cách quyết- 
đoán như vậy vì sau ngót hai chục năm dạy Anh-ngữ, chóng tôi đã dùng cũng 
nhiều loại sách giáo-khoa, nhưng đến khi có dip tiếp-xúc trực-tiếp tại Nou Ước 
với nhà xuát-bán McGraw-Hill và ban chuyên-viên ngữ-học đảm-nhiệm công việc 
biên-soạn bó sách đó, chúng tôi mới thấy người te đã tốn khá nhiều công của 
đề thực-hiện một bộ sách dạy Anh-ngữ hoàn-hảo như vậy. lôi tin rằng ngoại trừ 
mẩy nhà xuất - bản khèng lồ cỡ Mc Graw-Hill ra, không nhóm nào có đủ phương 
ёп tiến hành một công cuộc đồ xô và hữu ích như thế. 


Như quý vị nhận thấy, đặc-điềm đầu tiên của bộ sách này là tác-giả của nó 
không phải một hay hai cá-nhân, nhưng bộ sách đó là kết-quả công-lao nghiên- 
cứu của 25 giáo-sư dai-hoc lừng-danh nhất сда Hợp Chúng Quốc, và số tiền chi- 
tiêu trong việc biên. khảo đề hoàn thành bộ sách này lên tới hơn một triệu Mọ- 
kim tức là trên một trăm triệu đồng Việt Nam ! Làm sao một nhà xuất-bản cổ 
thường làm nồi công chuyện đó. 

Là một người cũng dà lặn lội lâu năm trong ngành biên-soạn sách giáo-khoa 
Anh-ngữừ, sau khi thäảo-luận với nhóm chuyén-vién kia và nhận xét kỹ-lưởng női- 
dung cũng như phương-pháp đã được áp-dụng trong bộ sách mới này, tôi hiều 
ngay giá trị nó, nên liền nghĩ tới việc dùng nó tại các học-đường Việt-Nam. Thật là 
một sự canh-cải cần-thiết vào đúng lúc d» số học-sinh ta dang nao nức trau gi 
Anh-ngờ, nhưng có hai trở lực lớn lao đã trì hošn công việc dùng bộ sách dó: 
(1) giá tiền sách nhập-cảng quá đắt (TIOSVN một cuốn) đối với hoc-vién ta, và 
(2) phương-pháp rất hay nhưng mới lạ quá. 

Bởi vậy, tôi đã kiên-nhẫn vận-động điều đình với nhà Mc Craw-Hill trong 
suốt chín tháng trời đề cố sao cho Һос-хіёп ta có sách này dùng mà ai cũng hài 
lòng. Và đây là hai việc dà thực hiện được : 
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1. Nhà McGraw-Hill chấp thuận dà Ban Tu.Thư Ziên-Hồng xuất-bản cả bộ 
sách đó và phát hành trên toàn lành thà Việt-Nam. Giá tiền sách sẽ rất phô thông, 
tức là chừng một phần ba (la) giá tiền sách nhập cảng. Sách in vẫn mỹ-thuột và 
đúng y nguyên-bản như quý vị có dịp so sánh. 


2. Ban Tu-Thv 21ЁМ.НӦМС giữ độc quyền đảm nhiệm công việc biên soạn 
các sách hữu ích đề giúp tài liệu quý vị giéo-sw thông hiều phương-pháp giáo-khoa 
mới, gọi tắt là phương pháp EFT (English For Today), và cũng đồng thời thêm 
tài-liệu giáo-khoa cho học-viên Viét-.Nam đề dùng bộ sách đó, thâu leom được các 
kết quả mau chóng và my màn rhàt. Vậy dó là mục-đích của cuốn cách này và 
các cuốn ké tiếp. 

Trước khi chấm dứt đôi lời giao cảm này gởi cùng quý vị đồng nghiệp, chúng 
lôi xin ngỏ lời thỉnh cầu thành tâm sau đây : Khi dòng bộ sách ENGLISH FOR 
TODAY đề giảng dạy, néu quý vị có những ў-Мёп gì về sư-phạm hoặc có sáng-kién 
mới mẻ đề dạy hoc-vién dòng bộ sách này hào hứng hơn, xin vui lòng liên-lạc 
với chúng tôi bằng thư-tín. Trái lại nếu quý vị có điều gì thắc mắc, xin cứ tự 
tiện phát bièu ý-kiến, chúng tôi sẽ cố gắng, trong phạm vi khả năng khiêm tốn, 
Aën hoan giải đáp. 


Kính chào trong tình doàn-kết đồng-nghiệp, 


LÊ BÁ KÔNG 
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K rng ¿Qe 22 = e0-oczef6, 


Các em có biết rằng chính vi các em mà một ban soạn-giả gồm 
25 giáo-sư đại - hoc chuyên vë khoa ngôn - ngữ đã dày công trong 
mấy năm qua đề soạn - thảo một bộ sách giáo-khoa Anh-ngü không ? 
Người ta dã và dang nghiên-cứu các phương-pháp mới và hay nhất đề 
giúp các em chóng giỏi sinh - ngữ này. Quả thực, các em may mắn 
hơn những lớp học -sinh trong hai chục năm qua. 


Quý vị giáo - sư của các em sẽ tìm hết cách đề giảng dạy bài 
vở cho dễ hiều và thích thú. Nhưng một đôi khi, sau lời giảng 
của Thày, em có thề chóng quên, nên muốn có cuốn sách nào giúp 
rác em học bài dé dàng hon. Chính đó là mục đích của cuốn sách 
mhò này, trinh bày một cách đơn giản những điều em cần chú ý 
học tập. Nó sẽ là bạn đồng - hành của em đề giúp em vui học. Là 
học-sinh tốt, ta không bao giờ lạm-dụng bạn ta, vậy các em di nhiên 
sẽ không bao giờ Ў - lại vào sách này mà sao làng việc chăm-chỉ hoc. 
Trái lai, các em nhờ sách này lại cán-màn hơn. 


" 


Muốn tấn tới em phải hoc rất thuộc mỗi bài học, cần chú ý 
cách đọc các chữ cho đúng, cách đặt câu, nhớ mặt chữ và nghĩa 
chữ. Khi đọc, phải lên xuống giọng cho đúng âm-điệu. Tập nói những 
câu ngắn mới học được, và cố diễn đạt ý - tưởng bằng những câu 
và chữ vừa được Thày giảng. Phải tự mình làm hết các bài tập trong 
sách và một đôi khi làm bài dịch do Thày ra. Chỉ xem phần chỉ dẫn 
cách làm bài tập sau khi đã làm nó. 


Trong việc học sinh-ngữ, sự ôn lại các bài cũ là rát quan-trọng. 
Vậy cứ học xong chừng ba bài, các em lại bỏ ra một buồi học ôn, thỉnh 
thoảng dó nhau viết ngữ-vựng hoặc doc các câu ngắn cho nhau 
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viết chính tà thi v.v..; đó là những trò choi vừa vui vừa ích lợi vô 
cùng đề trau-giói Anh-ngữ. 

Sinh-ngữ nghĩa là tiếng sống dëng: vậy muốn nói được tiếng 
Anh, các em phải vượt qua sự ngượng-nghịu, phải bạo dạn đọc lớn 
tiếng, trả lời các câu hỏi chinh-chac, và phải tập nói nhiều. Chứ thu 
động thì bao giờ nói được tiếng Anh ? 

Vạn sự khởi đầu nan. Bước đầu bao giờ cũng là bước khó nhất. 
Các em phải học cuốn này rất cần thận. Căn nhà sở dĩ vững chắc 
là nhờ cái nền Mën có, vậy việc học của em ở ngay lớp vỡ lòng 
này có căn - bản chắc chắn thì sau này em mới thấy thích thú hăng 
hái tiếp tục học ở những lớp cao hơn. 

Trên đây là lời khuyên của một thày đã từng dạy sinh-ngữ này 
ngót hai mươi năm, rất thông - cảm những khó khăn trong bước 
đẩu của các em. Vậy các em hãy theo những lời nhắn nhủ đó 
và hăng hái lên đề mạnh bước trên đường hoc-ván. 


Thân mến chức các em thành-công. 


L. B. K. 
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XIN CHÚ Ý : RAT QUAN TRONG 


BANG ĐÔI CHIÉU DÂU PHIÊN-ÂM 


Chính - tả Anh-ngữ rất thất thường : viết một đàng đọc một 
nẻo, nên ngay người Anh-Mỹ cũng khồ tâm về cách phát Âm các 


chữ cũng như việc nhớ chính-tả của nó. Bởi vậy người ta đã 


'phải dùng bộ mẫu-tự phién-àm (phonetic alphabet) đề ghi cách 


đọc tiếng Anh, Bộ dấu Phiên âm Quốc-Tế (International Phonetic 
Alphabet, gọi tắt là IPA) và những bó mẫu-tự phién-àm khác đều 
nhằm mục-đích cố gắng tiêu-biều các âm-thanh tiếng Anh một cách 
thỏa dáng. Ở trang sau là bảng kê đối chiếu phiên-âm theo phương- 
pháp Kenyon- Knott, tác-giả cuốn A Pronouncing Dictionary of 
American English, và phương - pháp English For Today (EFT). 
Ngoài ra, chúng tôi cũng có ghi-chü âm Quốc-ngữ gần tương- 
đương với những âm Anh-ngữ. 


Các bạn học-sinh đừng vội lo rằng học nó khó. Thực ra, học 
ngay tất cả các âm này một lúc thì cũng khó, nhưng giáo-sư của 
các bạn sẽ hướng-dẫn dần dần, mỗi bài chỉ giảng dạy vài dấu 
phiên-âm thôi đề khi học hết cuốn thi nhất này, các ban sẽ thành 
thạo cá bộ máu-ty phiên-âm EFT. Nó không khác bộ ІРА máy. 


Các bạn cir dùng bàng đối chiếu phiên-âm này đề dà doc phần 
ngữ-vựng trong mỗi bài hoc góm trong cuốn sách này. Tôi tin 


rằng chỉ sau ít lâu sẽ quen. 
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CONSONANTS (PHU - AM) 


К Кепуоп- | English 
Chữ máu Knoit |For Today 


Tuong-duong Quốc-Ngữ 


b 

p (nhe hon p Q.N.) 
d 

t (nhẹ như th Q.N.) 
g, gh = 

k (nhẹ hon k О.М.) 


1,— book 
2.— pear 
.3.— door 
| 4.— table 
$.— girl 
6.— cap 
7.—morning m 
8.— name n 
9.— song 
v 
f, ph 


(không có tương đương trong Q.N.) 


10.— very 


12.— the 
13.— thin ( -n -= ) 
z hay d 

s (doc nhu x) 


(dec gòn như gl trong chữ giao } | 


14.— zoo 
15.— second 


16.— pleasure 


b 
P 
d 
t 
g 
k 
m 
n 
n n (gần nhu nh cuối chữ) 
v 
f 
ð 
0 
z 
s 
3 
1 


"vua N OD о m a 3 B B Ee оо © 


11.— farmer 

17.— shoe sh (uốn lưỡi nhiều) 
18.— jaw d3 j (doc uốn lưỡi nhiều) 
19.— chair tj ch (nhe hon ch Q.N.) 
| 20,— room 
ar.— leg 


22.— hand. 


| 
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Chü máu 


. Sit 

. red 

. сар 

. above 

. above 

. father 

. foot 

. walk 

. tree 
day 

. high 

. boy 
how 

. show 

. drew 


| I. yes, say 


VOWELS (NGUYÊN АМ) 


Tương đương Quốc-Ngữ 


i (rat ngắn, gần như U) 


e (hơi có ám &) 


e (hoi zó àm o), w 
ơ ( ngắn hon ç Q.N.) 


À (коп giọng lại, vìam này ở vánléngiong) 


əy hay оу | oi 
aw ao 
ë (hoi có âm о) 
u ( dài) 


GLIDES (TIỆM ÂM) 


2. wet, show 


y(gần như v đọc theo giọng Nam) 


w w (gần như u Q.N.) 


——— D — ——— j 
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NHỮNG CÂU NÓI THƯỜNG DÙNG TRONG LỚP : 


GREETINGS (griytinz) : lời chào hỏi. 


Good morning (gúd márnin) : Chào anh, chào Ông... (về 
budi sáng) 


Good afternoon (gúd &ftornun) : Chào anh (về bubi chiều) 
How are you Ÿ (haw ar yúw) : Anh mạnhgiỏi không ? 
Fine, thank you. How are you $ : Khá lắm, cám on. anh Còn 
(fdin, Qienkyuy) anh ? 


DIRECTIONS (diríksanz) : chi thị. 
Please stand up (plíyz stend ap): Làm ơn đứng dậy. 
Please sit down (dawn) : Làm on ngói xuóng. 
Please go to the blockboard : Làm ơn tới bảng đem, 
Open your book (buk) : Hãy mở sách ra. 
Open your book to page (peyda)... : Hãy mở sách tới trang... 
Turn (tarn) to page....: Trở qua trang.... 
Close (klowz) your books : Hãy gấp sách lại. 
Listen (lísn) : Háy láng tai nghe. 
Repeat (ripíyt) : Hãy nhắc lại. 
Say the sentence (séy дә s¿ntans) : Hãy nói câu đó (này). 
Read (ríyd) ihe sentence : Hãy đọc câu đó (này). 
Write (ráyt) the sentence :. Hãy viết câu đó (này). 
Say the word (ward) : Hãy nói chữ đó (này). 
Read the word : Hãy đọc chữ đó (này). 
Write the word : Hãy viết chữ đó (này). 


CHÚ Y : Lúc đầu các bạn chưa quen với các dấu phién-ám EFT nhưng dưới sự 
hướng-dẫn trong vài tháng của Giáo-sư, các bạn sẽ quen dần. 
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ĐƠN-VỊ 1: MÓ TÀ ĐỒ-VẬT VÀ NGƯỜI, 


BÀI MÓT 
ĐỒ VÄT TRONC HOC-DUONG 


Mỗi bài hoc, như các ban së thầy, được chia làm năm hay sáu phán, 
mà trong sách EFT (English For Today) đang dùng goi nó là EXAMPLE 
(thi dụ), vì mỗi phán dé cập tới một điểm văn-phạm chính-yều, cách đặt câu, 
một sŠ chữ mới, và một loạt bài tập luyện về cú-pháp và ngữ-vựng các bạn 
vừa hoc. Vi vậy, nó råt thích hợp cho việc học và thực tập, không làm mệt 
mbi trí nhớ người hoc. 


Chúng tôi cũng sẽ dựa theo từng phán như vậy dé hướng dẫn bạn 
học cuón EFT, nhưng ở сиб mỗi bài học sẽ có phán tổng-kèt Văn-Phạm 
và Ngữ-Vựng cho cả bài, vì như vậy lợi cho việc học ôn của các bạn rat 
nhiều. 


Cách phát ёт (cách đọc). 


Khi nói hay đọc tiềng Anh, ta không những, cán chú ý đọc đúng ám 
(tức là đừng đọc i trong khi dáng lẽ phải đọc ai), nhưng còn cán chú ý cà 
tới cung điệu nữa (tức là lên xuầng giọng cho đúng). Tuy chữ Anh không 
có ghi dầu sắc huyén v.v. như Quóc-Ngü, nhưng trên thực té, lúc nói và doc, 
cán phải lên xuóng giọng, có như vậy người nghe mới hiểu ta định nói gì. 


Trong câu : This is a box. 


Ta không thé doc 4 chir đó déu cung điệu bình thanh cả, tức là như 
không có diu, vì thực ra nó đọc gản như sau : 


This is à bóx. 
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Lên giọng một chút ở chữ This, tới chữ is thì binh thanh, rồi qua 
chữ a xuóng giọng gắn như chữ có đầu huyén, dé rồi qua chữ box ta cát 
giọng lén gắn tói đầu sắc, và di-nhién khi ngừng câu, giọng ta lại hạ xuóng 
dán. 


Vậy thay vi phải vé những đường Кё dwói và 
trên hoặc xuyên qua những chữ Anh dé chỉ dẫn 
cách lén xưồng giọng, chúng tôi sẽ dùng đầu sắc (*) 


Chú ý: 


và huyền ( +) ghi luôn trên các nguyên ат. Chữ nào 
không có dau là binh thanh (không lên hay xuồng giọng). 


Bạn sẽ luyện cách đọc dẫn dán ; nhưng diéu côt yêu là có - gång đọc 
cho đứng âm và điệu ngay từ lúc đầu, 


NGỮ - VỰNG : 


Chúng tôi sẽ ghi ngữ-vựng của mỗi phán, và chua phiên-âm EFT ngay 
cạnh. Mặc diu buổi dáu các bạn chưa thuộc các dầu đó, nhung khi được 
giáo-sư doc, các bạn sẽ có dip làm quen với nó. Dé giúp các bạn phát Âm, trong 
10 bài đấu, chúng tôi ghi thêm cà cách đọc bằng tương-đương Quóc-ngir. 


NOUNS (Danh-tự) 


box (baks) (boks) :. chiếc hộp table (téybl) (tébirl) : cái bàn 

chair (ег) (chéơr): chiếc ghế thing (Gin) (Qing) : đề vật 

desk (desk) (đesk) : bàn học, bàn school (skuwl)(sku:l) : trường học 
giấy unit (yúnit) (yúnit) : don vị 

door (dor) (dó:r) : cửa (ra vào) lesson (lésn) (léssưn) : bài hoc 

STRUCTURE WORDS (chữ đề đặt câu) 
this (is) (dis) : cái này. is (iz) (iz) : là 
VĂN - PHAM : 


PHÁN I. Chúng tôi së giàng-giài гїї giản-dị vé văn-phạm và cách đặt 
câu để các ban dé hiểu. Phán này gồm có những điểm sau đây cán chủ y : 


THIS | có nghĩa là cái này, chiếc này, v.v...; пб chi ró. một 


đồ-vật. 


14 


PUTINSOS 


L5 | có nghĩa : là. 
Vậy THIS IS : cái này là.... 


Chữ A là mạo-tự, tức là chữ đệm trước danh-tự số ít; nó 
có nghĩa dai-khái như: một cái, một chiếc, v.v.. Cho nén ta có thé 
dùng nó trước tất са g danh-tự ta vừa học: a бох, a chair, а desk.... 


Bây giờ ghép nó với THIS 15...., ta sẽ có một số câu: 
This is a box : Cái này là (một) chiếc hộp. 
This isa chair : Cái này là (một) chiếc ghé. 
This is a desk ; Cái này là (một) cái bàn... 


ж 


NGÜ-VUNG và VÀN-PHAM : 
Phán này, bạn chỉ hoc thêm có một chữ IT; doc chữ i rát ngắn giọng. 
Chữ này là đại-danh-tự, tức là nó dùng thay cho (dal diện cho) danh- 
ty. Vậy ta dùng IT dé thay thề cho cà 9. danh-tự đã học ở Phán І, 
IT IS (n6 là) ghép lại thành IT'S. 
Ta thử áp-dung vào cách đặt câu : 
Cái này là cái hộp. This is а box. 
: : It is a box. 
Nó là cái hộp. às ge, 
Chú y: Khi nói chuyện, người ta ưa dùng it's hon là it is. 


BÀI ТАР: 


Vào giai-doan sơ-khởi này, các bạn đừng bận tâm tới những hàng chữ 
ở diu mỗi bài tập. Nó chỉ là lời nhắc giảo-sử cách-thức bảo học-sinh làm 
bài tập. Chẳng hạn bài tập 1.1 và 1.2 có nghia là bài tập sŠ r và sò a của 
bài học thứ nhất. Hai câu chỉ thị đó là : 
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т.т. Hãy luyện mẫu đặt câu This is а —. Nhắc các chữ, tir- 
ngữ và câu sau thầy giáo. 

1.2. Hãy luyện cách dùng It's đề thay thé cho This is. Nhác 
các câu sau thầy giáo. 


PHẦN III. What's this ? It's a box. 


Cách phát àm (cách doc) : 
Khi một câu bắt đầu bằng chữ nghi-ván (chữ để hỏi), nh chữ WHAT 
(hwat) : cái gì ? ta lên giọng ở vin cuói, và khi trả lời cüng vậy : 


Các bạn hãy chú ý, đọc cho đúng : 


What's this ? It's a bóx. 
What's this? It's a cháir. 
What's this ? It's a táble, 


NGÜ-VUNG và VÀN-PHAM : 

Phần này, các bạn cũng chỉ học có mật chữ mới, đó là WHAT (what) : 
cái gi. 

Nó là chữ nghi-vần tức là chữ dùng để hài. 

Trong tiềng Anh, chữ nghi-vÀn bao giờ cũng đặt ở diu câu và đồng 
thời phải nhớ đảo THIS IS thành IS THIS (Ta gọi đó là thể nghi-vần). Vậy 
dịch câu ; 

Cái này là cái gì ? 
Ta phải đặt câu tiếng Anh như sau : 
What is this ? (Cái gì là cái này 2) 

Nhưng trong đàm - thoại (nói chuyện), người ta lại ưa ghép 

WHAT IS thành WHAT'S. Vậy câu trên lại thành : 


Whats this ? 


Trả lời các câu đó, ta dùng cách đặt câu đã học ở phần II, tức 
là: PSA ...... Thí dụ: 
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What's this ?^ It's a desk. 
What's this? It's/a chair. 
What's this? It's a door v.v... 


w 


PHÀN IV. This box is big. This box is small. 


Cách phót ёт: 

Loại câu này, ta cán lén giong ở hai ván. Thí dự, ở hai câu trên, ta lên 
giọng ở chữ this và tinh-tu (adjective) khi ta muôn nhàn mạnh vào sự trái 
ngược nhau giữa hai câu đó (tức là lớn và nhỏ). Chú ý : tới chữ box thì 
ta ngắt câu một chút : : 


Thís box is bíg. Thís box is smáll. 


NGỮ VỰNG : 

Adjectives (£&djativz) : tĩnh-tự 
big (big)(big) : lớn low (low)(lô) : thấp 
small (smol) (smo:l) : nhó old (owld)(ó1d) : cü 
black (blœk)(blek) : đen new (nyu, nu)(nu) : mói 
white (hwayt)(hwait) : tráng wide (wayd)(waid) : róng 
high (hay)(hai) : cao narrow (n&row) (пег) : hẹp 


VĂN -PHAM : 


Theo nguyên-tắc, tới bậc Trung-học, các baa phải biềt vė các tự-loại 
(loại chữ), nhưng tôi thầy cũng cán nhắc qua vài dinh nghia thiềt уди. 

` Phẩn này đặc biệt giới thiệu với bạn то tīnh-ty chia thành 5 cặp đôi 
chọi nghĩa nhau. Vậy tinh-tw (adjective) là gi? 

Nó là chữ phẩm-định (tức là mô tả, nói về phẩm tính) một dann-rự 
(noun). 

Trong Anh-ngữ, một câu phải có động-tự, mà đôi khi ta thầy theo 
tiềng Việt, động-tự lại có thể hiếu ngám, chẳng hạn ta nói: 

Cái bàn này сао gọn поп là nói: Cdi bàn ndy thì cao. 
Nhưng tiếng Anh ta phải nói : 
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This table is high (Phái có dóng-tu is). 
This chair is low : Chiéc ghé này tháp 
This door is wide : Cái cửa này rộng. v. v. 


LOI DẠN : Bạn cần học thuộc ngữ-vựng trước khi học 


sang phán Văn - phạm; như vậy tiện cho việc đặt câu. 


PHẦN V. 


Is this box big $ Yes, it is. It's big. 


Is this box small 4 No, it's not. 
It's not small. It's big. 


Cách phát ёт: 
Ís this box big ? là một câu hồi, vậy ta bát đầu câu hoi xuóng giọng một 
chút, chuyển qua bình thanh, rồi lên giọng ở ván cuói như Sau : 
ls this box bíg ? Ts ít big ? 
Khi trả lời câu hỏi nhu trên, ta thường nói: 
Yés, it ís (hoặc) Nó, it's nót. 
Bạn cũng cần chú y âm-điệu khi phát âm loại câu sau đây : 
This táble's big. Yés. it is. 
This táble's not smáll. Nó, it's nót. 


Nếu cần nhấn mạnh vào thề phủ định, ta lên giọng ở chữ 
nót : 
It's nót big. It's smáll. 
Còn nèu ta nhán mạnh vào smáli dé déi chọi nhau giữa hai tỉnh-tự, thi 
lại lên giọng ở chữ big : 


It's not big. It's smáll. 


NGÜ-VUNG và VÁN-PHAM. 
Phần này chỉ hoc thêm 3 chữ dé đặt câu : 
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yes (yes) : vâng, da (đề trả lời câu hỏi) 

no (now) : không (đề trả lời câu hỏi) 

Còn chữ noi (nat) thì dùng sau động-tự is đề đồi ra thề phủ- 
định. 

IT IS NOT — IT'S NOT 

Nhưng chú ý : Nếu không có chữ gl tiếp liền theo sau, thì 
IT IS kháng bao giờ viết tỉnh lược (tức là rút ngắn thành it's). 

Ta đã học this box is nghĩalà : cái hộp này thi.... 

Vậy muốn đồi nó ra thề nghi-vấn (tức là đặt câu hỏi), ta đảo 
chữ IS trước chữ THIS BOX; và nếu là THIS IS thì thành 
IS THIS : 


(a) This is a box: Cái này là cái hộp. 

Is this a box ? : Cái này có phải là cái hộp không ? 
(b) This box is big : Cái hóp này lón. 

15 this box big? : Cái hóp.này có lớn không? 

Yes, it is. It's big : Vàng, có. Nó lón. 


(с) 15 this chair small? : Cái ghé này nhỏ không ? 
No, it's not : Khóng, nó khóng (nhó). 
It's not small. 10s big : Nó không nhỏ, Nó lớn. 


BÀI TÀP : 

Dưới đây chúng tôi chỉ dịch những chl-thi ra ở đầu mỗi bài tập. Chúng 
tôi thầy không cán dich tầt cả các câu trong các bài tập, vì nó chỉ là sự 14у 
di láy lại các chữ dé các bạn tập nói cho quen. 

1.3. ĐÀM THOẠI. Hãy tập dùng câu hỏi What's this ? và cách 
trả lời It's a —. 

1.4. Hãy tập cách đặt câu This (noun) is (adjective) bằng các 
tĩnh ty có nghĩa trái ngược. Khi ban dùng chữ this, hãy sờ hinh vë 
liên hệ. 


r.S. Hãy luyện tập cách đặt cầu : It's not (adjective) và It's 
(adjective) bằng tĩnh-tự trái ngược. 
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1.6. Hãy tập đồi câu xác-dinh (câu đặt suói) ra thề nghi-vín 
(câu hỏi). Khi bạn dùng chữ this, hãy sờ hình vẽ liên-hệ. 


1.7. ĐÀM THOẠI : Tập hỏi và trả lời bằng cách dàng Is this 
(noun) (adjective) ? và Yes, ít is. It's (adjective). 


1.8. Tập dùng No, it's not. It's not (adjective) làm câu trả lời cho 
những câu hỏi Is this (noun) (adjective) P 


т.д. TRÒ CHOI: Hãy vẽ hinh trên giấy bia đề biều thi: 
hộp đen, hộp trắng, ghế cũ, ghế mới, bàn cao, bàn thấp, bàn giấy 
lớn, và hộp nhỏ. Bầy một trò choi bằng những tấm giấy bìa này. 


VÁN-PHAM TÓM LƯỢC BÀI NÀY : 


I. Cách đặt câu : This is a + NOUN. 


2. IT + IS 
3. WHAT + IS 


= IT'S 
WHAT'S. 


What's this? It's a + NOUN. 


4. Mười tinh tự adjectives). 
s. Câu hỏi và trả lời, có chứa đựng tinh-tw. 
Is this box big ? Yes, it is. It's big. 
No, it's not. 


NGỮ-VỰNG TÓNG-QUÁT СОА BÀI NÀY : 


а (ә) (o): (một) chiếc, cái 

big (big) (big) : lớn 

black (blæk) (blæk): den 

box (baks) (boks) : hộp 

chair (t/£r, tƒmr) (chéor) : ghé 

desk (desk) (desk): bàn (giấy, 
bàn hoc). 

(dor) : ста 

(ra vào) 


door (dor, dor) 


high (hay) (hai): cao 

is (iz) (iz) : là, thi 

it (ít) (it) : nó 

low (low) (lô) : tháp 

narrow (пёгом) (nérô) : hẹp 

new (nyu, niuw, nuw) (niu, nu): 
mới 

no (now) (nô): không 

not (nat) (not): không 
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old (owld, (514) : cũ 

(skuwl) (sku:)): nhà 
trường, hoc đường 

small (smal) (smo:l) : nhỏ, bé 

table (téybl) (tébul): bàn 


thing (Gin) (Qing) : đồ vật 


school 


this (915) (915) : cái này (số ít) 
what (hwát) (huot) : gi cái gì 
white (hwayt) (huait) : trắng 
wide (wayd) (waiđ) : rộng 
yes (yfs) (yes) : vâng, phải 


LO DÁN QUAN-TRQNG : Điều còt yều là học thuộc rat kỹ 
mỗi bài trước khi học qua bài sau. Phái đọc và nói lưu loát 


tầt cẢ các câu gồm trong những bài tập và bài học. 
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BÀI HAI 
DÓ VẬT TRONG HOC- ĐƯỜNG 


Cách phát ёт 


Các bạn sẽ nhận thầy rằng háu hét các câu trong cuón EFT - Book One 
ГА 
déu đọc theo ám-diéu: bình - thanh, rổi lên giọng, và sau là hoi xuóng 
giong dé chằm dứt câu : 


The box is blg. The table is new. 

Cách doc chir THE : Trong câu nói chuyện thông-thường, mạo- 
tự the không được nhấn mạnh và doc theo nguyên âm /ә/ hay/i/. 
Nó đọc theo âm /a/ nếu nó đứng trước chữ bắt đầu bằng phụ-âm, 
thí dụ: 


the box the chair the table 


NGÜ-VUNG và VÁN-PHAM 


Phán này ban chỉ học có một chữ mới: THE. Chữ này goi là mạo-tự 
xác-dinh, vi nó chỉ rõ một đồ vật mà ta đã bit, trong khi mạo-từ bằt-định 
A (đã học ở Bài I) chỉ một chiềc, một cái nào đó mà ta không biết. Vậy : 


a box bao hàm nghĩa : một chiếc hộp (trong các chiếc khác) 
the box bao hàm nghĩa : chiếc hộp đã được đề cập tới. 


Sau một thời gian các bạn sẽ quen cách phân biệt A và THE. 
The box is narrow : Chiếc hộp thì hẹp. 
The box is wide : Chiếc hộp thì rộng. v.v. 

BÀI ТАР: 
at, Nhắc lại mẫu đặt câu Гле box is (adjective) sau thày giáo. 
2.4. Nhàc lại mẫu đặt câu The chair is (adjective) sau thầy giáo. 
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2.4. Tập cách đặt câu The box is (adjective) với tinh-tv phàd" nghĩa. 
2.5. Đặt câu bàng những chữ thày giáo ra cho bạn. 


CHÚ Ý: Các bạn thấy rằng tới đây, các bạn vin chưa phải học thêm chữ mới, 
nhưng mục-đdích các bài tập này là đề luyện các các bạn thành thục với cách 
dit câu và ngữ vựng đã học. 


w 


PHẦN II. The table is not big. It's small. 


NGÜ-VUNG và VÁN-PHAM 


Phần này không chữ nào mới, cin nhác bạn là chữ NOT đặt ngay sau 


động tự IS thì đổi câu đó ra thè phủ-định (dé chổi). 


BÀI 


PHÀN III. 


IT có thé thay thé danh-tự sö it chỉ đồ vật. 
Trước chữ IT không bao giờ có mạo-tự the hay e. 


Vài thi dụ : 
(a) The table is new. The table is not new. 
Cái bàn thì mới. Cái bàn khóng mói. 


(b) The chair is old. The chair is not old. 
Chiếc ghé thì cũ. Chiếc ghế không cũ. 

(c) The desk is black. It’s black. It's not white. 
Bàn giấy thì den. Nó den. Nó không trắng. 

TÀP : 

2.6 Tập đặt саи phü-dinh The table is not (adjective). 

2.7 Đặt câu phủ-định. Dùng các hinh vẽ ở trang 5 (sách EFT) và những 
chữ giáo-sw ra cho bạn. 

2.8 Đặt câu bång cách dùng Je thay thé cho The (noun) is. Hãy dùng 
những hình vẽ ở trang 5. 

2.9 Đặt câu xác-định với chữ ¡ và tinh-ty phản nghĩa. 


2.10 Đặt câu phủ-định với tinh-ty phân nghĩa. 
* 


Is the door big ? Yes, it is. It's big. 
Is the door small? No, it's not. It's big. 
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Cách phát óm 

Các ban nhận thây trong các thí du trên có những chữ in đậm nét, thề 
nghĩa là ta nhàn mạnh và lên giọng vào những vin đó. Din dán, bạn cũng 
nhận thầy ràng nèu một vån mà lên giọng, thì vin trước và sau nó sẽ tự- 
nhiền xưởng giọng. Nhận xét này rit quan-trong, vì nó sẽ giúp bạn rat 
nhiều khi nói và doc tiềng Anh. 


NGÜ-VUNG và VÀN-PHAM 
Phin này cũng không thêm сї mới, nhung nó nhắc tan về cách doi 
câu xác-định ra nghi-vàn : đưa động-tự IS lên trước chủ-từ của nó thì thành 
câu hỏi : 
(a) The door is black. : Cái cửa thì den. (xác dinh) 
Is the door black 2: Có phải cái cửa den không ? 


(b) The desk їз narrow. : Cái bàn hoc thi hep. (xác dinh), 
15 the desk narrow ?: Có phải cái bàn hẹp không ? 


Ngoài ra, baa cũng cán chú y cách trả lời xác-dinh hay phü-dinh đã 
giảng ở Phản V, Bài I. 


BÀI-TẬP : 


Những bài tập này dr quan-trong, có thé nói nó là phán chính yêu của 
bài hoc. Ban phải làm nó nhiều lån cho tới khi nói được chói cháy, không 
vàp váp gi. 

2.11 Đặt câu hỏi dựa theo câu giáo-sw ra cho bạn. 

2.12 Đặt câu bằng những chữ giáo-sư ra cho bạn. 

1.13 Tập trả lời những câu béi /s the (noun) (adjective) ? bằng câu đáp 

xác-định và phủ - dinh. Hãy dùng các hinh vẽ ở trang 5. 


2.14 CÁC ĐỒ УАТ TRONG PHÒNG. Hãy béi và trả lời những câu 
hỏi vé 15 vật trong phòng học. Khi bạn dùng chữ this, hãy sờ đồ 
vật liên-hệ. 

XIN СНО Y : Các bài tập trong sách EFT chỉ nêu ra một số 
câu, nhung giáo-sư có thề tùy-nghi dựa theo ngữ-vựng học-sinh 
đã học đề ra thêm rất nhiều câu khác. Chẳng hạn : bài tập 2.11, 
giáo-sư có thề ra thêm câu dùng chữ wide, old; rồi lai thay chữ 
door bằng những chữ box, chair, desk, table... Cần làm sao ban 
dùng cho rất quen những chữ đã học. | 


* 
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PHÀN IV. 


The windows are open. 
“he windows are not closed. 
Cách phát ёт 


Cách đọc số nhiều của đanh-tự : 


Theo nguyên-tắc chung, danh-tự khi đổi ra só nhiều thì thêm S, nhưng 
còn có những trưởng hợp đặc biệt khác sẽ để cập tới ở phản Văn-phạm. 
Đây giờ ta hãy xét các trưởng hợp chính yều vé cách đọc S ở cuói chữ : 


1. S đứng sau К,Р,Т,Е thì doc theo âm /s/: 


books, desks, shirts (forts), coats (kowts) 
(áo sơ.mi) (йо) 


2. S đứng sau các phụ-Âm khác và nguyên-âm thi ta doc theo 
Am /2/: 


bags, chairs, doors, tables, windows. 


3. Một danh-tự tận-cùng có X, S, Z, CH, hay SH, khi đồi ra 
зб nhiều thì thêm ES, nên phải đọc thêm một vän /iz| : 


box boxes class classes 


NGÜ VỰNG 
Nouns (Danh-tự) 
bag (bœg)(bœg): cái túi, bao, bi 


book (buk)(buk) : cuón sách 
window (window)(uýnđô) : cửa sb 


Adjectives (Tinh-tu) 
open (ówpanXốpân) : mở 
closed (klówzd)klózd): đóng 
Structure word (Chữ đề đặt câu) 
аге (аг)(аг) : là, thì (dùng với chü-tir số nhiều). 
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VĂN-PHẠM ARE — IS 
Động-từ ARE là së nhiều của IS, vậy ta phải dùng ARE khi chủ-từ 
của nó là só nhiều, thí dụ : 
a. The window is open. (Số ft) 
The windows are open. (Số nhiều) 
Các cửa sb thì тё. 


b. The box is closed. 
The boxes are closed. 
Các hóp thi dóng. 


Ngoài ra, hoc thém vài danh-tir ván-pham sau dày : 
singular (sipgyular) (síngghiulor) : së ít 
Plural (plúral) (plúrơl) : số nhiều 


BÀI-TẬP : 
2.15 Tập phát âm các cách khác nhau của S ở cuói chữ. 
2.16 Tập dùng hình-thức số nhiếu của danh-tự trong câu. 
2.17 Tập dùng 55 ít và sê nhiều của các danh-tự. 
1.18 Tập đặt câu phủ-định và dùng tỉnh-tự phản nghĩa. 


2.19 Đặt câu dùng sò nhiều và sô ít. Hãy dùng những chữ thầy giáo ra 
cho bạn. 


2.20 Điến vào khoảng trồng bằng is hoặc sre và tinh-ty phản nghia. 

LỜI NHẮC: Giáo-sư cần tùy -ghi thêm các câu đề bài tập 
được phong phú hơn, chẳng hạn bài tập 2.16, nên thay oper bằng 
closed ; bài tập 2.18, tiếp tục bằng chữ öooks..... old] new, chairs..... 
black| white, desks,.... big] small, v.v... 

Cần sao cả lớp linh-dóng và có dip dùng lại những ngữ-vựng 

đã học. 
* 


PHÀN V. The books are open. They're open. 


Cách phót-&m 


THEY ARE vièt tinh lược thành THEYRE, và cán doc thành một 
vấn như /дЕг/. 
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NGÜ-VUNG và VÀN-PHAM 

Phán này bạn chỉ hoc có một chữ méi: THEY (деу); nó có nghĩa : 
chúng nó. 

Vậy chữ they là sò nhiều của chữ jt, nên ta dùng they để thay thề danh-tự 
sà nhiều. ТАС nhiên động-tự theo sau they phải là are, thí dự : 


a. The window is open. It's open. 
The windows ore open. They're open. 
b. The door is not closed It's not closed 
The doors are not closed. They're not closed 
BÀI TÀP 


2.21 Tập dùng it và they dé thay thé cho danh-tự. 


2.23 Đặt câu xác-dinh bằng ¿ts hay They're. Нау dùng những chữ giáo- 
sw ra cho ban. 
2.33 Hãy nhìn hinh vé rồi đặt ba câu 


LOI NHẮC : Vè bài tập 2.21, bạn hãy tiếp tục với những 
chữ desk, door, table, box, book twindow.— Còn bài 2.22 thì dùng 
thêm ðooksjold, bðaps/big, desks/high, v. v 


À Are the doors open ? Yes, they are. They're open 
PHAN VI. Are the doors closed ? No, they're not They're open. 
NGÜ-VUNG và VÀN-PHAM 


Phán này không có chữ nào mới. 

Ban cán chủ ý phán biệt só ít và sŠ nhiều khi nghe câu hỏi dé trả lời 
cho đúng. Vi vậy, nều câu hỏi là só nhiéu thì phải dùng THEY ARE. Nều 
không có chữ nào tiềp theo they are, thì không thà dùng cách tỉnh lược 
they're, thí du: 


a. Are the windows open? Yes, they are. They're open. 
Các cita sŠ có mở không ? Vâng, có. Nó mở. (số nhiều) 
b. Are the books closed ? No, they're not. They're open. 
Các sách có đóng không ? Không, nó không. Nó mở. (số nhiều) 
BÀI TẬP 
2.24 Dit câu béi dựa theo câu xác-định giáo-sư ra. 
2.25 ĐÀM THOẠI. Trả lời đúng cho câu hồi Are the — (open, closed) ? 
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Hãy dùng các hinh vë nơi trang 0. 

2.36 Trả lời vin tắt những câu hỏi bằng cách dëng they hay it. 

2.27 САС ĐỒ УАТ TRONG PHÒNG. Đi tới trước mặt lớp học. Chỉ 
các đồ vật hoặc hình vẽ, rồi đặt câu hỏi bằng sò nhiều. Bảo bạn cùng lớp 
trả lời. Hãy dùng danh-ty và tĩnh-tự thuộc bài hoc I và 2. 


BÀI ТАР PHU : Bạn nên làm các bài tập 2.1 suót tới 2.13 bằng 
sồ nhiều, 


w 


VĂN - PHAM TÓM LƯỢC BÀI NÀY : 


Chữ chi-dinh THIS : cái này, chiếc này .. 

Miạo-tự А dùng trước danh-ty số ít. 

Đại - danh-tự IT : nó, dùng thay cho danh-tự số ít 
chi dó-vàt. IT IS = IT'S. 

Chữ nghỉ vấn WHAT : cái gì, đặt ở đầu câu và trước 


động-tự is. 

Các tinh-tw (adjective) có thề ding sau IS. 

Khi hỏi (đặt theo thề nghi-ván), is được đặt lên trước 
this. THIS IS... — IS THIS...? 


NGÜ-VUNG TÓNG QUÁT BÀI NÀY : 
are (ar)(ar) : là, thì (số nhiều) ^ open : (ówpan)(ốpân) : mở 


bag (bæg)(bæg) : cái bi bao (he (ða)(ðơ) : cái, chiếc (chỉ-định) 

book (buk) (buk) : cuón sách j р 

closed (klowzd) (klózd): đóng, they (деу) (96) : chúng nó 
khép window (window)(uýnđô) : cửa sŠ 


Dưới đây là các chữ tỉnh-lược với is trong bài r và 2: 
[s] : it's, what's, desk's. 
[z] : €hair's, door's, table's, bag's, window's. 
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BAI BA 
Y- PHỤC VÀ MÀU SẮC 


This coat is long. That coat is short. 


This coat is here. That coat is there. 
This coat is red. That coat is blue. 


Cách phái ёт 
А. Loại câu trên đây, ta cán lén giọng ở hai van : ở chữ chl.dinh 
(this, that) và ở tinh-tu (long, short) hoặc trạng-tự (Aere, there): 
Thís coat is lóng. Thát coat is shórt. 


Chú y : Tới danh-tw coat ta hơi ngắt lời một chút. 


B. Từ đây trở di, danh-tự (noun) sẽ được dùng theo sÓ ít và só nhiều; 
vậy bạn cán chú y phân biệt cách doc cho đúng mẫu-tự S ở cuói chữ (xem 
lại Phần IV, Bài 2). 


NGỮ VỰNG : 
Nouns (Danh-tự) 
glove (glav)(glâv) : bao tay,găng shirt (fart (short) : áo sơ-mi 


coat (kowt)(cót) : áo (khoác ngoài) 
sweater (swétar)(suéttơr)sáolen shoe (ƒuw)(shu:) : giầy 


Adjectives (Tinh-tu) 


red red) (red) : đỏ yellow (yšlow) (yélô) : vàng 
green (griyn) (grin) : xanh lá 

cáy : 
blue (blue? (blu:): xanh lam Short (art) (short) : ngắn 


long (lan) (loong) : dài 
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Structure words (chữ dë đặt câu) 


this (õis) (dis) : này here (hiơr) (hi:zr) : ở đây 
that (det) (д): kia there (atr) (Séor) : ở kia 
VĂN-PHẠM 


A. Chữ chl-thi như this và that có thể đặt trước danh-tự, cùng vi-trí 
như mạo-tự the và a. Ta gọi chung loại chữ này là determiners (chữ qui-định). 


Chú-ý cách đặt câu sau đây : 
(1) bao tay glove 


bao tay này this glove 
Bao tay này (thi) dó. : This glove is red. 


at er 


(2) giày : shoe 
giày kia : that shoe 
Giày kia (thl) cO. : That shoe is old. 


B. Chữ here và there là trạng-tự chỉ nơi chốn, và nó cũng đặt 
sau động-tự is hay are: 
This coat is here.: Áo này ở dày. 
That coat is there.: Áo kia ở đó. 


^BÀI ТАР: 
Tới đây các ban sẽ dán dán quen với những câu chỉ-thị ở diu bài tập. 
Vậy chúng tôi sẽ chỉ dịch những câu nào mới thôi. 
3.3 Đặt câu bảng chữ that và một màu sắc. Chọn môt màu khác với màu 
giáo-sư bạn dùng. Xem bảng kë hình vë và màu ở bìa trong của sách EFT. 


* 


These coats аге long. Those coats are short. 


PHÁN II. These coats are here. Those coats are there. 
These coats are red. Those coats are blue 


Cách phát àm : 
Loại câu này cũng lên giọng ở hai vån (chữ in đậm). Chú у: chữ are 
phải hơi xuông giọng. 
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NGỮ-VỰNG và VÁN-PHAM 

Phán nay ban hoc có hai chữ mới : THESE (ðiyz) : các cái này và 
THOSE (jowz) : các cái kia. Nó là s3 nhiéu của this và that. Vậy trước danh- 
tự sở nhiều, phải dùng these và those, và di-nhiên, động-tự di sau phải là are, 


THIS — THESE (plural) 
THAT — THOSE (plural) 
Thí dg : 
a. This glove is here. Chiếc găng này ở đây 
These gloves are here. Các chiếc găng này ở đây, 


b. That sweater is there. Áo ni kia (thì) ë kia.. 
Those sweaters are there. Các áo ni đó ở kia. 


BÀI TÀP 
3.4 Tập dùng these và those với sb nhiều của những danh-ty mới học. 
as Điển vào chỗ bỏ trông ở phán B bằng this, that, these hay those- 
Dién vào chó bỏ trồng ở phán C bằng fts hay They're. 


* 


VÁN-PHAM 
Các chữ chl-thj (demonstratives) this- these và thatthose déu có thể 
dùng một mình, không cán cá danh-tự theo sau nó. Thí-dụ : 
a. This is red. It's. red. 
Cái này (thì) đỏ. Nó (mầu) đỏ. 
b. These are red. They're red. 
Các cái này dó. (Chüng) nó dó. 
c. That's green. It's green. 
Cái kia (thì) xanh. Nó (mầu) xanh. 


d. Those are yellow. They're yellow. 
Các cái kia (thi) vàng. (Chúng) nó mầu vàng. 
Chú y: THAT IS : THAT'S (gets) 
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^ 
BÀI ТАР 
3.6 Đặt câu bằng that và it và các màu, Chon một máu khác với máu 
giáo-sư dùng. Dùng những màu.... 


3.7 MÀU. Tới trước mặt lớp. Chỉ các đồ vật hay hình vẽ và đặt câu 
hòi. Bảo bạn đồng lớp trà lời. 


LOI NHẮC : Bài tập 3.6 có thề làm bằng số nhiều : A. These are 
blue. They are blue. — B. Those are red. They're red. 


* 


PHÀN IV. What's this ? It's a coat. 


NGỮ-VỰNG : 
Color (kálor)(cÁlor) : màu. 


VÁN-PHAM : 
Như ta đã hoc : chữ nghi-ván WHAT ((cái gi) phải đặt ở diu câu hài, 
và đồng thời động-tự is hay аге được đảo trước chủ-từ : 
a. Cái này là (cái gì? Nó là cái áo. 
What is this ? It is a coat. 


tinh lược thành : 


What's this ? Is а coat. 
b. Các cái này là cái gi ? (Chúng) nó là giầy. 
What are these ? They're shoes. 
c. Nó màu gi? Nó màu đỏ. 
What color is it ? It's red. 


d. What color are they ? They're black. 


Chú y: Không dùng mạo-tự a trước danh-ty số nhiều : 
a. This is a sweater. : Cái này là 4o ni. 
These are sweaters. : Các cái này là Áo ni. 


b. Thot is a glove. : Cái kia là chiếc găng. 
Those are gloves. : Các cái kia là găng. 
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BÀI TÀP 

3.8 Dit câu hỏi bằng these và those. Trả lời bằng They're. Hay hỏi và 
trà lời dựa theo những chữ mà giáo-sư ra cho ban. 

3 1o ĐÀM THOẠI. Chỉ các hình vẽ ở bìa trong của sách EFT, 
rồi đặt câu hỏi Bảo bạn đồng học trả lời 

3.11 Y-PHUC. Tới trước mặt lớp Chi y-phục hoặc hinh vẽ 
rồi đặt câu hỏi Bảo bạn đồng học trả lời, 

LOI DÁN : Về bài tập 3 ro, nên tiếp tục tập đặt câu với 
glove|yellow, shirt| green, shoe|blue. Ngoài ra, lại có thề luyện bằng 
cách đặt câu số nhiều: A. What are these? v.v. 


* 


Is this coat red or blue % It's blue. 
Are these shirts white or blue % They're blue. 
Cách phát ёт: 
A. Chú ý lên giọng ở cả hai tinh-ty, và trước khi ngừng câu, thì hơi 
xuống giọng. 
B. Cách đọc chữ ОҢ: Trong câu nói thông-thường, liên-tự OR đọc nhẹ 
và có Âm /2/. Còn khi cán nhán-manh, thì doc nó: /ər/. 


NGỮ-VỰNG và VÀN.PHAM 
Phin này chi có một chữ mới : OR (hay là, hoặc). 


Nó là liên-tự, tức là chữ dé nỗi hai chữ hay hai từ-ngữ với nhau. 
Nó cũng có thé nói hai ménh-dé. Thí du: 


PHÀN V. 


а, Is this coat red or blue? It's blue. 

Áo này màu dó hay xanh lam ? Nó (màu) xanh 
b. Are these shirts white or blue ? They're white. 

Саф so-mi này trắng hay xanh lam ? (Chúng) nó tráng. 
c. Is that sweater green or yellow ? It's yellow. 

Áo ni kia xanh lá cây hay vàng ? Nó (màu) vàng. 


Nhận xét: Vì những câu trên đây là câu hỏi nén bạn thấy 
động-tự is và gre đều được đặt trước chủ-tự. 
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BÀI ТАР: 

Ngü-vung trong các bài tập này vẫn láy di láy lại những chữ ban đã 
học, nhưag điều cốt yêu là bạn cán hoc các cách đặt câu mới. Chứng tôi 
nhận (Һау không cản dịch những bài tập đó ra Việt-ngữ. Sau này, khi tới 
những bài học khó hơn, chúng tôi sẽ dịch cho các bạn dễ hiểu, 

3.13. Chl hìah vẽ và dë vật thực, rồi đặt câu hỏi với chữ or. Bảo bạn) 
đồng học trà lời, 

3.14. ĐÀM THOẠI. Dựng nên một cuộc đàm thoại bằng cách dùng 
mẫu câu hỏi và trả lời rút ra trong ba bài học đầu tiên. Đây là một thí dụ... 


3.15 NÓI CHUYỆN VỚI LSP HỌC. Soạn một câu chuyện ngắn dé nói 
với lớp học. Dùng những máu đặt câu rút ra trong ba bài học đấu tiên. Đây 
là một thí du .... 


* 


DICH VIÉT- ANH 


Từ bài này trở đi chúng tôi sẽ soạn một bài tập dich Viét-Anh gồm 
то câu ở cubi mỗi bài học dé các bạn có gång làm. Mục-dích của nó là kiểm 
điểm lại tắt cà ngữ-vựng, văn-phạm và các cú-pháp bạn đã học. Vậy chỉ làm 
bài dich này sau khi bạn đã hạc rát thuộc bài hoc. Nên dich khẩu thuật (oral) 
một vài lần, lúc đầu chậm rồi nhanh dán. Xong, các bạn cán viét ra giầy dàng 
hoàng. Kiểm lại cho kỹ trước khi đổi chiều với bài sửa ở sau phin Ngỡữ-Vựng 


Tổng Quát của mỗi bài học. 


Hãy dịch ra Anh ngữ : 

Cái bàn giày có hẹp không ? Vâng, có. Nó hẹp. 

Các cửa só này có khép không ? Vâng, nó khép. 

Cái ghé kia có cũ không ? Không, nó không (cũ). Nó mới. 
. Các cái bị có mở không ? Vâng nó mở, 

. Các giáy này thì ở đâu † Nó ở đây. 

Cái này là gì ? Nó là cái áo nỉ. 

Cái hập (thì) màu gì ? Nó màu trắng. 

. Các cái kia là gì ? Nó là giày. | 

. Sơ-mi kia màu den hay vàng ? Nó màu vàng. 


10, Các chiềc găng này mới hay cũ ? Nó mới. 
(Xem bài sửa noi trang 35) 


Di 


o ©з Ou Lw ы 
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VĂN PHAM TÓM LƯỢC : 


r. THIS và THAT có thề đặt ngay trước danh tự số ít. 
2. HERE, THERE là trạng tự chỉ nơi chốn. 
3 THESE, THOSE là số nhiều của THIS, THAT. 


4. ARE là số nhiều của IS. 
s. THIS-THESE, THAT-THOSE đều dùng một mình được, 


không cần danh tự đi liên sau. 
6 THAT IS — THAT'S WHAT IS = WHAT'S 
7. OR = hay là. 
8. THEY là số nhiều của IT; THEY ARE = THEY'RE. 


NGU VỰNG TONG QUÁT : 


blue (blu: (blu:) : xanh lam shirt (fart) (short) : áo so-mi 


coat: (kowt) (cót) : áo (ngoài) 
color (kšlə) (kảlơr) : màu sắc 
glove (glav)(glâv) : bao tay, găng 
green (griyn) (gri:n): xanh lá сау 
here (híyr) (hi:ơr) : đây, ở đây 
long (lən) (loong) + dài. 

or (5r) (or) : hay là, hoặc 

red (r£d) (red) : dó 


Phần sửa bài dịch Viét-Anh 


shoe (Juw) (shu:): giày 

short (fort) (short): ngắn 
sweater (swétor) (suéttor) : áo ni 
that (ðœt) (6t) : đó, cái ấy cái đó 
there (дєг) (дег) : ở đó, ở kia 
these (ðiyz) (ðI:z): các cái này 
those (óowz) (882) : các cái kia 
yellow (yélow) (yéló) : màu vàng 


Is the desk narrow ? Yes, it is. It's narrow.— 2. Are these windows closed ? 
Yes, they are.— 3. Are those chairs old ? No, they're not. They're new.— 4. 
Are the bags open? Yes. they are (they're open).— 5. Where are these shoes ? 
They're here.— 6. What's this $ It's а sweater 7. What color is the box ? 
It’s white.— 8. What are those ? They're shoes.— 9. Is that shirt black or 
yellow ? It's yellow.— ro. Are these gloves new от old ? They're new, 


Tới dày bạn nên bó ra một hêm hoc ôn lại гає kỹ bèi 1 


tới 3. Phải diễn đạt tư-tưởng một cách dé đàng và nhớ hệt 


mát chữ đã hoc. 


PUTINSOS 


BÀI BÓN 
NGƯỜI 


PHÀN 1. This is Bill. He's a boy. 


Cách phát ôm : Trong đàm thoại, ta thường tỉnh lược (vièt gồm lại, 
đọc bớt vần). 


HE IS thành HE'S (hiyz) : anh ấy là... 
SHE IS thành SHE'S (дут): chi ấy là... 


NGÜ VUNG 

Nouns 
man (man) (men) : dàn ông boy (bay)(boi) : con trai 
woman (wúman)(wúmân): dànbà girl (garl) (gorl) : con gái 


Số nhiều của man là men (m£n)(men) 
womơn là women (wimin)(uýmưn) 


Adjectives 
tall (t21) (to:1) : cao young (yən)(yšng) : tré 
short (fort)(short) : thấp sad (sœd)(sœd) : buồn 
fat (f£t)(fœt) : mập, béo happy (h&pi) (heppi) : vui 
thin loin) (in) : gầy, ốm sick (sik)(sik) : dau ốm 
old (owlđ)(ôlđ) : già healthy (h£lgi) (hél8i): khỏe mạnh 


Structure words 
he (hiy) (hi: ) : anh ấy, ông ấy, cậu ấy. 
she (Пу) (shi:): chị ấy, bà ấy, cô ấy. 


Cách đọc một số tên người 


Brown (brawn) (braon) Dick (dik) (dik) 
Green (griyn) (gri:n) Tom (tam) (tom) 
Gray (grey) (gr&) Mary (méri) (тегі) 
Bill (bil) (bil) Jane (da3eyn) (en) 
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Hai chữ trên là đại-danh-tự (pronoun). 
1. Chữ HE đứng thay cho danh-tự sò ít nam-tính (gióng duc), tức là 
nó có thé thay cho Bill, Mr. Brown, man, boy v.v. Thí du: 
a. This is Bill . He's a boy. 
Cậu này là Bill. Cậu ốy là con trai. 


b. This is Mr. Brown. He's a man. 
Người này là Ông Brown. Ông бу là dàn ông. 


2. Chữ SHE đứng thay cho danh-tự số ít nữ-tính (gióng cái), tức là nó 
có thé thay cho Mary, Mrs. Brown, woman, girl. v. v. Thí dụ : 


a. This is Mary. She's a girl. 
Cô này là Mary. Cô йу là con gái. 

b. This is Mrs. Brown. She's a woman. 
Bà này là Bà Brown. Bà áy là đàn bà 

CHÚ Ý: Trước tên người, không có mạo tự THE hay A. 

Mr. (místar) (místor) : Ông (dùng trước tên họ). 

Mrs. (mísiz) (míssưz) : Bà (dùng trước tên ho). 

Miss (mis) (mis) : Cô (dùng trước tên phu nữ chưa chồng). 

Chữ Mr. và Mrs. bao giờ cũng viết tắt. 


BÀI TẬP. 
Cán học rát thuộc ngữ vựng mới, trước khi làm những bài tập này. 


4.1 Dit câu với các chữ man, woman, boy hay girl. Lại đặt cũng những 
câu đó bằng đại-danh-tự he hay she. 


4.2 ĐÀM THOẠI. Chỉ các hinh vẽ ở tr. 18, rồi đặt câu hài bằng тәл“ 
woman, boy, và girl. Bảo ban càng lớp trå lời xác-định. 

4.3 Chỉ các hình vẽ ở tr. 18, rối đặt câu hỏi bằng các tính-tự mới. Bảo 
bạn cùng lớp trả lời phủ-định và đặt câu bằng tinh-ty phản nghĩa. 

4.4 Điển vào chỗ trồng. Tham chiều các hình vẽ ở trang 18. 


(Dưới đây chúng tôi hướng dẫn các bạn làm bài này, nhưng các ben chỉ 
nên xem phín này sau khi đã ty minh cŠ ging làm bài tập trong sách EFT): 

a. tall.— he is.— He's tall. j 3. happy.— she is.— She's happy. 

4. sick.— she ів.— She's sick. / s. old.— he is.— He's old. 

7. fat.— he's not. He's thin. / 8. sick.— she's not.— She's healthy. 

9. thin.— he’s not.— He's tat. / zo, tall.— he's not.— He's short, 
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4.5 2. a man or a boy ? He's a man.— 4. a boy or a girl $ 
He'sa boy.— 5. а man ог a woman ? She's a woman.— 6. а boy 
or a girl ? She's a girl. 


4.6 ĐÀM THOẠI. Đặt câu hài về các hinh vẽ ở trang 18. Hãy bảo bạn 
cùng lớp trả lời. 


LOI DAN : Giáo-sư sẽ tùy nghi ghép phán ngữ-vựng và vän-phạm đã 
giảng dậy để đặt thêm nhiều câu hỏi ngoài các câu mẫu nêu ra trong các 
bài tập. 


* 


PHÀN II. Who's tha! ? That's Mr.Brown. 


Cách phát! ат. 


Câu hỏi bát diu bảng chir nghi-vàn WHO (huw) : aj hay WHAT thi 
a như sau : Bình-thanh ở vấn dáu rôi lén giọng ở vån сиб: và hơi 
xuóng giọng dé chim dứt câu. 


Trong đàm thoại, ta thường tỉnh lược : 
WHO IS thành WHO'S (huwz) 
THAT IS thành THAT'S (äere) 


NGÜ-VUNG và УАМ-РНАМ : 
Phản này bạn học thêm có một chữ mới WHO : ai. 
Chữ nghi-vàn (chữ đẻ hỏi) trong tiếng Anh bao giờ cũng đặt ở đầu 
câu; thi ди: 
a, Người kia là gi ? : Who's that ? 
(Ai đó ?) 
b. Cậu con trai này là ai? : Who's this boy ? 
c Người dàn ông kia là ai ? : Who's that тап? 


Khi trả lời : 


а. Đó là Ông Brown  : Thot's Mr. Brown. 
b. Đó là Bill. : That's Bill. 
c. Đó là ông Gray : That's Мг. Gray. 
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BÀI ТАР: 
4.7 Dùng who's dé đặt câu hỏi. Bào bạn cùng lớp trà lời. 


* 
PHÀN III. Bill's short. Jim”s shorter. Jack'/s the shortest. 


Cách phát! àm: 
Khi câu hỏi có WHO ở đầu, ta lên giọng ở chủ-từ, thí dự : 


I. Who's the shórtest ? Jóck is. Hé is. Shé is. 
з. Who's the shórtest ? Jáck's the shortest. 


VÁN-PHAM 
Phán này không có ngữ-vựng mới, nhưng văn phạm gồm một mục quan 
trong: CÁC САР BYC SO-SÁNH СОА TĨNH-TỰ (Comparison of Adjectives) 
Tinh-tw có ba càp so sánh: 


Positive (pasitiv) : Nguyén cáp. 
Comparative (kampérotiv) : Tỷ-giảo cáp. 
Superlative (supərlətiv) : Cực cáp. 
Những tinh-tir (adjectives) ta đã hoc cho tới nay déu thuộc loai tinh- 


tự ngắn, vậy khi đổi nó ra tj-giào-cáp(Comparative degree) và сүсс-сїр (Super- 
lative), ta thêm ER và EST liën sau tinh-tu đó, thí du: 


old : già tall : cao 
older : già hon taller : cao hon. 
the oldest: già nhất the tallest : cao nhất 


Tuy nhiên, ta phải dé y tới chính tả vé vài trường hợp đặc-biệt : 
r. Nèu tĩnh-tự tận cùng bằng một phụ-Âm, và trước phụ-âm đó có một 
nguyên-âm, thì phải вар đôi phụ-âm cuói, trước khi thêm ER và EST : 


thin : gầy (ốm) fat : mập 
thinner : gầy hơn fatter : mập hơn 
the thinnest : gầy nhất the fattest : mập nhất 


а. Tinh-tự gồm 2 vin, mà vẫn sau tàn cũng có Y, thì phải dài Y vấn I 
trước khi thêm ER và EST : 
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happy : vui healthy : khỏe mạnh 
happier : vui hon healthier : khóe manh hon. 


the happiest : vui nhát the healthiest : khóc manh nhát 


CHÚ Y: Chữ BUT (bat) : nhưng. Chữ này là liên-tự (conjunction) nén ta 
dùng nó dé nói chữ hay câu. 

2. Tĩnh-tự ở cực cầp (superlative) cán có mạo-tự the trước nó, 

Hãy chú ý các cách đặt câu áp dung phán văn phạm moi học : 


а. Bill thì tháp. Jim tháp hơn. Jack tháp nhát. 
Bill's short. Jim's shorter. Jack's the shortest. 


b. Bill thì gầy. Nhung Jim gầy hon. 
Bíll's thin. But Jim'sthinner. 


c. Ai mĝp nhất ? Jack mộp nhát. 
Who's the fattest? Jack's the fattest. 


BÀI ТАР 

Đặt câu hỏi dựa theo các hinh vé ở tr. 2o hay các tranh vẽ khác mà giáo 
sư đưa bạn xem. Bào ban cùng lớp trà lời xác-dinh. 

4.o Đặt câu hỏi về những tranh vẽ đã dùng. Bảo bạn cùng lớp trả lời 
phủ định, và đặt câu bằng tĩnh-tự phán nghĩa. 

4.10 Chl hai người trong những bức hình vẽ dž- dùng, rồi đặt câu hỏi. 
Bảo bạn cùng lớp trà lời bằng tinh-ty ở tỷ-giao càp (tức là tinh-ty tận cùng 
có er). 

411 Chl ba người trong các hình vẽ đã dùng, гё: đặt câu hỏi. Bảo bạn 
cùng lớp trả lời “bing Gab ở cực cáp (tức là tinh tự tận cùng có 
est)- 


т. Ai tháp nhất ? Jack. Jack thi tháp nhất. 
Bill, Jim, hay Jack $ v. у... 
4.12 Юіёп vào chỗ trông. 

r. Bill thi (tháp) Jim th) (tháp hon). 
Ai (tháp nhất) ? Jack. (Jack thì thấp nhất). v. v... 


4.13 CÁC ĐỒ УАТ TRONG PHÒNG. VE tranh ảnh để biểu-thị các danh 
tự và tinE-tự trên (tức là ở pháp Alternate Vocabulary). Đặt câu với chữ this 
và tinh-ty nguyên сір. Bảo bạn cùng lớp đặt câu với chữ ¿hat và tỉnh-tự ở 
tỷ-giảo-cầp và cực-cầp (tức là tinh tự có ег và est ở cubi). 
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4.14 Chl hinh vẽ vé dé vật đã dùng ở bài tập 4.13. Đặt câu béi và bào - 
bạn học trả lời bằng tính-tự có er ở cubi. 


Chú y: Những bài tập trên nhằm luyện về văn phạm và đặt câu nhiễu . 
hơn là gia tăng ngữ vựng. Vì vậy, chúng tôi thầy không cán dịch các câu đó 
ra Việt-ngữ. 


PHẦN IV. [Jim is shorter than Bill. Jack's the shortest. 


Cách phát âm : 

Khi ta so sánh hai chữ, ta thường lén giọng ở hai chữ đó. Vậy cán lên 
giong ở chữ Jim và chữ Bill, và câu thứ nhì thì lên giọng ở Jack và vấn đầu 
của shortest. 

NGỮ-VỰNG và VÁN-PHAM 

1. Chữ THAN (dén) là liên-tự dùng sau tinh-ty ở tj-giào càp khi có sự 
sánh giữa hai người hay vật; thí dụ : 

a. Jim thì tháp hơn. : Jim is shorter. 

b. Jim thi tháp hơn Bill. (Có sự so-sánh giữa hai người) 

Jim is shorter than Bill. 

c. Mary thi тёр hơn Bà Brown. 

Mary is fatter than. Mrs. Brown. 


2. Ta có thể dùng chữ ONE (wan) dé thay cho một danh-tự số it 
khi không muồn nhắc lại danh tự đó: 


a. Chiếc hộp này thì nhỏ hơn chiếc (hộp) kia. 


'This box is smaller than that one. 
( chữ one ở đây thay cho box.) 


b. Cửa này rộng hơn cửa kia. 
'This door is wider than that one. 

Chú y : That one khi đổi ra sồ nhiéu thì thành those : 
a. Các bàn này dài hon các chiéc (bàn) kia. 
These tables are longer than those. 


b. Các dàn bà này gầy (ốm) hơn các bà kia. 
These women are thinner than those. 
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Cách doc tên người 


Jack (азәек) (јак) Doris (dáris) (dóris) 

Black (blæk) (blæk) Alice (élis) (élis) 

Clark (klark) (klark) Jim (d3im) (jim) 
BÀI TÀP 


4-15 Đặt câu với er và than. Bảo bạn cùng lớp đặt câu với est Xem 
bảng có hình về б tr. 4o. 

NÓI VÉ BẠN HỌC. Tới trước mặt lớp học với ba trong só bạn đồng 
học. Chỉ các bạn học và đặt câu hỏi. Bảo các học viên khác trà lời. 


Học viên ở trước mặt lớp Cá-nhân hay cà lớp 
Có phải — thấp hơn — không ? Vâng, phải. 
Ai thấp nhất ? — - — thì thấp nhất. 
-- ,— , hay — ? 
* 


DICH VIÉT ANH 


т. Bà Brown có khoẻ-mạnh không ? Không, bà ày không khoẻ mạnh ; 
bà iy đau, 
2. Có Green có buồn không ? Không, có Зу không buôn, nhưng cô ày 
vui, 
з. Ông Green mập Һау ôm ? Ông åy mập. 
4. Ai đó ? Đó là cô Clark. Cô ây thì cao. 
5, Người đàn ông này già hay trẻ ? Ông ây trẻ. 
6. Mary có vui không ? Vâng, cô Ху vui ; nhưng Jane vui hơn. 
7. Ai mập nhát ? Ông Clark mập nhảt. 
8. Cái ghé này mới hon cái kia. 
9. Các cửa só này rộng không ? Vâng, nó rộng. 
to. Cô Green trẻ hơn Alice, nhưng Jane thì trẻ nhầt. 
(Xem bài sửa nơi trang 45) 
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VÁN-PHAM TÒNG QUÁT : 


r. Đại-danh-tự (pronouns) HE và SHE 
HE IS — HE'S 
SHE IS — SHE'S 
WHO : ai WHO IS — WHO'S 
THAT IS — THAT'S 
3. Cáp so-sánh спа tinh-ty : 
4. Lién-ty BUT : nhung. 
4. Cách đặt câu có THAN (оеп). 
6. Dùng ONE thay cho danh-tự số ft 
THOSE là số nhiều của THAT ONE 


— EST 


— ER, 


NGU VỰNG TONG QUÁT : 


cái (chữ dừng đề thay danh-từ 
sô Ít), 
sad (sad) (sæd) : buồn 


boy (bay)(boi) : con trai 
but (bat)(bát) : nhưng 


farmer (fármər) (fármor) : chú 


trai, nóng dàn 
fat (Еос) (Еее) : mập, béo 
girl (garl)(gơrl) : con gái 
happy (hepi) (hepki): уш 
he (híy)(hi: : anh ấy, ông jy 
healthy (h£lgi)(hélgi):khóe manh 
тап (теп) (теп) : dàn ông 


one (wa3n)(uán): một người ; một 


she (/iy)(shi) : chi ấy, cô ấy, bà ấy 
sich (sik)(sik) : đau ốm 

than (деп) (den) : hon 

thin (Өїп)(Өїп) : gầy, ốm 

tall (tal) tol) : cao 

who (huw)(hu:) : ai 

woman (wúman}(wúmân): dàn bà 


young (y2ø)(yăng) : trẻ 


Phần sửa bài dich Việt-Anh : 


1. Is Mrs. Brown healthy ? No, she's not (healthy); she's ill. 

a. Is Miss Green sad $ No, she's not sad, but she“ happy. 

з. Is Mr. Green fat or thin ? He's fat.— 4. Who's that ? That's Miss Clark. 
She's tall.— 5. Is this тап old or young ? He's young.— 6. Is Mary happy ? 
Yes, she is (she's happy) ; but Jane is happier.— 7. Who's the fattest ? Mr. 


Clark's the fattest.— 8. This chair is newer than that one.— g.Are these windows 
wide ? Yes, they are (they're wide).— го. Miss Green is younger than Alice, 
but Jane is the youngest. 
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BÀI NAM 
NGƯỞ! VÀ NGHỀ-NGHIỆP 


PHÀN I. Bill and Jane are students, They're students. 


Cách phát âm : 
Nèu ta muón so-sánh hai chủ-từ (subjects) ta có thé nhàn manh và lên 
giong vào nó: 
Bíll's a student, and Jáne's a student. 
Thông thường lén giọng ở danh-tự cuối : 
Bill’s а stúdent. Jane's а student. They're siÚdents. 
Mr. Brown and Mr. Bláck are fármers. 
Chú y cách doc những chữ tỉnh-lược sau đây : 
isn't (izant)(ízzánt) aren't (àrnt)(árưnt) 
Chú у: Chữ aren't thường khi đọc nhanh nhu có một ván thói. 


Cách doc A và AN 


Trong đàm thoại thông thường, mao-t А và AN đọc lướt và khẽ, vì 
vậy nó có âm thanh /ә/ : 
He's а /2/ teacher. He's ап /әп/ artist. 


Cách doc AND (và) 
Trong đàm thoại thông-thường, liên-tự AND đọc lướt và nhe, vi vậy nó 
cũng có ám thanh /ә/ : and (and). 
Bill and /and/ Jane. 
Hay là : Bill and /ən/ Jane. 


Ат điệu lưu loát trong côu : 

Khi vièt, ta tách rời chữ bằng cách bỏ khoảng trông giữa các chữ. Nhung 
khi nói chuyện, ta nỏi các tiềng lại với nhau, có vậy nghe mới hay. Sự liên- 
tuc này cán thiết cho âm điệu của câu. Vậy khi tập đọc hay nói, bạn cán doc 
lướt cả câu, chứ không đọc «nhát gừng› giật giật. Thử đọc lướt mày câu này: 

It's “a cháir, He'/s^^a dóctor. 
It/s^^a bóok. She's^'a téacher. 
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NGÜ-VUNG : 
Nouns 

farmer (fármor)(fármor): người lawyer (lsyar)(lóyor) : luật-sư 

chủ trại, nhà nóng pilot (páylat)(páilât) : phi-cóng 
student (stúdant)(stúdânt) : hoc- teacher (tiyt/ar) (tí:chor) : thày 

sinh, sinh.viên giáo, cô giáo 
Chú ý : Sô nhiều của cà 5 danh-tự này déu thêm S, nhưng сіп nhớ cách doc 
mẫu-tự S đó cho đúng (xem lại Ph. IV, Bài a, tr. 25) 
Structure word 


and (and, эп; đọc chậm và nhấn mạnh : end) : và. 
VĂN - PHAM : AND : Và 


Hai danh-tự số ít nói bằng liên-tự and thì sẽ là sŠ nhiều, vì vậy động-tự 
theo sau nó là are, 


IS NOT : ISN'T 
ARE NOT : AREN'T 


Ta thấy rằng có hai cách tỉnh lược khi thêm NOT : 


He i e He's not. 
eis not У He isn't, 
~ They're not. 


They sre aot. S. They aren't. 


Vậy muón dëng cách nào cũng được. Trên thực të, người Anh hay dùng 
cách thứ nhất hơn, tức là He's not They're not... 
Chú y: Danh-tự só nhiều không có mạo-tự a trước nó, 
Hãy doc råt thuộc ngữ-vựng mới, rồi chú y các cách đặt câu mới sau đây : 
a. Bill và Jane là học sinh. Chúng là học sinh. 
Bill and Jane are students. They're students. 


b. Bill là học sinh, và Jane là học sinh. Chúng là hoc sinh. 
Bill's a student and Jane's a student. They're students. 
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c. Ông Brown có phải là chủ trại không ? /âng, phải. 
15 Mr. Brown a farmer 2 Yes, he is. 


d..Óng Brown có phải là luật-sư không ? Không, không phải. 
15 Mr. Brown а laweyr ? No, he's not (he isn't). 


e. Ông ấy không phải là luật sw. Ông ấy là chủ trại. 
He isn't alawyer. He's a farmer. 


f. Ông Brown và ông Black có là luật sư không ? 
Are Mr. Brown and Mr. Black lawyers ? 


g. Không, ho không là luật sư. Ho là chủ trại. 
No, they aren't lawyers. They're farmers. 


Nhàn xet : 
i. Động tự IS thường được tỉnh-lược với danh-tự đi trước nó: 
ull is = Bill's;Jane is = Jane's... 


a. Ở thể nghi-ván (câu hỏi), IS và ARE được đảo trước chủ-từ của nó. 


¡ TẬP. 
5.1 Đặt câu với tền người trong hình vẽ, 


Đặt các cầu khác, dùng he hay she thaythécho các tên. 
5.2 Đặt câu bàng cách dùng and nói các chu-từ. Rồi đặt một câu dùng 
they. Rồi nói hai câu bằng and. Rồi đặt một câu bằng they. 


5.3 (Từ đây trở đi, những chỉ thị ở bài tập nào mà bạn đã quen, và chún: 
tôi đã dich nhiều lån rồi, thì sẽ không được dich nữa. Tuy nhiên, các ^an cán 
nhớ làm hềt các bài tập rát cán thận cho tới khi hoàn toàn lưu loát), 


5.6 2. a teacher ог a student ? She's a teacher ,— 3. lawyers or farmers ? 
They're lawyers,— 4. farmers ог lawyers ? They're farmers — 5. a lawyer or 
a pilot? He's a pilot. 


PHÁN II. That man's an engineer. He's an engineer. 


Cách phái âm : 


Các bạn phải t.p đọc mỗi cầu này liền mật hơi, không ngắt giong. Đồ 
mới là cáchnói và đọc tự nhiên của tiếng Anh, Các chữ hơi nỏ¡ giọng : 


He's^^an^^ engineer. She'/s^ ап artist. 
He's ^ an^^ editor. He“s^an^~artor 
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NGÜ VUNG 
Nouns 
artist (Artist) (ártist) : nghé.si; actor (éktər) (@ktơr) : kịch sĩ 
họa si. editor (£ditar) (édditor) : chủ bút 
engineer (іпазіпіәг) (injiníor) : architect (árkitekt) (árkitekt) : 
kỹ-sư. kiến-trúc-sư 


Structure word 


an (an, æn) (án, en) z một người, một cái... 
VĂN-PHẠM 
A , AN 
Bạn chắc cũng thầy là cả 5 danh-ty mới trong phán ngữ-vựng trên đều 


bát diu bằng nguyén-&m cà, mục đích là đề tập cho bạn quen dùng mạo-tự an 
trước nó : 


an engineer, an actor, an artist, ... 
CHỦ Y : Danh-tự 55 nhiều không có an. Vài thí dụ : 
a. Người đàn ông kia là kỹ-sư, Ông ấy là kỹ.sư 
That man's an engineer. He's an engineer. 


b. Các người đàn bà này là nghệ-sĩ. 
These women are artists. 


c. Người dàn ông kia là kiến-trúc-sư hay hoa-si ? 
Is that man an architect or an artist $ 
d. Ông ấy là kiến-trúc-sư, nhung ngươi này là chủ bút, 
He's an architect, but this man is an editor. 
2. Họ có phải là kịch-sĩ không * Vâng, phái. 
Are they actors ? Yes, they are, 
BÀI TẬP: 


Đặt câu bång that man. Đặt các câu khác bằng cách dùng he thay thề cho 
that man. 
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PHÀN IL Are you a dóctor ? Yes, І am. 


NGÜ - VUNG 

doctor (dáktar)(dóktor) ` y-sĩ question (kwést/an)(kuéschân) 

example (ikzempl)(ikzempul) : cáu hói 
thí-dg 

VĂN-PHẠM 


f Phần này gồm ba chữ mới, nhưng chúng tôi thầy cắn thảo-luận nó dưới 
dé-muc văn-phạm thì tiện lợi hơn. 

I (ai) : tôi (chữ I bao giờ cũng viết chữ hoa). 

We (wi) : chúng tôi (tức là số nhiều của 7). 

You (yuw) : anh, chị, ông, các anh, v.v. (đại-danh-tự này 
chỉ ngôi thứ hai, tức là người mình đang đối thoại với. Số it hay 
số nhiều cũng dùng chữ уоп). 

Вга cán chú ý cách dòng động-tự và tỉnh-lược : 
I am — I'm (аут): tôi là, tôi ở..... 
We are — we're (wit) : anh là, chị là... 
You are — you're (yur) : anh là, chị là,.... 


Các chữ am, is, are đếu là biền-thể ở động-tự BE mà ra. Ban cũng nhận 
thầy là trong виде 5 bài học đầu tiền này chỉ mới dùng có động-tự này. 


Xem lại Phần I bài này, tr.. 44 vé cách đọc và tỉnh-lược khi ¿s và are 
thêm not dé đổi ra thé phủ-định. 


Áp dụng ngữ-vựng và văn-phạm mới vào một зё câu : 
э. Ông là y-sĩ, và ông ấy là luật-sư. 
You're a doctor, and he’s a lawyer. 
b. Ông có là y-sĩ không ? Vâng, phải. 
Are you a doctor ? Yes, | am. 
c. Các ông có là y-sĩ không ? Vâng, phải. 
Are you doctors ? Yes, we are. 
d. Ông có là k$-sw không ? Không. Tôi là kjch-sI. 
Aré you an engineer ? No, i'm not. Im an actor. 
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e. Các ông có phải (là) kiến-trúc sư không ? Vâng. phải. 
Are you architects ? Yes, ме are. 
BÀI TÀP 
5.14 NÓI VÉ CÁC NGHỀ-NGHIỆP. Đi quanh lớp và đặt câu sai nghề 
nghiệp của các bạn cùng lớp. Hãy làm cho họ nói đóng nghề-nghiệp của họ. 
Học-viên 1 Hoc-vién 2 
Anh là phi-cóng. Không, không phải. Tôi là hoc-sinh. 


PHÀN IV. What's Mr. Brown ? What is he? 


Cách phát ёт: 

Trong những câu hỏi về nghề-nhiệp, ta lén giọng ở những danh-ty chỉ 
tên người như chữ Brown ở thí dụ trên. Nèu có đại - danh -tự như he, ta 
thường lên giọng ở động-tự Gei, 

VÁN-PHAM 

Phần này không có chữ mới , nhung chữ WHAT có thể dùng dé hoi vÉ 
nghề nghiệp, thí dy: 

a, What's Mr. Brown ? He's a farmer. 

Ông Brown làm nghề gì ? Ông ấy là chủ trại. 
b. What are Mr. Brown anh Mr. Black ? (số nhiều) 
Ông Brown và ông Black làm nghề gì ? 
c. They re farmers. : Họ là chủ trại. 
d. What am I ? You're a student. 
Tôi làm nghề gì ? Anh là học sinh. 
e. Who are you ? I'm Dick Brown. 
Anh là ai? Tôi là Dick Brown. 


BÀI TẬP 
525 Chỉ các hinh vẽ và đặt hai câu hỏi với chữ what. Bào bạn cùng lớp 
trà lời. 
3.17 NÓI VỀ NGƯỜI TA. Tới trước mặt lớp học với một bạn học, 
тё: tạo nên một cuộc đâm thoại bằng cách dùng những mẫu câu hài 
và trả lời mà bạn đã đọc từ trước tới nay. 


49 


PUTINSOS 


Học-viên | Học-viên 2 


Ai dé? Đó là (ông Brown) 

Ông ấy làm nghề gì 9 Ông ấy là (chủ trại). 

Ông ấy (thấp) hay (cao) ? Ông ấy (cao). 

Anh là ai ? Tôi là (Dick Brown). 
Anh là ai ? 


Tôi là (Tom Green). 

Anh làm nghẻ gì ? Anh có là học sinh không ? Vâng, phải 

Người kia là ai ? (chỉ một bạn học khác). Đó là (Bill Clark). 

Anh ấy làm nghề gì ? Có phải anh ấy là (thày giáo) không ? 

Không, không phải. Anh ấy là (học sinh) 

s.:8 TÔI LAM NGHÉ GÌ ? Hãy chơi trò đoán. Thấy giáo sẽ chia lớp 
thành hai tốp, tốp A và tòp B. Khi tới lượt bạn, bạn hãy di tới trước phòng 
hoc và diễn ra một tác-động biku thị được một danh-tự, thí dụ phi công. Rồi 
hỏi : < Tôi làm nghề gì fu 

Một bạn cùng lớp thuộc tòp kia hài, < Có phải anh là — T > 

Nêu bạn đó 13 đoán trúng, bạn nói : < Vâng, phải x rồi ngồi xuóng. Nều 
bạn đó đoán trật (sai), hãy diễn lại tác-động đó một lấn nữa và bảo - học 
sinh khác ở tồp đó cà đoán. 

5.20 Viềt sò nhiều của mỗi đanh-tự ở cột thích nghi. Rồi phát ám các chữ 
ở mỗi cột. 

3.20 Hãy nói những câu này lớn giọng. 

{ Bải tập này có những chữ sau đây là mới : ) 


hand ( hend ) : bàn tay uncle (25kol) : chú, chu 

inch (ints): một đốt (a,s4cm) vegetable (v£dstobol) : rau 
key (kiy) : chia khóa X-ray (£ksrey) : quang-tuyén X 
number (ngmbar) ; số zoo (xuw) : sở thú 

room ( ruwm ) : phóng is for :1à đề đứng cho 


s.ar Hãy hát bài này với thày giáo. 

5.22 Học cách đánh vấn tên bạn bing tiềng Anh. Cho biềt tên bạn, Rồi 
phát ám mỗi mẫu tự của tên bạn. Giáo sư sẽ giúp bạn phát ám các miu ty. 
(Bài tập này cán thiềt lắm). 

з.аз TRÒ CHƠI : HÃY LỰA RA. Đi tới trước mặt lớp học, nhặt một 
tim thiềp trong chiềc hộp mà thày giáo đã sửa soạn. Thiềp đó có thể biểu thi 
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hình vë một chiềc hộp lớn, cuồn sách nhé, áo sơ-mi cũ, hoặc båt cứ cái gì bạn 
đã học. 


Hy giơ cao thiềp bạn lựa dà cả lớp trông thầy, Rồi đặt một câu tà vật trên 
tầm thilp đó. Bảo cả lớp nhắc lại câu đó зли bạn, bằng cách đôi this thành that 

Hãy đặt thiếp đó trên bảng ( có bọc vải nỉ ) hoặc trên bảng đen 
rồi trở lại chỗ ngồi, 


Hoc viên 1: ( lựa hình vẽ một chiếc giày cd) 
Chiếc giày này cũ 

Cả lớp : Chiếc giày đô cũ. 

Học viên т: ( trở về chỗ ngồi ). 


* 


DỊCH VIỆT - ANH 


r. Ông White và êng Green có là phi-công khúng ? Vâng, phải. 

a. Ông Green là luật-sư hay kiền-trúc-sư ? Ông ày là luật-sư. 

з. Các đàn ông kis làm nghề gì ? Ho là kỹ-sư. 

4. Anh có là kịch-w không ? Không. Tôi 14 hoc-sinh, 

s. Cô Whité là giio-sư hay y-si ? Cô ày là giảo-sư. 

6. Người dàn bà này làm nghề gi t Bà ày là y-4ĩ, 

7. Ông làm nghÝ gì ? Tôi là phi-công. 

8. Các ông có là chủ trại không ? Không, chúng tôi không là chủ trại, 
nhưng chúng tôi là nghệ-sĩ. 

9. Các đàn ông kia là chủ bút, và các dàn bà này là giáo-sư. 

to. Người đàn êng kia là kiền-trúc-sư hay phi-cóng ? Ông ày là phi-cóng. 


(Xem bài sửa по! trang 52.) 
VĂN-PHẠM TÓNG-QUÁT : 


AND (liên-tự : và) 
a. IS NOT : ISN'T ARE NOT : AREN'T 
з. Dùng mygo-ty AN trước nguyÙn-âm. 
4. 4 (tôi), ws (chúng tôi), уоп (anh). 
I am, we are, you are. 
I'm, we're, you're. 
WHAT dùng đề hỏi vë nghi-nghiép. 
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NGÜ-VUNG TÓNG-QUÁT : 


actor (&ktor'(ektor) : kich-si 
am (ќт) (гт): là, thì (dùng với Г) 


an (an, ёп) (ân, геп): một chiếc, 
cái, người, v.v. 


and (and, end) (ånd, end) : và 


architect (árkitEkt ) (Árkttekt) : 
kiến-trúc-sư 


artist (ártist) (ártist) : nghệ - sĩ, 
họa-sĩ 


doctor (dáktar) (dóktor) : y-sĩ 
editor (£ditor) (éditor) : chủ-bút 


Phần sửa bài dịch Viét-Anh : 


engineer (ғпазәпіг) (enjoníor) : 
kỹ - sư 


I (ai) (ai) : tôi 
lawyer (15уэг) (lóiyor) + luật-sư 
pilot (páylat) (páilât) : phi công 
student (stúdant) (stúdưnt) : học- 
sinh, sinh-viên 
teacher (tiýt/ar) (tí:chơr) : thầy 
giáo, giáo-sw 
we (wiý) (uy:) : chúng tôi, ta 
you (yáw)(yu): anh, chị, ông, v.v. 


r. Are Mr. White and Mr. Green pilots t Yes, they are.— a. Is Mr. Green 


a lawyer or an architect ? He's а lawyer.— 3. What are those men ? They're 
engineers. — 4. Ате you an actor ? No, Im not. Im a student.— s. Is Miss 
White a teacher or a doctor ? She's a teacher. — 6. What's this woman ? She's 
a doctor.— 7. What are you ? I'm a pilot.— 8. Are you farmers ? No, we're 
not (we aren't) farmers, but we're artists.— 9. Those men are editors, and 
these women are teachers.— 1o. Is that man an architect or a pilot ? Нез 


a pilot. 


Tới đây bau học xong 5 bài đầu tức là hët đơn.vị hay 
đợt đầu. Cần hgc rầt kj và ôn luôn luôn, Phải tập nói 


những chữ và câu đã hoc! 
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DON VI П: HỘI VÀ NÓI 


BÀI SÁU 
NÓI VỀ THO! CIÒ 


PHÀN 1. What time is it ? It's one o'clock. 


Cách phót ёт: 


Bài này chuyên vé cách đọc sŠ, vậy bạn cán chủ y theo giáo-sư chi dẫn, 
Khi dim có hai cách phát âm: dim nhanh thì lên giọng trước réi xuóng 
giong, và khi бёт chàm thi binh-thanh rói lén giong. 


NGÜ-VUNG 
Nouns 


clock (klak) (klok) : đồng hồ 
number (nambar) (nắmbơr) : số 
time (táym) (taim) : thời giờ 


Structure words 
it (it) (it) : (Chữ dùng nói v? giờ). 
o'clock (aklák) (ơklók) : giờ (không bao giờ có S). 


Numbers (số) 


one (wan) (ulin) .1 seven (stvan) (sévưn) : 7 
two (tuw) (tu:) :2 eight (eyt) (ёс) : 8 

three (Oriy) (Ori): з nine !nayn) (nain) : 9 

four (for) (for): 4 ten (tén) (tén): ro 

five (fayv) (faiv) : 5 eleven Calëvan) (olévun) : 11 
six (siks) (siks): 6 twelve (twelv) (tuelv) : та 


Chú y những chữ và sò ở сид: mỗi trang trong sách học (E.F.T.). 
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УАМ№-РНАМ 
HÓI УА TRÀ Lët VÉ СІС 
Khi béi vé giờ phải dùng WHAT ở đầu câu, đứng ngay trước chữ 
time, và tiép lién là is it, thí dụ : 
Mấy giờ rồi ? : What time is it? 
Khi trả lời, hãy dùng ¿its trước con sŠ và chữ o'clock. 
Tám giờ rồi. : It's eight o'clock. 


Nhận xét: 


r. Chữ it dùng dày không thé dich là nó. Do tập quán người ta cứ 
dùng nó dé hài và trả lời vé gió. 

2. Chữ o'clock (giờ trên mặt döng hồ) không bao giờ đối ra số nhiều 
mặc dẫu trước nó là a, s, ... 


BÀI TẬP 


6.4 Vẽ сһіёс dóng-ho trên bảng den hay làm một chiềc đồng hồ bảng 
giày bia. Héi và trả lời vé thời giờ. 


* 
PHÀN II. | It's ten minutes after ten. It's ten ten. | 
NGÜ-VUNG. 
Nouns 


minute (minit) (minnit) : phút 
cardboard (kárdbord) (kárdbord): giấy bìa 


Structure words 


after (Gitar) (ftor) : sau to (tu) (tu) : tói 


Numbers (só) 


thirteen (üstyin) : 13 eighteen (eytiyn: : 18 
fourteen (fortíiyn) : 14 nineteon (nayntiyn) : 19 
fifteen (fiftiyn) : 15 twenty (twénti) : ao 
sixteen (sikstiyn) : 16 thirty (92rti, : 30 
seventeen (sévantiyn) : 17 forty (férti) 40 
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eighty (éyti : 8o 
ninety (náynti) : go 
twenty-one (twénti-won) : 21 


fifty (Ва): so 
sixty (sÍksti) : бо 
seventy (sívanti) : 7o 


one hundred (hồndrid) : một trăm, 

VÀN-PHAM 

Khi giờ có lẻ số phút, bạn cán chú ý cách dùng chữ sau đây : 

4 giờ то : It's ten minutes after four. 

3 giờ 2o : It's twenty minutes after three. 

$ giờ 30 : It's thirty minutes after five. 

Chú у: Trong đàm thoại thân mật, thường khi ta có thé déi cách nói 
giờ trên đây thành : 


4 g 10 : It's four ten. 
3g 20 : It's three twenty. 
$g30  : Its five thirty. 


Muón chỉ số giờ kém bao nhiéu phút, ta sẽ nói như sau: 
4ggo tức là 5 giờ kém ro phút : It's ten minutes to five. 
10g40 tức là rr giờ kém 4o phút : It's twenty minutes to eleven. 
7845 tức là B giờ kém 15 phút : It's fifteen to eight. 


SỐ BÉM 
Тоз đây bạn cán tập däm cho thật lưu-loát từ 1 tới roo, và nhé phát âm 
cho đúng. Giáo-sư sẽ luyện cho bạn quen với những só đó. Các bài tập 6.5 
tới 6.9 sẽ giúp ích nhiều. 


* 
PNÀN Il. It's eight o'clock in the morning. 
NGÜ-VUNG 
Nouns 


morning (mirni]) (mórning) ` evening (iývnin) (í:vning) : buoi 


buči sáng 
noon (nuwn) (пип): giữa trưa 


afternoon ( eftarnuwn) ( £@ftơrn 
: buồi trưa 


chiều 

night (пау) (nait) : иёт 
midnight (midnayt) (midnait) : 
nửa dêm 
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Structure words 


in (in) (in) : trong at (æt) (xt) : 
Chú ý : Hai chữ in và at là giới tự, và bạn сіп học thuộc nó trong ch 
thành ngỡ này thì lợi hơn học riêng nghĩa của nó : 
in the morning : về (budi) sáng 
in the afternoon : về ( buồi ) trưa, chiều ( 4-5 giờ ) 
in the evening : về ( buồi ) chiều 
at night: về đêm 
(at) noon : (vào) giữa trưa 
(at) midnight : (vào) nửa đêm. 


VÄN PHAM 


Theo nguyên tác ta dùng day dé chi ban ngày và night chi ban däm, Nhung 
sau та giờ đêm là ta quen gọi là sáng, chẳng han a giờ sáng, 3 giờ sáng mà thực 
ra lúc đó vẫn là đêm vì còn tôi lắm, Vay người Anh, Mỹ cũng có thói quen 
như ta, Chú ý các thíi-dy này : 


a. Một giờ rưỡi sáng. It's one thirty in the morning. 
b. Ba giờ rs sáng. It's three fifteen in the morning. 
c. Năm giờ chiều. I's five o'clock in the afternoon. 
d. Bầy giờ chiều. It's seven o'clock in the evening. 
e, Mười giờ tõi. It's ten o'clock at night, 

BÀI TÀP 


Dùng đồng hồ bằng gily bia dé luyện vé 24 giờ. Chl đồng hŠ và nói thời 
giờ. Bio một bạn hoc đặt câu bàng (re, Đừng dùng o'clock sau thirty. 


* 


DICH VIỆT - ANH 


т. Cái này là gi ? Nó là đồng hồ. 
. 2. Các cái này là gi ? (chúng) nó là déng hồ. 
з. Mẫy giờ rôi? Hai giờ зо trưa (ri). 
4. Mày giờ rối ? Sáu giờ зо (rồi). 
5. Mây giờ rồi † BẢy giờ kém 15. 
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6. Cái kia là gì? Nó là đồng hồ. 

7. Ông Brown làm nghề gì ? Ông ày là kịch-sĩ. 

8. Anh làm nghé gi? Tôi là hoa-si. 

9. Có phải chị là học-sinh không ? Vâng, phải. 

о. Người đàn ông kia là ai? Ông ду là Ông Green. 


VĂN-PHẠM TOÓNG-QUÁT : 


т. Hỏi giờ : What time is it? 

a. Nói giờ : It's. e... o'clock. 

з. Chu ý cách dùng after và to. 

It’s five minutes after seven. 
It’s seven five. 

s. Cách dùng in và at trong các thành-ngữ về các budi. 


4. Có hai cách đề nói giờ : \ 


NGỮ-VỰNG TÓNG-QUÁT : 


after (éftar)(eftor) : sau 
afternoon (@ftarnuwn) (éftor- 
nu:n): sau trưa (12 giờ) 

at (@t)(œt) : ở; vào (lúc: 

clock (klak)(klok) : đồng hồ 

evening (iyvnin)(:vning) : Биді 
chiều 

in (in) (in) : trong, ở vào 
midnight : (mídnayt) (mídnait) : 
nửa đêm 


Phần sửa bài dịch Viét-Anh : 


minute (mínit)(minnit) : phát 
morning (má:rnin)(mórning) : 
buồi sáng 

night (nayt)(nait) : đêm 

noon (nuwn)(nu:n) : giữa trưa 

o'clock (aklák)(ơklók) : giờ (trên 
mặt đồng hồ) 

number (nambar)(nÁmbơr) : số 

time (taym) (taim): thời giờ 

to (tu) (tu) : tới 


r. What's this ? It’s a clock. — 2, What are these? They're clocks,— 3. 
What time is it? з two thirty in the afternoon , — 4, What time is it? It's 


six twenty (hay: twenty minutes after six).— 5. What time is it? It's fifteen 
minutes to seven.— 6. What's that ? It/s a clock, — 7. What’s Mr, Brown ? He's 
an actor, — 8, What are you ? Im an artist.— 9. Are you a student ? Yes, I am, 


— то, Who's that man ? He's Mr, Geern, 
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BÀI BÁY 
NÓI VË NHẬT-KỲ 


PHÀN 1. 


Cách phát àm. 


What are the days of the week Š 


Về loại câu hòi này, bạn hảy doc bình-thanh ở các chữ đầu rồi lên giọng 
ở chữ cuói, Ngoài ra, cán đặc biệt chú ý cách nhần mạnh và lên giọng những 


danh-tự chỉ về ngày và tháng. 
NGỮ-VỰNG 


day (dey) (đê) : ngày 
week (wiyk) (uyk) : tuần 
month (тәп) (ming) : tháng 


Nouns 


year (yíor) (yior) : năm 
calendar (k&landor) (kelándor): 
cuón lich 


The doys of the week 


Sunday (sandi) (sindi) : Chủ- 
Nhật (Chúa Nhựt) 

Monday (mandi) (mindi) : Thử 
Hai 

Tuesday (tyuzdi) (tiúsdi) : Thu 
Ba 


Wednesday (wénzdi) (wénzdi) : 
Thứ Tư 


(0árzdi) (8órzdi) : 
Thử Nim 


Friday (fráydi)(fráidi) : Thứ Sáu 


Saturday (sátardi) (setordi) : 
Thứ Bảy 


Thursday 


Chú у : Phải việt mẫu-tự đầu chữ bàng chữ hoa. 
The Twelve Months. 


January (d3&nueri) (jénueri) : 
tháng giéng 
February (fébrueri) (fébrueri) : 
tháng hai 
March (mart/) (march) : tháng ba 
April (éypral) (éprol) : tháng tw 
May (mey) (më) : tháng nám 
June (dzun) (jun) : tháng sáu 
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July (đzuláy) (ulái): tháng bảy 
August (5gest) (6:935) : tháng tám 
September (stpt¿mbar) : tháng 

chín 
October (aktóbar) : tháng mười 


November (nov¿mbar) : tháng 


mười một 
December (dis£m) : tháng chap 
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Structure word 
of (av, əv) (ov, 8v) : của 
VĂN-PHẠM 
Giới tự : OF 


Chữ này nghĩa là của; nó sẽ được dùng tới rầt nhiều trong cách đặt 


câu, vl vậy nó thuộc loại structure word, Hãy chủ y cú-pháp (cách đặt câu) 
mới ; 


a. Các ngày của tuần lễ Jà gi? 
What are the days of the week ? 
b. Nó а... : They are (They're)... 


c. Các tháng của năm là gì ? 
What are the months of the year ? 


* 


PHÀN II. What day is it? It's Monday. 


Cách phát âm : 


Nhắc các bạn là những câu hỏi có what đúng diu thi doc chữ này binh 
thanh, rồi lén giọng và nhằn-mạnh ở danh-tự tiếp liền : 


What đáy is it? It's Móndỏy. 
What's tódáy ? Today's Túesdày. 
What mónth is it ? It's January. 
NGÜ VUNG 
Nouns 


today (tadéy)(tơđế): hôm nay tomorrow (tam5rou)(tơmórô): ngày mai 
Adiective 
this (6i5)(615) : nay next (ntkst)(nekst) : sau 
VĂN-PHẠM 
1. Chü what có thé dùng ngay trước dJanü-tir và đặt ở đầu clu: 


2. What day is it ? : Thứ mấy 2 It's Friday. 
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b. What month is it ? : Tháng gi? — It's June. 
c. What yearisit ? : Năm gì ? — Ít is 196a. 


(nineteen sixty-two). 
а. Ngoài га, what cũng dùng dé hỏi vé ТАС mấy trong câu : 
a. What’s today ?: Hôm nay thứ mấy q — Today's Sunday. 
b. What’s tomorrow ? : Ngày mai thứ mấy? Тошоггот^з Mon- 


day 
3. Chú ý cách düngthis và next trong những thành ngữ: 
this month : tháng. này next month : tháng sau 
this year : năm này next year : sang nim 
this week : tuần nay next week : tuần sau 


4. Khi đọc sô các năm, bạn nén tách nó thành hai phán 1964 = 19 64 
1964 = 19 64 đọc là : nineteen sixty-four. 
1871 = 18 71 đọc là : eighteen seventy-one. 


BÀI TẬP 


7.5 Chỉ một bảng liệt kê các sŠ như 1962. Nói rời từng số. Bảo ban 
Ang lớp đọc tên những năm mà các соп sŠ đó tiêu biểu, 
СЫ cuón lịch, тб: đặt hai câu hỏi về ngày. Bảo bạn cùng lớp trả lời 
hai câu. 
7.9 NÓI VÉ NGÀY, THÁNG, VÀ NĂM. Tới trước mặt lớp với một 
cuón lịch và một bảng liệt-kê các năm. Đặt câu hỏi và bảo bạn cùng lớp trả lời 


* 
PHÀN lil. What's the date ? It’s June first (1st). 
NGÜ.VUNG 
Noun 


date (deyt)(dét) : nhật-kỳ, ngày-tháng 
Ordinal Numbers (Së thứ-tự) 


first (farst) — 1st : thứ nhất third (gard) = зга : thứ 3 
second (sékand) = and : thứ nhi fourth (forg) = 4th : < 4 
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fifth (10) = sth : thir 
sixth (siksg) = 6th: e 
seventh(stvang) = 7th: < 
eighth (ey0) = 8th : < 
ninth (nayn8) = gth: < 
tenth. (teng) = roth: < 
eleventh (oléveng) = Irth : thứ тт 
twelfth (twelfg) = rath: » ra 
thirteenth (gartíyng) = rath : э 12 
fourteenth (f2rtíyng)— 14th:»» 14 
fifteenth (fifttyng) = xsth:» 15 
sixteenth (sikstífyng) —16th:« 16 


seventeenth (s£vantíyn0) = 17th 
: thử 17 


м VÔ 
6 ON OR м 


VÀN-PHAM 


eightheenth (eytiyng) — 2811 : 


thë 18 
nineteenth (nayntiyng ) — rọth : 

thứ 19 
twentieth (twénti29)— 20th: < 20 
twenty-first = arst : < 21 
twenty-second = запа: “< 22 
twenty-third = азга: e 23 
twenty-fourth = a4th : < 24 


twenty-fifth = zsth : « a5 
twenty-sixth = a6th : « 26 
twenty-seventh— 27th : « 27 
twenty-eighth — 38th : « a8 
twenty-ninth = agth : « a9 
thirtieth = 3oth : « 30 


1 Chú y cách dùng chữ và đặt cu để hỏi về ngày tháng : 
a. Nhật-kỳ(ngày tháng) là g1? 


What's the date ? 


b. (Nó là) móng 1 tháng Sáu. 


It’s June first (rst). 


с. (Nó là) Thử Năm, mồng 1 tháng sáu. 
It's Thursday, June first (rst). 


Chú y: Phải dùng sô thứ tự dé nói vÉ ngày trong tháng. 

2, Theo bảng ngữ-vựng trên, ta thấy rằng ngoại trừ các số thứ tu first 
second và third, còn theo nguyên-tắc chung, các sê khác đều thêm TH, thí dụ : 
fourth, sixth, seventh, tenth..... 

Đặc biệt các số five thì thành fifth. 
nine thi thành ninth. 

Những chữ tận cùng có Y thì đồi ra IETH như: 
twenty thi hành twentieth. 
thirty thì thành thirtieth. 
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BÀI TÀP. 
7.11 Nói nhật-kỳ tương xứng với các sô mà thấy giáo cho bạn. Bạn cùng 
lớp sẽ đặt câu bang fex, 


* 


DICH VIÉT-ANH 


1, Hôm này là thứ mày ? (Nó là) thứ Tư, „а, Tháng gì đó † (Nó là) tháng 
tám.— 3 Năm gì đó ? (Nó là) 1962.— 4. Ngày mai là thứ mày ? (Nó là) thir 
Hai .— 5. Các ngày của tuần lễ là gi? — 6. Mây giờ rồi ? (nó là) з giờ rubi 
trưa .— 7. Ong làm nghề gì? Tôi là kiền trúc sư, nhưng ông Brown là hoa-ar 
— 8 Người đàn Ông kia có phài là nhà nông không † Vâng, phải .— 9. Phi 
công này cao hay tháp ? Ong Jy cao ;— то, Các kỹ-sư kia mập (béo) hay Am 
(gày) ? Họ mập. 


VÁN-PHAM TÓNG-QUÁT : 


т. Chữ ОР: của. 

2. Cách hỏi về ngày : What day is it? It's... 

з. Cách dùng this và next với week, month, year. 
4 


. Số thứ tự (Ordinal Numbers) : nguyên tác chung : thêm TH. 
5: Cách hỏi về nhật kỳ : What's the date? 
Dùng số thứ tự đề chỉ ngày trong tháng. 
NGU - VỰNG TỒNG-QUÁT : 


calendar (k:elondor) (k¿lândơr) of (Áv,2v) (ov,Âv) : của 


: cuốn lich today (tadéy) (tod£) : hôm nay 
LS ш ы ум tomorrow (tam5row) (tơmórô) : 
day (dey) (dë) : ngày ngày mai 


month (mang) (ming) : tháng week (wiyk) (uy:k) : tuàn Ië 
next (ntkst) (nekst) : sau (4р tói) year (yior) (yfor) : năm 


Phần sửo bài dịch Viét-Anh: 

т. What’s today ? It's Wednesday.— a. What month is it? It's August. — 
3, What year is it ? It's nineteen sixty-two.— A What's tomorrow ? It's Monday. 
— s. What are the days of the week ?.— 6. What time is is T It's three thirty 
in the afternoon,.— 7, What are you? I'm an architect ; but Mr. Brown is An 
artist, — 8, Is that man a farmer ? Yes, he is — 6, Is this pilot tall or shor: 
He's tall,— ro. Are those engineers fat or thin ? They're fat, 
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BAI TÁM 
NÓI! VỀ vl TRÍ 


PHẦN 1. 


Cách phát ёт: 


Where's the clóck ? 


Trong những câu hài bát đấu bằng chữ where (hwer), cũng như những 
câu hỏi có who và what ở đâu, ta đọc bình thanh ở những chữ đấu, hơi xuóng 
giọng ở chữ the (mạo tự) như trong thí dụ trên, rồi nhần mạnh và lên giọng 
ở chữ cuói và hơi hạ giọng dé chầm dứt câu, 


NGỮ VỰNG. 


Nouns 


blackboard(blekbord)(blekbord) 
bảng đen 

ceiling (síylin) (sí:ling) : trần nhà 

car (kar) (kar) : xe (hơi) 

floor (flor) (flor) : sàn nhà 

house (haws) (haos) : nhà 

map (тер) (map) : bản dó 

picture (pik/ar) (píkchor) : tranh 

vé 


(pínsl) (péns) : bát 
(viết) chi 
реп (рїп) (pen) bút (vit) 


pencil 


room (ruwm) (гист) : phòng 
spot (spat) (spot) : vết, chấm 
rug (rag) (rag) : tấm thảm 
wall (wal) (wo:D : tường 


Chú ý : Cán nhắc ban cách doc mẫu-tự s ở cuói các danh-ty зо nhiều : 
Sau k, p, t, f, thì đọc /s/ ; ngoài ra đọc /:/. Chủ ý những chữ phải doc thêm 


vần /izf, 


Chữ house đọc là /haws/, nhưng nó déi ra sò nhiều lại đọc là /hawziz/, 


nhớ là âm thanh /2/, 


Structure words 
where (hwer) (huer) : đâu, ở đâu 


in (in) (in) : trong, ở trong 
on (an) (on) : trên, ở trên 
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VÁN PHAM 
WHERÉ 


Chữ nghi-vàn where đặt ở đầu câu, tức là trước động-tỰ is và are. 
Dùng / hay are tùy theo đanh-tự đi sau là só ít (singular) hay số nhiều 
(plural) ; thí dụ : 


а. Cô giáo дау? Cô ấy ở kia. 
Where's the teacher € She's there. 
b. Đồng hồ đâu ? Nó kia. Nó kia kla. 
Where's the clock ? It'sthere. There it is. (nhấn mạnh) 


c. Các cuốn sách đâu ? Nó đây. Nó đây này. (nhấn mạnh) 
Where are the books ? They're here. Here they are. 


d. Ông y-sĩ đâu ? Ông ấy trong phòng bên canh. 
Where's the doctor ? He's in the next room. 


c. Các bức tranh dàu ? Nó trên tường. 
Where are the pictures? They're on the wall. 


Chú ý : Thí du b và c, chữ here và there có thể đặt ở a vị trí thường và 


nhàn mạnh, 
ON , IN 
ON : trên IN : trong 
on the ceiling : trên trần in the car : trong xe hoi 
on the wall : trên tường in the house : trong nhà 
on the desk : trên bàn giấy in the desk : trong bàn giấy 
BÀI. ТАР 


at Để chiềc bút chi hay bút trên bàn và trong ngăn kéo bản giầy, Cùng 
với giáo-sư, bạn hãy tập đặt câu như sau, 

Ba Chl tranh vë vé căn nhà, và làm bộ bạn đang đứng cùng Ông Bà 
Green. Đặt câu hỏi vé Alice, Tom, và Jack , rối bào bạn cùng lớp trà lời. 

8,6 Đặt câu hỏivới chữ where và đại-danh-tự thích-hợp. 


w 
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PHÀN II. There's a clock on the wall, 


Cách phát âm : 
Trong đàm thoại, ta thường tlnh-lwoc 


THERE IS thành THERE'S 
và đọc nó là lótrz/. Chi Sr nối qua mạo-tự а như trong thí dụ trên, 
VÀN-PHAM 
THERE'S = Có... 


т. Cán phân biệt chữ there bạn đã hoc với nghĩa :. ở đó, với chữ there 
học hôm nay, Chữ there này thuộc logi structure word, và dùng lién với i, 
thì nghĩa là có, thí dụ : 


a. Có đồng hồ trên tường. 
There's a clock on the wall. 


b Có cậu con trai trong xe hơi. 
There's а boy in the car. 


а. Vé thé nghi-ván (đặt cầu hỏi), ta đảo ngược nó thành IS THERE,..? 
thí dụ : 


a. Có bảng đen trong phòng không ? 
15 there a blackboard in the room ? 


b. Có có con gái trong nhà khóng ? 
15 there a girl in the house 7 


з. Về thề phủ-định (chài), ta thêm NOT và có thé tỉnh-lược như sau : 
There is not = There isn't. 
Thí dg : 


a. Có thầy giáo trong phòng không ? 
Is there a teacher іп the room ? 


b. Vâng, Có. Không, không có. 
Yes, there is. No, there isn't. 


с. Có bàn d$ ở đôy, và có bản đồ ở kia. 
There's a map here, and there's a map there. 
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PHÀN III. There's a spot on your shirt ! There is ? 


Cách phót-ôm : 

Cách düng there is như ở thi dụ trên là để chỉ sự ngac-nhién, vi vậy ta 
lên giong nhiều ở dóng-tu is. Ƒhere is Tờ đây dịch là : Có hà? 
NGỮ-VỰNG vò VÀN-PHAM 


Phân này chi có mot ch mới : YOUR (yur): của anh, của chi. Chữ 
này, như ban doán được là do chữ you mà ra, nó đứng trước danh-tự, аё 
it hay số nhiều, dé chi quyển sở hữu (quyển có của) ; thí-dụ : 


your shirt : áo sơ-mi của anh your shoe : giày của anh 
your shirts : các áo sơ-mi của anh your gloves : các găng của anh 
Chú y cách đặt câu và cách dich sau đây : 
1. Có một vết bàn trên áo nỉ của anh. Thế à ? (Có hó ?) 
There's a spot on your sweater. There is? 
2. Có một vết bin trên giày (của) bà. Thé à ? (Có hó ?) 
There's a spot on yourshoe. There is ? 
BÀI ТАР. 


8.13 Chl y-phục của một bạn học rối đặt câu bing There's. Bạn học kia tò 
sự ngạc-nhiên. 

8.14 ĐỊNH VỊ-TRÍ ĐỒ VAT VÀ NGƯỜI. Tới trước mặt lớp học tối 
đặt câu hỏi bằng /s there. Bảo bạn học trả lời. 


PHÀN IV. There аге some pictures onthe wall, 


NGÜ-VUNG và VÀN PHAM 
THERE ARE: có (+ danh-tự số nhiều) 


Khi danh-ty là sŠ nhiều, phải dùng there are thay vl there is. VÉ thể 
nghi-vàn, đảo are trước there, và về thé phủ-định, thì thêm not và nhớ là trong 
đàm thoại, sre not thường tỉnh.lược thành aren't. 


SOME ANY 
Some (sam) và any (éni) đều chỉ một sò ít nhiều hay vời, 
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Some dùng trong câu xác-định và nghi-vin. 
Алу dùng trong câu phủ-định và nghi-vàn. 
Thí dụ : 

a. Có vài tranh vẽ trên tường. (Xác-định) 
There are some pictures on the wall. 

b. Không có (vài) bản đô trên tường. (Phü.dinh) 
There aren't any maps on the wall, 

c. C6 (vài tám) thám trén sàn nhà khóng ? (Nghi-ván) 
Are there any (some) rugs on the floor? 


d. Váng, có.— Khóng, khóng có. 
Yes, there аге. —No, there aren't. 


Số nhiều của mgo-ty A và AN 


1. Theo nguyên-tác, mạo-tự a và an khi dói ra số nhiều được loại bó, vì 
lúc Зу đanh-tự bao hàm nghĩa tổng quát, thí dụ : 


a. This is a book. : Cái này là (một) cuốn sách. 
b. These are books. : Các cái này là (những cuốn) sách. 
c. He is an actor. : Ông ấy là kịch-si. 
d. They are actors. : CÁ: ông ấy là kịch-sĩ. 
a, Nhưng khi s hàm nghĩa là một, thi số nhiều của nó là some : 
a There'/s a book on the table. 
Сб một cuốn sách trên bàn. 


b. There are some books on the table. 
Có vài cuón sách trén bàn. 


* 


PHÀN V. How many chairs are there in the room $ 


NGU - VỰNG và VÀN-PHAM 
HOW MANY : Bao nhiêu 
How many kết thành bởi hai chữ: 


how (haw) : thế nào. 
many (méni) : nhiều 


¿7 


PUTINSOS 


Vậy cnhiều thế nào ? » tức là « bao nhiêu Ÿ > 


How many bao giờ cũng đứng trước danh-tw sò nhiều. 
Như bạn đã học trong những bài trước, chữ nghi vần đều đặt ở đấu cầu, 


vậy how many cũng như thể. Đồng thời, cũng сіп nhớ là động-tự đi sau nó 
phải đổi thành thẻ nghi-vàn, thí-du : there are phải dëi thành are there : 


a. Có bao nhiêu ghế trong phòng ? 
How mcny chairs are there in the room ? 
b. Có bao nhiêu tranh trên các tường kia ? 
How many pictures are there on those walls ? 
c. Có bao nhiëu bát chi trong hóp này ? 
How many pencils are there in this box ? 


d. Hai mươi. Có hai mươi chiếc. 
Twenty. There are twenty. 


* 
NGÜ-VUNG 
Nouns 


second (sékand) (sékkânđ) : giây minute (minit) (minit) : phút 
(saco) question (kwéstjən) (kúeschân) : 
hour (Áwar) (áoor) : giờ câu hỏi 


VÁN-PHAM 

Giới-tự (preposition) jin được dùng trước các-danh tự э week, a month, 
và a year : 

in a week : trong một tuần in a month : trong một tháng 


a. Có bao nhiêu giây (sao) trong một phút ? 
How many seconds are there in a minute ? 


b. Có bao nhiêu ngày trong một tuàn ? 
How many days are there in a week ? 
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c. Có a8 ngày trong tháng Tám không ? Khóng, không có. 
Are there a8 days in August ? No, there aren't. 


Chú y : Thi du c, khi trà lời, phải dùng lại động-tự ở câu hỏi, 
* 


DICH VIÉT- ANH 

т. Kibn-tróc-sw và họa-sĩ đâu ? Ho trong phòng bën cạnh.— 2. Các tầm 
thim đâu! Nó trên sản nhà.—3. Bức tranh có trên trån nhà không ? Không, 
không có. Nó trên tường.— 4. Có bảng đen trên cái ghề không † Không, 
không có.— 5. Có người luật-sư trong xe hơi không ? Vâng, có.— 6. Có 
vài chiềc bút trong chiềc hộp kia không ? Vâng, có.— 7. Có bao nhiêu ngày 
trong thắng Giêng ? Có 31 ngày.— 8. Có áo sơ-mi trong bàn giày không ? 
hông, không có.— 9. Có bao nhiêu phút trong một giờ ? Có бо (phút).— ro. 
Có vài áo nl trên các ghè kia không ? Vâng, có. 


VĂN-PHẠM TÒNG-QUÁT : 


1. Cách dùng chữ WHERE (ở đầu) : Where's; where are 

a. Hai giói tự : ON — IN 

з. THERE'S, THERE АВЕ 1S THERE * ARE THERE ? 
THERE ISN'T, THERE AREN'T 


4. Sở-hữu tĩnh.tự YOUR : của anh, của chị,... 
s. SOME, ANY. số nhiều của A và AN 
6. Cách dùng HOW MANY (bao nhiêu). 


NGU - VỰNG TÓNG-QUÁT : 


any (éni) : vài, ít nhiều house (haws) : nhà 
blackboard (blekbord) : bảng how (haw) : thế nào 
den тапу (méni) nhiều 


car (kar) : xe (hoi) in (in) : trong 
ceiling (siyling) : trần nhà map (mup): bản đồ 
floor (flor) : sàn nhà on (an): trén 
héur (awr) : giờ pen (рп) : bút (viết) 


69 


PUTINSOS 


pencil (pensi) : bát (viết) chi some (sam) : vài, Ít nhiều 


picture (piktfar) : tranh vë spot (spat) : chấm, vết 

room (rum) : phòng wall (w21) : bức tường 

rug (rag) ` tấm thảm where (hwtr): đầu, ở đâu 
second (stkand) : giây (sao) your (уйг) : của anh, của chi., 


Chú ý: Từ đây trở di, phán Ngữ-Vựng này sẽ không ghi chú thêm phién-ám 
Zién-Hóng, tức là dựa theo Quỏc-ngữ, mà chỉ còn có phién-Am EF T. 


* 


Phần sửa bài dịch Viét-Anh 


І. Whefare the architect and the artist f They're іп the next room.—-a. 
Where are the rugs T They're on the floor.—3. Is the picture on the ceiling ? 
No, it's not. It's on the wall.—4. Is there a blackboard on the chair ? No, (here 
isn't.—$. Is there a lawyer in the car ? Yes, there is.—6. Are there any (some) 
pens in that box ? Yes, there ate.—7. How many days are there in January ? 
There are thirty-one (days).—8. Is there a shirt in the desk ? No, there isn't. 
—9. How many minutes are there in an hour ? There зге sixty (minutes).— то 
Are there any (Some) sweaters on those chairs ? Yes, there are. 
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BAI CHIN 
нд! VỀ TÊN, тид, v.v. 


PHÀN |. How old are you ? I'm twelve years old 


Cách phát àm: 
Trong loại câu béi này, ta lèn giọng ở tinh-tw old. Nhưng cũng có thể 
lên giọng ở chủ-từ đứng сид: câu hồi đề nbàn mạnh. 
How óld are you ? I'm twélve. How oldare убу ? 


Trong loại câu : So am |. So is he. So аге they.... bao giờ cũng lén giọng 
ở chủ-từ đứng cuói, Nhung nén đảo thành : | am, too. He is. too. They are, too." 
thì lại lên giọng ở chủ-từ đứng đấu câu. 


NGỮ-VỰNG và VĂN-PHẠM. 


HOW + OLD+ động-tự BE + Chor 
(tức là : am, is, are) 
Thi dụ : 


a. Anh bao nhiêu tubi? Tôi 12 (tubi). 

How old are you ? I'm twelve (years old). 
b. Cô Green bao nhiêu tudi? Cô ấy ат (tuồi). 

How old is Miss Green? She's twenty-one (years old). 
с. Luậtsư bao nhiêu tubi ? Ông ấy 35 (tubi). 

How old is the lawyer ? He's thirty-five (years old). 


Hoi vë tudi: 


d. Người chủ-bút và người hoa-si bao nhiêu tuói ? 
How old are the editor and the artist ? 


Nhận xét: 
1. Dùng am, is hay are là tùy ở chủ-từ đứng sau. Vậy cán chu'y. 
2. Khi trả lời, ta có thể chỉ nói sò, hoặc thêm years old cũng được, 
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Cách dich... CONG VẬY : 
(a) SO + BE + Chủ-từ 
(b) Chủ-từ + BE, too. 


a. Ông kỹ.sư thì trẻ. Tôi cüng váy. 

The engineer is young. So am |. (hay: |. am, too). 
b. Óng Brown (thi) già. Bà cüng váy. f 

Mr. Brown is old. So are yov. (лау : You ore, too). 
с. Những ồng này (thì) cao. Chúng tôi cũng vy. 

These men are tall. So are we. (hay : We are, too). 


Có hai cách : 


Thi dy : 


Phản này có 3 chữ mới : 
how (haw) : thể nào so (sow) : thế 
ioo (tuw) : cũng 
Máy câu chào hỏi 


Nhé ra bạn hoc nó ngay đấu cuồn sách ЕРТ rối, nhưng đây tôi nhắc 
lại, và thêm dầu để chi cách lên xuóng giọng : 


How бге уди? : Anh mạnh giỏi không ? 
Ta trả lời : 
Fine, thanks. And how Are убо 3 
Bạn thầy rằng phải lén giọng ở chữ you. 
How do you dé? (trịnh-trọng hơn How are you †) 
Ông mạnh giỏi ? 
hello (hzlów) 1 : А, А! 


good morning : chào (vé buồi sáng), 
good afternoon : chào (về bubi chiều, trưa) 


good evening : chào (về buồi chiều, tối) 
Ngoài ra, chú ý bài tập 9.4 và 9.5. 
BÀI TẬP 


9.4 LO1 CHÀO. Trao đỏi các lời chào với bạn cùng lớp. 
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Hoc-sinh т: Anh mạnh giỏi không ? 

Học-sinh 2 : Khá lắm, cám ơn anh. Còn anh ? 

Học-sinh r : Khá, cám ơn. 

Hoc-sinh r : Mẹ anh mạnh giỏi không ? 

Học-sinh a : Bà ấy (Mç tôi) cũng khỏe mạnh. Còn mẹ anh 1 

Học-sinh 1 : Bà ấy mạnh khỏe, cám ơn. 

оз LOI GIỚI THIỆU. Giới thiệu ban học với thấy giáo và các bạn 
học khác. Dùng các xưng-hiệu Mr., Mrs, và Miss. 


* 
PHÀN II. 


Cách phát ёт: 


Đọc binh thanh các chữ diu, rồi nhàn mạnh và lén giọng ở chữ from ở 
сиді. 
NGÜ-VUNG : 
Nouns 


country (kấntri) (kántri) : nước, 


.' Englond (inland)(inglând) : Anh- 
quốc gia 


the UnitedStates(yunáytid steyts) quốc 
(yunáitid stêts) : Hoa- Kỳ, Hợp Scotland (skátland) (skótlánd) : 
Chúng Quốc T6.cách-Lan 


Australia (ostréylya) (ostrélio) : 
Úc-Châu 


Canada (kénado) (kenodo) : 
Gia-nã-đại 
Chú y: 


Russià (r3/2) (rásho) : nước Nga 


Egypt (1dzzpt) (izápt) : nước Ai. 
Cập. 


r. Chữ eountry khi đổi ra sở nhiễu, thành countries. 


з. Tên các quóc.gia không có mạotự đứng trước; nhưng 


the United States. 
VÁN-PHAM 


Trước hèt ta học chữ FROM. (tir) ; nó có hai cách doc, (z) khi nhân 


mạnh /fram/ ; (2) không nhàn mạnh from 


Khi hồi về xuất xý, ta đặt câu như sau : 


WHERE + BE + Chủ.từ + FROM † 
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ТМ dy : 
a Anh từ đâu tới ? Tôi từ Việt-Nam tới. 
where are you from ? I'm from Viet-Nam. 
b. Y-si này từ đâu tới ? Ông ấy từ Hoa Kỳ tới. 
Where's this doctor from ? He's from the United States. 


c, Cô ấy từ đâu tới ? Cô ấy từ nước Anh tới. Tôi cũng vậy. 
Where's she from ? She's from England. So am I (hay : 


I am, too) 
NGÜ-VUNG 
Nouns 
name (neym) (ném) : tén chart (t/art) (chart) : tranh vẽ 
Adjectives 

lost (læst) (læst) : cuối first (fsrst) (forst) : thir nhát 
Chú-ý : los! name : ho first name : tên đầu, tên thánh 
VĂN-PHẠM 


Possessive Adjectives (Sỡ-hữu tỉnh.tự) 


Bạn đã học các đại danh tự: /, you, he, she, it we, they; nay ta học một 
loại chữ mới góc ở những chữ này mà ra. Đó là Possessive Adjective, đôi khi 
cũng được gọi là First Possessive Pronoun Forms. Nó chỉ quyến sở-hữu (quyển 
có của) và -luôn luôn đứng trước danh tự. 

my (may) (mai) : của tôi 

your (yur) (yur) : của anh, của chị, của các anh... 

his (hiz) (hiz) : của anh.ấy, của ông ấy... 

her (hər) (hor) : của chị ấy, của bà ấy... 

its (its) (its) i của nó (chi súc vật hay đồ vật) 

our (áwr) (Áoơ?) : của chúng tôi, của chúng ta 

their (дЕг) (ðer) š của họ, của các anh ấy, của các chị ấy.., 


74 


PUTINSOS 


Áp-dụng : tên tôi (tên của tôi) : my name 


tên anh, tên chị : your name ` 

Tên anh là gi? : What's your name ? 
Tn chị ấy là gi? : What's her name? 

Ho ông là gì? : Whats your last name? 


Tên thánh ông làgì ? : What's your first name? 


Các thí-dy khó hon: 
a) Bút (cóc) tôi đâu? Nó kia kia. 
Where's my реп ? There is it. 
b) Các sách của chị бу diu ? Nó ở trên bàn học kia. 
Where are her books ? They're on that desk. 
с) Cái này là đồng hồ сда ông. Cái kia là đồng hö của ông йу. 
This is your clock. That's his clock. 


* 


PHÀN IV. Which is his right hand ? That one. 


NGỮ-VỰNG : 
Nouns 


leg (I£g)(leg) : càng, chân 
hand (hzend) : bàn tay 
foot (fut)(fut) : bàn chán 


eye (ay)(ai) : mát 
ear (ier) (ior) : tai 
огт (arm)(arm) : cánh tay 

Chủ у: Sò nhiều của foot là feet. 

Adjectives 
right (гау) (rait): (bên) phải (mặt) left (1£ft) (left) : trái 
УАМ-РНАМ 
WHICH (hwitJ) : nào, cái nào 
Chữ này cũng thuộc loại nghi-vin {để hỏi), vậy phải đặt nó ở dáu edu. 


ONE (van) 


Chữ one dùng dé thay thé danh-tự khi không muón nhắc lại danh-tự đó. 
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RIGHT LEFT 


Hai chữ này là tinh-tir, vậy có thé dùng trước danh-ty. Theo nguyên 
tác, tinh tự trong Anh-ngữ thường đặt trước danh-tự. 


Chú ý cách dịch và cách đặt câu sau đây : 
a bàn tay phái: right hand 
b. bàn tay phổi của anh: your right hand 
c. Cái nào là bàn tay phải của anh ? Cái này, 
Which is your right hand? This one. 
d Cái nào là cánh tay trái của anh ấy ? Cái kio. 
Which is his left arm ? That one. 
€. Chiếc hộp nào lớn nhất? Chiếc kia. 
Which box is the biggest ? 'That one. (hay: That one is). 


f. Cậu con trai nào cao nhất ? Cậu này. 
Which boy is the tallest ? This one (hay : This one is). 


BÀI-TẬP : ` 


Cán nhật phải hoc råt thuộc ngữ-vựng và văn phạm ; bạn sẽ thầy dé 
dàng khi làm các bài tập. Tầt cả các bài-tập đều gồm những ditu bạn đã học, 


9.17 BÀI ÔN. Ding hình vẽ và các chữ trong bài A Dùng ch người 
và đồ vật tzong phòng. Đặt câu hỏi và bảo bạn hoc trà lời, 


9.18 HỘI ĐÀM VỚI CÁC BẠN. Hay hội đàm với bạn học cùng lớp. 


DỊCH VIỆT-ANH 


i, Kịch sĩ này bao nhiêu tubi ? Ông Ау 28 tuổi .— 2. Tên ông åy là gì? 
Tên ông åy là Robert Green .— 3. Ông jy từ đâu tới ? Ông ày từ Hoa-Kỳ 
tới ? — 4. Học sinh kia bao nhiêu tuổi ? Anh åy ¡2 tuổi. Tôi cũng vậy .— 5. Có 
phải người luật sư 40 tuổi không 7 Không, không phải. Ông Зу 37 tuổi. Người 
phi công này cũng vậy .— 6. Thấy giáo anh có mạnh khỏe không ? Ông Зу 
kbỏe mạnh .— 7 Tên cô ầy là gi? Cô ầy bao nhiêu tuổi ? Cô dy từ đâu tới ? 
8. Có phải cái này là bút (viềt) của chị không ? Không, không phải. Bát của 
tôi kia kla .— 9: Cái nào là tai trái của chị Зу ? Cái này .— ro. Người chủ 
trại nào gây (ôm) nhật ? Người kia. 
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VĂN-PHẠM TỒNG-QUÁT 


т. Cách hỏi tubi : HOW + OLD · BE + Chủ từ. 
a. Cách trả lời : Chủ-từ + BE + Số đếm (+ YEARS OLD). 
з. Cách dịch... . CONG VẬY : (a) So + ВЕ + Chủ tx. 

: (b) Chi tir + BE, TOO. 

4. Cách chào hỏi : HOW ARÉ YOU ? HOW DO YOU DO ? 
s. Hỏi về xuất xir : WHERE + BE + Chú tir + FROM ? 

6 POSSESSIVE ADJECTIVES : my, your, his, her, its, our. their. 
3. Cách hỏi tên: WHAT'S... NAME? LAST NAME, FIRST 

NAME. 
8. WHICH : nào, cái nào ? 
9. Chữ ONE dùng đề thay danh-tự. 


NGỮ-VỰNG TÔNG-QUÁT : 


arm (arm) : cánh tay last (lœst) : cuối 

ear (ior) : tai left (left) : trái 

eye (ay) : mát leg (leg) : спр, chân 

fine (fayn) : tốt, khóe-manh my (may) : của tôi 

first (fərst) : thứ nhất name (neym): tên 

foot(fut): bàn chán(só nhieu: feet) right (rayt) : phải 

from (fram, fram) : tir so (sow) : vậy 

hond.(hzend) : bàn tay thanks (thzengks) : lời cám ơn 


her (har) : của có ѓу, сёе chi áy their (Ber) : của họ 
his (hiz) : của cậu dy, сйа anháy too (tuw) : cũng 
how (haw, : thé nào which (hwitf) : nào, cái nào 
Phần sửa bài dịch Viét-Anh 

How old is this actor ? He's twenty - eight (years old).— 2. What's his 
name ? His name's Robert Green .— 3. Where/s he from ? He's from the 
United States.— 4. How old is that student ? He's twelve (years old). So am 
I (hay : I am, too).— 5. Is the lawyer forty years old ? No, he's not (hay : No, 
he isn't). He's thirty-seven (years old) So is this pilot (hay : This pilot is, too). 
— 6. How is your teacher ? He's fine, — 7. What's her name ? How old is 
she ? Where's she from ? — 8. Is this your pen? No, it not. My pen is there. 


— 9. Which is her left ear ? This one (hay : This опе is).— то, Which farmer 
is the thinest ? That one (hay: That one is). 


LOI МНАС : 1. Cần học гає thuộc mỗi phần trước khi 
qua phần khác. 

2.Phải làm hềt các bài tập.Cần nói những câu mới học cho lưu loát. 
3.'Ваі địch Việt - Anh nhằm mục - đích kiếm lại tàt cả những 
điều bạn vừa học. 


học 
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BÀI MU'ÓY 
ĐẶT (OH THỈNH CẦU 


PHÀN L Please open the door. Please open it. 


Cách phát ат: 
т. Danh-tự đứng sau động-tự, như chữ door ở thí dụ trên, được nhàn 
mạnh, Nhưng пёи là đại.danh-tự (pronoun) thì đọc nhe. 


2. Chữ them : khi nhân mạnh thì đọc /óEm/, 
khi không nhần mạnh thì đọc /ðzm/. 


NGỮ - VỰNG f 
Nouns 

word (ward)(uord) : chữ request (rikwést) : lói thinh càu 
Verbs 

open (ówpən)(ópun) : mở say (sey)(st) : nói 


close (klowz)(klóz) : đóng, khép spell (sp£l) : đánh vần 
Structure words 


please (pliyz)(pli:z) : làm on let's (lets) : chúng ta h3y.... 


VAN - PHAM 
THỈNH CẦU 
Muôn thỉnh ciu, ta dùng động-tự trồng không, tức là không có chủ-từ 


(subject); thí-du : 
Mở cửa. : Open the door. 


Mở cái hộp. : Open the box. 


Ta thêm chữ Plesse trước động-tự dé làm cho lời thỉnh - cầu thêm phin 
lich-sy. 
Please open the door. : Làm on mở cửa. 
Please close the box. : Làm on đóng cái hộp. 
LET'S... : Chúng ta hay... 
LET'S là do hai chữ /et và us tỉnh-lược lại. Trong dàm-thogi ta luôn 
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luôn dùng thé tỉnh-lược let's : 
a. Chúng ta ћу mở cái bi. 
Let's open the bag. 


b. Chúng ta Һу đóng các cửa sò kia lại. 
Let's close those windows. 


OBJECT (Tác tir) 


Danh-tự hay đại-danh-tự đứng liền ngay sau động-tự (ngoại trừ BE) 
được gọi là túc từ của động tự đó. Thí dụ, ta nói : / open the door, chữ door 
là túc từ Của open. 


Danh-ty không biền-thể (thay đổi cách viềt) khi nó dùng làm chủ từ 
hay túc-từ, nhưng đại-danh-từ có thay đổi : they thành them. 


Riêng chữ it và you không thay đồi. 
Hãy chú ý các thí-dụ sau đây : 

a. Làm ơn mở sách rà. Làm ơn mở nó. (số Ít) 
Please open the book. Please open it. 


b. Làm ơn đóng các cửa së. Làm ơn đóng nó lại. (số nhiều) 
Please close the windows. Please close them. 


c. Làm ơn đóng các hộp kia. Làm ơn đóng nó lại. (số nhiều) 
Please close those boxes. Please close them. 


* 


PHẦN II. Shall I open the window ? Yes, please. 


Cách phát âm 


Về loại câu này, bạn phải lên giọng nhiều ở danh-tự сиді cầu. Và khi 
trà lời, cán nhàn mạnh cà hai chữ Yes, please. 


NGỮ VỰNG và VĂN PHAM 


Xem lại ngữ-vựng ở phán I về chữ word, say, spell. 


SHALL 1...?: Tôi.. nhé? 
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a. Tôi mở cửa së nhé ? Vâng, xin anh làm ơn. Thôi, cám on 
anh. 
Shall | open the window ? Yes, please. No, thank you. 


b. Chúng ta mở cửa nhé ? Vâng, thì mở. Thôi, đừng. 
Shall we open the door ? Yes, let's. No, let's not. 


Nhën xét : 


Bạn phải đặc-biệt chú ý cách dich hai câu Việt trên đây ra Anh-ngữ. Loại 
câu này thuộc về thành ngữ, tức là ta không thề cứ dịch từng chữ Viétra Anh 
mà cán hoc thưộc lòng cả câu. Vài thí-dụ nữa dé bạn quen với loại câu này : 


c. Tôi mở những cái bị kia nhé ? Vâng, làm ơn mở nó. 
Shall I open those bags ? Yes, please open them. 

d. Tôi đánh vần tên anh nhé ? Vâng, làm ơn. 
Shall I spell your name? Yes, please. 

e. Chúng ta đóng các cửa kia nhé. Thôi, đừng. 
Shall we close those doors ? No, let's not. 


BÀI TÀP 
Phần bài tập này có thêm mấy động-tự mới : 


count (kawnt) : đếm practice (préktis) : luyện tập 
stand -Dp (stend ap) + Soir use (yuz) : dùng 
sit down (sit dawn) :ngoixuóng fill in (fil in) : điền vào 
* 

NGÜ-VUNG 

Nouns 
game (geym) (ghém): trò choi letter (létor) (léttor) : lá thư 
song (san) (soong): bài hát blank (Ып) : chỗ bó trống 

Verbs 
play (pley) (plê) : chơi read (riyd) (ri:d) : doc 
sing (sip) (sing) : hát write (rayt) (rait) : viét 
draw (dro) (đro:) : vë point (poynt) (point) : chi (tró) 
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УАМ-РНАМ 
THE PRESENT PARTICIPLE 
Hiện-phân-tự thực ra là một loại tinh-tẹ kèt thành bằng cách thêm ¡ng 
sau động-tự ; thí dụ : 


count — counting — đang dëm 
play — playing = đang choi 
sing — singing — dang hát 
draw — drawing — “dang vë 
read — reading — :đang đọc 


Nhưng ngoài ra, cán chú ý những trường-hợp sau đây : 
т. Nèu động-tự tận cùng có e cám, thì phải bỏ e, trước khí thêm ¡ng : 
Write — writ + ing — writing : đang viết 
close — clos + ing — closing : đang đóng 
2. Nèu dóng-tw tán cùng bằng một phu-ám (consonant), và trước phụ-Âm 
đó có một nguyén-ám (vowel), thì phải вір đôi phụ-Âm đó trước khi thêm лд: 
sứ — sitt + ing — sitting : đang ngồi 
cut — cut + ing — cutting : đang cát 


THE PRESENT PROGRESSIVE (hay : CONTINUOUS) 


Ta dùng thè liên-tiến (present progressive hay present continuous) để chỉ 
một việc dang sÁy ra ở hiện tại, 


| BE + PRESENT PARTICIPLE | 


а, Tôi vë một bức tranh. — I draw a picture. 
Tôi dang vẽ một bức tranh. — I'm drawing a picture. 

b. Mary dang viết thư. — Mary's writing a letter. 

c. Chúng nó dang chơi một trò chơi trong phòng bên canh. 
They're playing a game in the next room. 

d. Anh và tói dang hát mót bán ca dài. 
You and I are singing a long song. 


Chir NOW (naw): Бгу giờ thường được dùng với present progressive, và 
được đặt ở cuói câu, trong khi tiềng Việt trạng-tự Lët giò thường đặt ở diu 
câu: 
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a. Bêy giờ tôi dang đọc. 
I'm reading now. 

b. Вёу giờ chị ấy đang vẽ một bức tranh. 
She's drawing a picture now. 


* 


Muôn đổi Present Progressive та thé phú định, ta thêm NOT sau động-tự 
be (am, is, are) : 

a. Không phải có Green dang doc sách. 
Miss Green isn't reading a book. 

b. Bây giờ không phải tôi dang viết thư. 
I'm not writting a letter now. 

c. Hiện lúc này không phải Dick dong đếm các bút chi. 
Dick isn't counting the pencils now. 


PHÀN V. Is Miss Green arawing a map ? Yes, she is. 


VÀN PHAM 


Vé thé nghi-vàn của present progressive, ta đặt be (am, is, are) trước chủ 
tü; 


a. Miss Green js drawing z map. (xác dinh) 
Miss Green isn't drawing a map. (phủ định) 
Is Miss Green drawing a map ? (nghi ván) 

b. Phải chăng người kỹ-sư dang đọc mọt cuón sách ? 
15 the engineer reading a book ? 

c. Phải chăng anh hát ? Vâng, phải. Không, không phải. 
Are you singing ? Yes, I am. No, Im not. 

d. Phải chăng kiến-trúc-sư dang đọc (một cuốn) sách? Vâng, phải. 
Is the architect reading a book ? Yes, he is. 

BÀI TÀP 
Ban së nhận thày ràng phán bài tập này gồm khá nhiếu bài ón vé những điểm 
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đã học. Vậy cán làm nó rit cán thận và trôi chảy. 

10.41 Đặt câu hỏi sai về các hình vë (ở trang 55). Đào bạn học trà lời ở 
thé phủ-định, rải trả lời đúng bằng câu đẩy đủ. 

10.33 TRÒ CHƠI : HÃY DIÉN TÁC ĐỘNG. Tới trước lớp và diễn 
tác động về một động tự. Bảo bạn học боёп việc bạn dang làm. Học viên nào 
đoán trúng thì thề chỗ bạn và diễn tác động của một động tự khác. 

19.54. TRÒ CHƠI : XIN HÃY LAM VIỆC ĐÓ. Đặt lời thỉnh cầu và 
bảo bạn học thi hành nó. 

10.25 Viết số nhiều của mỗi danh tự vào cột thích nghi. Rồi phát-Âm 
các chữ ở mỗi cột. 

10.26. Hãy đọc thuộc lóng câu thơ sau đây : 


Ba mươi ngày 
Có ba mươi ngày trong tháng Chín, 
Tháng Tư, Tháng Sáu và tháng Một. 


DỊCH VIỆT - ANH 


Làm ơn mở sách anh, và đánh vấn các chữ này. — 2, Chúng ta hãy dim 
từ r tới 28, — 3. Tôi hát bài ca mới này nhé ? Vâng, làm ơn, — 4. Tôi doc 
cuón sách này nhé t Thôi, cám ơn. — 5. Người chủ bút đang vièt gì 1 Ông 
Зу đang vièt một bức thư dài cho họa si. — 6. Chúng ta hãy däm từ 12 tới 
100. — 2. Thấy giáo chi đang vẽ gì ? Ông dy dang vẽ bản đồ (của) nước 
Viét-Nam. — 8. Phải chăng Ông Brown dang ngối trong phòng bên cạnh † 
Vâng, phải — 9 . Hiện lúc này có phải người tuật-sư đang dim các bức tranh 
kia không ? Không, không phải. — zo. Các hoc-sinh này dang nói gì ? Chúng 
đang nói những chữ mới, 

* 


VÁN-PHAM TỒNG-QUÁT : 


Dùng động-tự không chủ-từ đề chỉ lời thinh-càiu. 

2. Thêm please (làm ơn) trước động-tự đề tỏ phép lich-sy. 

з. LET'S... : chúng ta hãy ...; LET'S NOT..: chúng ta hãy 
đừng... 

4. Túc-từ (object) là danh-tự hay đại-danh-tự đặt sau động tự. 

s. IT và THEM. 

6. Present Participle : Verb + ing, 

7. Present progressive : BE + Present Participle. 

Thè phü-dinh : + NOT. 

Thè nghi vấn: BE + Chủ từ... .? 
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NGÜ-VUNG TONG-QUÁT 


close (klowz): đóng; khép read (riyd) : doc 
count (kawnt): đếm say (sey) : nói 
draw (dro) : vë shall (sél) : se 


game (geym) : món chơi, trò sing (sin) . hát 
choi sit down (sit dawn) : ngồi xnóng 
let's... (lets) : chúng ta hãy... song (san) : bài hát 


letter (létər) : thư spell (spel) : đánh vần 

now (naw) : bây giờ stand up (st£nd әр): đứng dạy 
open (ówpon): mở them (đcm, dam): chúng, họ 
play (pEy) : chơi word (ward) : chữ 

pleose (pliyz) : làm ơn write (rayt) : viết 


Phần sửa bài. dịch Việt-Anh 


I. Please open your book, and spell these words. — 2 . Let's.count from 
One to twenty-eight. — 3 . Shall I sing this new song ? Yes, please. — 4 . Shall 
I read this book † No, thank you. — 5 . What's the editor writing ? He's 
writing a long letter to the artist. — 6. Lets count from twelve to опе 
hundred. — 7 . What's your teacher drawing ? He's drawing а map of Việt- 
nam, — 8. Is Mr. Brown sitting in the next room ? Yes, he is. — о. Is the 
Jawyer counting those pictures now ? No, he isn't. - 1o. What are these 
students saying ? They're saying the new words, 


LOI DÁN: 1. Hãy bó ra một buói học ôn lại bài 6 tới 10 trước 
khi học qua Don-vi ПІ (Bài 11). 

2. Phải tự làm bài địch Việt-Anh bằng khẩu - đáp rồi viềt 

ra giầy dàng hoàng, trước khi xem bài sửa. 
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DON VỊ Ш: LAN NHỮNG VIỆC BÂY СІС 


BAI MƯ Ò1 MỘT 
LÀM VIỆC TRONG NHÀ, LIÊN-HỆ GIA-DINH 


PHÀN L Мг. Green is Tom's father, 


Cách phát-âm : 


"Tới phán này, bạn sẽ học về cách т “5 dé chi quyến sở hữu. Cin chú 
ý cách đọc cho đúng âm s đó : sau K, P, T, F thi đọc /s/, còn thi đọc Iz), riêng 
những Âm nào có sẵn /s/ thì đợc thèm vấn [iz]. 


NGỮ VỰNG 

Nouns 
father (fáäar) : cha spoon (spuwn) : thia (muỗm) 
mother (mador) : me сор (Кәр) : tách (dàng đề uống) 
brother (bradar) : anh, em trai family (fémili) : gia-đình 
Sister (sístar) : chi, em gái gloss (glies) : cái cốc (ly) 
knife (naif); (con) dao home (howm) : nhà, nơi ở 
fork (fork) : dia (nia) Alice (élis) : tên riêng con gái 


CHÚ Y : 55 nhiều của family là families ('femiliz) 
của glass А glasses (glésiz). 
của kni/e là knives (nayvz) 


Verbs 
paint (peynt) : sơn help (help) : giúp 
wash (wa/) :rửa work (wark); làm việc 


VĂN PHAM 


THE NOUN POSSESSIVE (Sở-hữu danh-tự) 
Dé chỉ một vật thuộc vé ai, ngoài cách đặt câu забі nhu tiềng Việt 
và tiéng Pháp, tức là dùng giới tự OF (của), người Anh, Mỹ còn một cách nữa 
là dùng luôn danh-tự đó dé chị quyển sở hữu, gọi là noun possossiva : 
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. Taàm'S sau đanh-tự số don (singular) : 
a. cuốn sách của thầy giáo. 
the book Of the teacher — the teacher°s book. 
b. cha của Tom. 
the father of Tom = Tom' s father. 
с. me сда Alice. 
the mother of Alice — Alice's mother. 
2. Thêm * sau S của danh-tự số nhiều có sẵn S: 
а. Các bút сда các con gái 
the pens of the girls — the girls' pens 
b. các ghé của các con trai 
the chairs of the boys = the boys’ chairs. 
2. Thêm “S sau danh-tự số nhiều không tàn cùng bàng 5. 
a. các áo sơ-mi của dàn ông 
the shirts of the men — the men's shirts 
b. (các) giầy của (các) dàn bà 
the shoes of the women — the women's shoes. 
Chú ўз Mặc dầu có a cách, nhung nén dùng noun possessive hon, Vậy cán 


tập luyện nhiều cho quen. 
* 


PHÀN II. What's Tom's father doing ? 


NGÜ-VUNG và VĂN-PHẠM 
Bóng-ty DO (duw): làm: 
Động.tự này rit thường dùng trong tiéng Anh. Present participle của 
nó là doing (dang làm). 
Ban cán chú y s, vi có khi nó là tinh-lugc của động-tự is (như : What's 


= What is, she's = she is, the father's e the father is. . .), nhưng có khi nó 
chỉ quyền sở hữu. Chủ y các thi du sau đây : 


a. Cha của Тот. = Tom's father. 


b. Cha của Tom đang làm gì ? 
What's (What is) Tom's father doing ? 
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c. Chị của Jack dang làm gi? Chi ấy dang sơn các ghế. 
What's Jack's sister doing ? She's painting the chairs. 

d. Ông Green là ai ? Ông ау là cha сӧа Alice. 
Who's (—Who is) Mr, Green ? He's Alice'/s father. 

e. Chị (cóa) có White dang làm gl ? Bà ấy dang rửa các ly. 
What's Miss White's sister doing ? She's washing the dishes, 


7. Các chị апһ đang làm gì ? Các chị ấy dang hát. 
What are your sisters doing ? They're singing. 


BÀI TÀP 


11.5 I. He's painting the chairs.— 2. She's washing the glasses, — 
з. He's helping his father.— 4 She's helping her mother... 

11.14 TRÒ CHƠI. ANH (CHỊ: ĐỨNG ! ANH (CHỊ SAL | Tới trước lớp 
và diễn tác động của một động tự. Hỏi, < Tôi đang làm gì ? > Nèu một học viên 
trả lời dung, bạn hãy nói, < Anh (chi) đúng !» và người Ау sẽ thé chỗ ban. Nèu 
một học viên trả lời sai (trật), hãy nói « Anh (chị) sai ? » rồi nhờ các ban học 
khác đoán. 


* 
PHÀN Ill. Who's painting the choirs ? 
NGÜ-VUNG 
Verbs 
clean (kliyn) : lau sach work (work) : làm việc 
Adjectives 
right (rayt) : dáng wrong (ran) : sai (tràt) 


Indefinite Pronoun 
everyone (£vriwan) = every person (évri pérsan) : mọi người, 
VĂN-PHẠM 
Chú ý cách hỏi và cách trả lời : 


a. Ai đang sơn các ghế $ Cha của Tom. 
Who's painting the chairs? Tom's father (hay: Tom's father is.) 


b. Ai dang giáp me anh ? Em gái tói. 
Who's helping your mother ? My sister (is) 
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BÀI TÀP 


11.6 3. where ,— 4. How.— 5. Who .— 6. What .— 7. What month .— 8 
What time .— 9. How old, — то. What.— rr. Where .— r2. How..— i3. What 
14. What day .— 15 What. 

17,6 Đọc bài sau đây với giáo sư : 


LÀM VIỆC TRONG NHÀ 


Hôm nay chúng ta đang làm việc. Chúng ta đang làm việc trong nhà, 
Ме tôi đang rửa dao, dia (nla), và thìa (uỗm). Cha tôi đang lau sạch sàn nhà 
và các bức tường. Cô ta dang sơn ghè. Chú tôi đang đóng các hộp. Anh tôi 
đảng giúp cha tôi. Chị tôi đang giúp mẹ tôi. Mọi người (Ai ai cũng) đang giúp. 
Mọi người đang làm việc. 


* 


DỊCH VIỆT - ANH 


r. Cha người kiền trúc sư dang làm gì ? Ông iy dang sơn các cửa sô. 
— a Chị anh dang rửa gì ? Chị åy đang rửa cóc (ly) và tách.—3. Các cái này 
là gi? Nó là giày của Aice. — 4. Người đàn bà kia là ai ? Bà åy là mẹ cô giáo 
tôi. — s, Chị ду đang làm gì ? Chi åy đang rửa dao và mum. — 6. Anh có ду 
đang làm gì ? Anh Ау đang chơi một môn chơi. — 7. Cuón sách của kịch sĩ đâu $ 
Nó trên bàn giầy. — 8. Cha người luật sư kia bao nhiêu tuổi ? Cụ åy 70 tubi, 
o.Hém пау thứ máy ? Thứ Tư. — ro. Ai dang giúp mẹ chi ? Em gái 
tôi, 


VĂN-PHẠM TNG-QUÁT : 


r. The Noun Possessive:Thêm “S sau danh-tự số ít. 


Thêm 'S sau danh-tự số nhiều không 
tận cùng bằng S. 
Thêm sau danh tự số nhiều tận 
cùng bằng S. 
2. Động-tự DO : — doing: đang làm. 
3. WHO: ai : Đặt trước BE trong câu hỏi dùng > 
Present Progressive. 
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NGÜ-VUNG TÓNG-QUÁT 


aunt (ent): có, thim 


brother (broader) : anh, em trai 


cup (kap) : tách 

do (duw) : làm 

family (fæmili) : gia-dinh 
father (fáóar) : cha 

fork (fork) : dia (nia) 
glass (gles) : cóc (ly) 

help (help) : giúp 

home (howm) : nhà, noi ở 


Phần sửa bài dịch Việt-Anh : 


r. What's the architet/s father doing ? He's painting the windows. – 2. 
What's your sister washing ? She's washing the 
What are these ? They're Alices shoes,— 4. Who's that woman ? She's my 
teacher's mother, — 5. What's she doing ? She's washing the knives and (the) 
spoons.— 6, What's her brother doing ? He's playing a game, — 7. Where's thc 
actor's book ? It's on the desk, — 8. How old is that 
seventy years old,— g. What's today ? It's Wednesday.— о Who's helping 


your mother ? My sister (is). 


knife (nayf) : con dao 
mother (maöar) : mẹ 

Paint (реупі) : son 

right (rayt) : dáng 

sister (sistor) : chi, em gái 
spoon (spuwn) : thla (muóm) 
uncle (ankal) : chú, bác 
wash (wa/) : rửa 


wrong (гап) : sai (trật) 


glasses and (the) cups.— 3. 


lawyer's father ? He's 
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BÀI MU'Ó4 HAI 
LÀM VIỆC IRONG VƯỜN 


PHÀN I. What kind of tree is Mr. Brown planting ? 


Cách phát дт: 
Trong danh-tự kép (compound nouus) kèt thành bởi hai danh-tự, ta lên 
giọng và nhàn mạnh danh-tự thứ nhàt. 


an épple tree a peach tree a péar tree 
NGÜ VUNG 
Nouns 
garden (gárdn) : vườn (hoa) aunt (zent) : có, thim 
tree (triy) : cầy uncle (ankl) : chú, bác 
flower (fláwar) : hoa friend (frend) : bạn 
apple (ép!) : trái táo (bêm) son (san) : con trai 
peoch (piyt/) : trái đào daughter (datar) : con gái 
peor (ptr) : trái lê nephew (n¿fyu) : cháu trai 
cherry (tféri) : trái anh đao cousin (kazn) : anh, em họ 
Verbs 
Plant (plant) : trồng work (wark) : làm việc 
VĂN-PHẠM 


KIND (kaynd) OF....: LOAI..... 
a. logi cáy này — this kind of tree. 
b. logi tranh vë này = this.kind of picture. 
c. logi sách này — this kind of book. 
d. logi сЗу gi ? = What kind of tree? 
e. Ông Brown đang trồng logi cây gi? 
What kind of tree is Mr. Brown planting ? 


f. Cha anh đang viết Іосі sách gi ? 
What kind of book is your father writing ? 
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COMPOUND NOUNS : Danh-tự kép 


Tiềng Anh có тїї nhiều đanh-tự kép. Thành phán của nó, theo nguyên-tắc, 
đặt ngược với tiềng Việt, và khi đổi ra sô nhiều, chỉ chữ di sau déi thôi. 


cây đào сау lé cây táo (bóm) 
a peach tree a pear tree an apple tree 
số nhiều peach trees pear trees apple trees 


PLURAL ОЕ NOUNS 

Bài này, ban học thêm vài quy - luật vé cách đổi danh-tw ra sô nhiều 
(plural). : 

a. Danh-tự tận cùng có S, X, Z, CH, SH, thi thêm ES, và đọc thêm 
vån (SI: 

box — boxes glass — glasses 

b. Danh-tự tận cùng có Y, và trước Y có phu-àm (consonant), thi đôi 

a IES ở só nhiều : 


cherry — cherries family —> families 


BÀI TÀP 


Trước khi doc, luyện đàm thoai, và làm các bài tập ở tr, 66-68, ban phải 
råt thuộc ngữ vựng. Phán này có chủ ý luyện thêm vé Noun Possessive 
và Present Progressive, 


* 


'PHÀN II. Whose house is that ? It's my house. It's mine. 


Cách phát âm: 
Về loại câu hài này, ta có thể lên giọng 2 cách: 
Whose house is this ? hay Whose house is thís ? 


NGỮ.VỰNG 


Nouns 
weed (wiyd) : có đại classmate (КЇ втеу?) : bạn học 
seed (siyd) : hat gióng selection (səlškfən): bài tuyén văn 
vegetable (vëd3təbl) : rau objest (ábdzikt) : đồ vật 
Verbs 
pull (pul: nhồ ose (yuz) : dùng 
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Adjectives 
busy (bizi) : ban tired (táy2d) ; mệt 


VÀN-PHAM 
i WHOSE (huwz) : cùa ai 
WHOSE (của ai) góc ở chữ who (ai) mà ra. 
Nó dùng ngay trước danh-tự hay trước dóng-tu be (am, is, are) cũng được 
a. Nhà kia của di # 
Whose is that house ? hay Whose house is that ? 
b. Bát (viết) này сба аі? Nó сда chị tôi. 
Whose pen is this? It's my sister“s. 
c. Các sách kia của oi? Nó của thầy giáo tôi. 
Whose books are those? They're my teacher's. 


POSSESSIVE PRONOUNS (Sở-hữu đại-danh-tự) 
Ở phán IV, Bài o, ban đã hoc vé Possessive Adjectives (ту, your, his...) 
Và bạn thầy rằng khi dùng loại chữ đó thì ngay sau thé nào cũng có danh-tV. 


Bữa nay, bạn học về Possessive Pronouns : nó cũng chỉ quyển sở hữu, 
nhưng đứng thay cho danh-tu, vi thé bạn không thầy có danh-tự đi sau nó : 


mine (mayn) : của tôi 

yours (yúrz) : của anh, của chị, 

his (hiz): của anh ấy, của ông ấy.. 

hers (harz) : спа chị ấy, của bà ду... 

its (its): của nó: (ít khi dùng) 

Ours (awrz) : của chúng tôi, của chúng ta 

theirs (ð£rz) : của họ, của chúng nó... 
Chú ý phân biệt cách dùng : 


a. Anh ấy là bạn (cỏo) di ? Anh ấy là bạn tôi. 
Whose friend is he ? He's my friend. (Có danh tự di sau) 
He's mine. (Không có danh tự di sau) 
b. Chúng nó là em củo ai ? Chúng nó là em của chị ấy. 
Whose cousins are théy ? They're her cousins. 
They're hers. 


PUTINSOS 


c. Áo kia сба аі ? Nó có phải cóa onh không ? 
Whose coat is that ? Is it yours ? 


d. Anh ấy dang làm việc trong vườn anh ấy, và tôi dang làm 
việc trong vườn tôi. 
He's working in his garden, and Im working in mine. 


BÀI TÀP 

125 Đặt câu hỏi về những vật sở hữu của bạn và những vật cáa bạn học 
cùng lớp. Bào bạn hoc trà lời. 

12.11 2. Our, hers — 3. her, Ours,— 4. my, theirs, — s. their, his, 

I2. 12. 2. It's his. — 3. I'm helping hers, — 4, They're theirs, — 5. She's 
ours, — 6. He's drawing theirs, — 7. They're mine, — 8, It's his, — g. They're 
hers. — то. She's reading ours. 


LÀM VIỆC TRONG VƯỜN 


Chúng tôi đang làm việc trong vườn. Chúng tôi đang nhỏ có đại. Chúng 
tôi đang trồng cây. Nó là cây táo (bôm). Chúng tôi cũng đang trồng rau. 

Bây giờ chúng tôi đang trồng hạt giồng. Nó lå hat hoa (bông). Chúng 
tôi råt bận, và chúng tôi mệt. Nhưng chúng tôi rat vui-vé. 


DỊCH VIỆT ANH 


1, Đây là gia đình Brown: Ông(và) Bà Brown và các con gái của ho đang 
làm việc trong vườn. — 2 Em họ của anh đâu ? Nó đang ngôi trong phòng 
kia. — 3. Ai đang giúp chú anh ? Chị tôi — 4. Cô anh đang trồng loại cây 
gi? Cô ду đang trồng một cây lê, —s.,Những cái này là gì? Nó là cây anh đào 
— 6. Mẹ của Betty đang vièt gì ? Bà åy dang viềt thư cho gia-đình bà ду. — 7. 
Con trai ông đang làm gì ? Nó đang vẽ bàn đồ (của) nước Gia-nä-đại . — 8. 
Nhà Bà Brown đâu ? Nó kia kia. — 9g. Các bút chì này của ai? Nó của người 
họa-sĩ, nhưng các bút này thi của tôi. — ro. Các giày này có phải của người 
chủ trại không ? Không, không phải ; nó của người chủ bút. 


VÁN-PHAM TÒNG-QUÁT : 
т. KIND OF .:..: logi... 


2. Compound Nouns (Danh-tự kép) : Thành phần ngược với 
tiếng Việt, 


з. Số nhiều của danh-tự (a) S, X, Z. CH, SH + ES. 
(b) phụ-âm + Y — IES. 


4. WHOSE... : của ai ? 
s. Possessive Pronouris : mine, yours, his, hers, ours, theirs. 


PUTINSOS 


NGÜ-VUNG TÒNG-QUÁT 


apple (pl) : trái táo (bêm) peach (piyt/) : trái dào 
aunt (ent): có, thim plant (plent) : tróng (gióng) 
cherry (t/£ri): trái anh đào selection (sal¿k/an) : bài văn 
classmate (klesmeyt): ban học son (san): con trai 

cousin (kazn): anh, em ho theirs (ðtrz) : của họ 
daughter (datar) : con gái tree (triy): cây 

flower (fláwor) : hoa (bông) uncle: (2nkl) : chú, bác, cậu 
friend: (frend) s ben vegetable (véd3təbl): rau 
garden (gárdn): vườn (hoa) weed (miyd) ; có dai, 
nephew (néfyu) : cháu trai. work (work): làm việc 
object (ábdzikt): đồ vật whose (buwz): của ai 
pear (ptr): trái lê yours (yurz) :cüa anh, cóa chi 


Phàn sửa bài dịch Viét-Anh : 


r. Here is the Brown family : Mr.and Mrs. Brown and their daughters are 
working in the garden — 2. Where's your cousin ? He's sitting in that 
room.— 3. Who's helping your uncle ? My sister (is) .— 4. What kind of 
tree is your aunt planting ? She's planting a pear tree .— 5 What are these ? 
They are chérry trees .— 6. What's Betty “з mother writing ? She's writing a 
letter to her family .— 7. What's your son doing ? He's drawing а map of 
Canada. —8. Where's Mrs, Brown's house ? It is there (hay; There it is), — 9. 
Whose pencils аге these ? (hay: Whose are these pencils ?) They're the artist's 
but these pens are mine . — ro, Are these shoes the farmer's? (hay: Are these 
the farmer's shoes ?) No, they” re not (they arn't), they're the editors, 


— ZH - 


94 


PUTINSOS 


BÀI MU'Ó4 BA 
DI NÜU- UGC 


Betty and Sue are going to New York. 


PHÀN І. When's Betty leaving ? Tomorrow. 


NGÜ VUNG 
Verbs 


go (gow) : di come (kəm) : tới, đến 
leove (Нуу) : rời đi, khởi hành come back (bæk) : trở lại 
VĂN-PHẠM 
Cách dùng giới-tự: AT, ON, IN 
ch? vio đứng trước danh-tự chỉ thời-gian có 3 các dich: 
r. Thời gian rầt ngắn (giờ, phút, chóc, lát), ta dùng AT: 
vào 8 giờ : at eight o'clock. 
vào 3 giao : at three-twenty. 
vào lác này : at this moment, 


а. Trước ngày, ta dùng ОМ: 
vào thứ Bầy : on Saturday 
vào thử Tư ^: оп Wednesday 
vào móng 5 tháng Năm: on May sth 
з. Thời-gian dài hơn (tuản 16, tháng, năm...),ta dùng IN: 
vào tháng Tám : in August 
vào tháng Mười : in October 
vào 1964 : jn 1964 (nineteen sixty-four) 
Giới -ty TO 
Chữ này có nghĩa tới: 
a. Betty và Sue đang đi tới Nữu-Ước. 
Betty and Sue are going to New York. 


b. Cha tôi đang đi tới Chicago. 
My father is going to Chicago. 
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Chữ này cũng dùng liền với Jay, night Và morrow đề thành : 
hóm nay + today 
dém nay : tonight 
ngày mai : tomorrow 
Ngoài ra, để dich chữ này ta dùng tinh-ty this trước danh-ty như: 
sáng nay + this morning 
trưa nay + this afternoon 
chiều nay : this evening 


NEXT: saư — next Friday : thứ Sáu sau ; next month : tháng 
sau 


Cóch dùng PRESENT PROGRESSIVE 


Ở Bài ro, bạn đã học vé thé này, dùng để chỉ một hành động đang xảy га 
ở hiện tại Nay học thêm điểm này : 
Present progressive có thề dùng đề chỉ một hành động sẽ xầy 
ra ở tương lai gần đây, thí dụ : 
a. Khi nào Betty sé khởi hành ? Ngày mai. 
When's (When is) Betty leaving ? Tomorrow. 
b. Khi nào Tom sẽ di ? Anh ấy sẽ di vào thứ Hai. 
When's Tom going ? He's leaving on Monday. 
c. Mary sẽ di đâu ? Chi ấy sẽ đi (tới) Luân-Đôn. 
Where's Mary going? She* s going to London. 
d. Khi nào chị ho anh sẽ khởi hành ? (vào) ro giờ mai. 
When's your cousin leaving € Tomorrow at ten o'clock. 
e. Alice së di đâu ? Chi Яу sẽ di Ba-Lê. 
Where's Alice going ? She's going to Paris. 


Trang-ty chi théi-gian 


Trong phán này, ban dš hoc khá -nhitu trạng từ chỉ thời gian như sau : 
today, tomorrow, this evening, v.v. Có điềm cán chủ ý là nó thường đặt ở cubi 
câu, trong khi tiềng Việt lại đặt nó ở diu câu, thí du: 
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a. Mai chị sẽ đi đầu ? Tôi së di Nữu Ước. 
Where are you going tomorrow ? I'm going to New York. 
b. Khi nào họ sẽ khởi hành ? Chiều nay họ sé khởi hành. 
When are they leaving? They're leaving this evening. 


* 
BÀI TÀP : 


13.52. are, going. Monday.— 3, are, leaving. nine o'clock, — 4. is, coming 
back. evening .— 5. are, leaving. Tuesday .— 6, is, going. Chicago .— 7. аге, 
leaving. March.— 8. are, coming back ten o'clock.— 9, are, leaving. Thursday.— 
to. am, leaving, eleven o'clock 


(Bài trên đây, còn có nhiều cách khác dé điển chữ vào chó bà tròng, miễn 
sao cho câu có nghĩa và đúng cách dùng chữ). 


* 


PHÀN. II. Who(m) is Betty going with ? 


NGÜ-VUNG và VÁN-PHAM 
Giới-tự WITH (уі) : với 
Chữ này là giới-tự vì nó giới-thiệu một tüc-tir, có thé là đanh-tự (noun) ' 
hay đại-danh-tự (pronoun) : 
a. Tôi sẽ đi San Francisco với Jack. 
I'm going to San Francisco with Jack. 
b. Anh ấy sẽ trở lại cùng với chi anh ấy. 
He's coming back with his sister. 
c. Ai sẽ di Hoa-Ky với chúng ta q Chú anh ấy. 
Who's going to the United States with us ? His uncle (is). 


WHO WHOM (huwm) 


Trong Anh-ngữ có-dién (formal English), phải dùng whom làm túc-từ 
của with, mặc diu whom (ai) đứng đầu câu, và ngoài ra, còn có thé đặt chữ 
with. lên diu câu, tức là trước chữ whom : 


а. Betty sẽ đi với ai ? : Whom is Betty going with ? 
hay là : With whom is Betty going ? 
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b. Anh sẽ di với ai ? : Whom are you going with ? 
hay là : With whom are you going ? 
Nhưng trong văn đàm-thoại ngày nay, người ta thường không dùng сас} 
đặt câu trên nữa, mà lại dùng chữ who : 
a, Cha anh sẽ đi với ai ? Với chúng tôi. 
Who's your father going with ? With us 
b. Người kiến trúc sw này sẽ đi (tởi) Boston với ai? Với tôi. 
Who's this architect going to Boston with ? With me. 
c. Chúng tôi sé đi qua nước Pháp với ai ? Với no. 
Who are we going to France with ? With them. 


PHÀN Ill. How's Betty going ? 


NGÜ VUNG. 
Nouns 

bus (bəs) : xe buýt ship (fip) : tàu 

| Б may bà train (treyn) : xe lửa 

piane piya say. bas telephone (télofown) ¿ dây nói, 

trip (trip) : cuóc du-hành dién thoai. 
Verbs 

see (siy) : tróng tháy, thám hope (howp) : hy vong 


Phrases (fréyziz) : thành ngữ 
what's new ? : Có (tin) gi mới Have a good time : Hãy vui vẻ 
khóng ? nhé. 
go on a trip : di du-lich By the way : này này 
VÀN PHAM 
Chữ nghi-Ván HOW (haw) : thế nào 


Ban đã hoc qua chữ how trong những câu hỏi như : 
How аге you ? How old are you ? How do you do ? Thực ra chữ này có nghĩa 
là : thề nào, bảng cách nào. 


How is thường tỉnh-lược thành How's (hawz). 
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Chú y cách dùng nó : 
a. Betty sẽ đi bằng cách nào ? Bằng xe buýt. 
How's (How is) Betty going $ By bus. 
b Ông Brown sẽ đi bằng cách nào ? Bằng máy bay. 
How's Mr. Brown going ? By plane. 


c. Ho sẽ trở về bằng cách nào ? Bằng xe lửa. 
How are they coming back ? By train. 


* 

BÀI TẬP 

Cần nhắc là phán bài tập chỉ có nêu ra một sở câu mẫu, còn giáo-sư của 
bạn sẽ tùy nghi đặt ra thêm nhiều câu gắn tương tự dé hỏi bạn. Vì thể bạn 
sẽ có dịp để ôn lại ngữ-vựng, văn-phạm và cú pháp đã học. 

13.14 NÓI VÉ CƯỘC DU HÀNH. Đặt câu hồi về một cuộc du-hành và 
bảo bạn học trà lời. 

Học-viên 1 : Có phải anh sẽ đi (Nau Ước) ? 

Hoc-vién 2 : Vâng, phải. 

Học.viên x : Khi nào anh sé khởi hành? 

Học-viên 2 : (Mai) Tôi sẽ khói hành. 

Hoc-vién 1 : Anh sẽ di bàng cách nào ? 

Học-viên 2 : Tôi sé di bằng (xe buýt). 

13.15 CUỘC ĐÀM THOẠI BẰNG DAY NÓI (ĐIỆN ĐÀM). 

Tom : A-lồ ? 

Dick: А-1б. Anh Tom có đó không ? 

Tom : Tom dày. 

Dick : À Tom, anh manh khỏe không ? Dick đây. 


Tom : Manh khóe, cám оп anh. Dick, anh manh giói 
chir ? Có (tin) gi mói khóng ? 


Dick: Chi Betty tôi së di du lich. Chị ấy sé di với có Sue, 
Tom : Thật ha? Ho sẽ di đầu đấy ? 
Dick: Bi Nữu Ước. (Họ sẽ di Nữu Ước.) 
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Tom : Khi nào sé khói hành ? 

Dick : Ngày mai. (Mai ho së khói hành). 

Tom : Ho së di bàng cách nào? 

Dick : Bàng xe buyt. (Ho sé di bàng xe buyt.) 
Tom : Khi nào ho së tró vé ? 

Dick : Thir Sáu sau (Thir Sáu sau ho sé tró vë). 
Tom : Hay lám ! Tói hy-vong ho sé vui vé 
Dick: Tôi cũng hy-vong vậy. Chào anh. 

Tom : Chào anh. 


* 


DICH VIỆT - ANH 


r, Khi nào bạn ông sẽ khởi hành ? Trua пау. - 2. Khi nào Ông ду sé trở vë? 
Thứ Tư saư.— 3. Khi nào tháy giáo (của) anh sẽ di Mỹ với chủ tôi? Tháng 
Sau.— 4. Bà Green sẽ di San Francisco với ai ? Với chị tôi, 5. Anh sẽ đi Boston 
với ai ? Với các anh Ау. 6, Kỹ-sư này sẽ đi Nữu-ƯỚớc bảng cách nào ? 
Bảng máy bay — 7. Chú anh và kiền-trúc-sư này sẽ đi Chicago bảng cách 
nào ? Bảng xe lửa.— 8. Có phải bác-sĩ này sẽ di Luân-iôn bằng máy bay 
không t Vâng, phải.— 9. Mẹ anh sẽ di qua nước Anh với ai ? Bà åy sé di 
qua nước Anh với cô tôi. — ro. Bạn người kỹ-sư bao nhiêu tuổi ? Ông 
Au 40 tuổi, 


VĂN-PHẠM TONG QUÁT 


1. Cách dùng giới tự : AT, ON, IN về thời gian. 

2.Giói-tw TO :rới. — today, tonight, tomorrow. 

3. THIS : này NEXT : sau. 

4. Present progressive có thë dùng đề chi tương-lai gần đây. 
s. WHEN (hw£n)...? = Khi nào ...? 


6. WHO — WHOM (ai) : túc-từ. 

7. Giới-tự WITH (wäi: với. — Dùng túc-từ sau chữ này. 
8. HOW :thé nào, bàng cách nào. 

9. BY : bång — by train by ship, by bus... 
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NGÜ-VUNG 


back(come back)(b:ek) : (trở) lai 
bus (bas) : xe buyt 
by (bay) : bằng 


TÔNG-QUÁT 


really (ríyali) : thật 
ship (71р) : tàu 


telephone (t¿lafown) : dây nói, 


come back (kam bwk) : trở lại, dién thoai. 


trở VÉ tonight (tanáyt) : đêm nay 
go (go): di 

how (haw) : thé nào 

leave (liy*):rói khỏi, khởi hành 
on (an) : vào (lúc) 


troin (treyn) : xe lửa 
trip (trip) : cuộc du hành, du lịch 
when (hwtn) : khi nào 


plane (pleyn) : máy bay with (wid) : với 


Phần sửa bài dịch Việt-Anh 


т. When's your friend leaving ? This afternoon. — 2. When's he coming 
озек ? Next Wednesday. — 3. When's your teacher going to the United States 
with my uncle ? — Next month. — 4. Who's Mrs, Green going to San Francisco 
with ? With my sister. — 5. Who are you going to Boston with ? With, them. 
6. How's this engineer going to New York? By plane. 7. How are your uncle 
and this architect going to Chicago ? By train.— 8. Is this doctor going to 
London by plane ? Yes, he is. — 9. Who's your mother going to England 
with ? She's going to England with my aunt. — то. How old is the engineer's 
friend ? He's forty (years old). 
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BÀI MU'O1 BỒN 
DI DỰ TIỆC HOP MÁT 


PHÀN I. Are you going to have a party ? 


NGÜ VUNG 
Nouns 


party (párti) : tiệc (hội hop) 


picnic (píknik) : cuộc ăn uống 
ngoài trời 


Verbs 


have (hiev) : có tell (ttl) : bảo, kề 


story (stóri) : truyện 


answer (£nsar) : câu trả lời. 


VĂN PHAM А 
NEXT: Sau, sắp tới 


Chữ này có thé dùng nguyên nó dé làm trạng tự (adverb) : 
a Where are you going next # 
Thé rồi anh sẽ di đâu ? 
b. The engineer/s going to Washington next. 
Sau đó người kỹ-sư sẽ di Hoa-Thinh-Dón. 
a. Nhưng ta cũng có thé dùng next ngay trước danh-t chỉ thời gian : 


nex! week : tuần sau next year : sang nám 


next month : tháng sau next Monday : thử Hai sau 


TOMORROW : ngày mai 


Ở Bài 7, ban đã học chữ này ri, nay chú ý là nó có thể dùng ngay 
trước danh tự chỉ các buổi dé thành một só thành ngữ : 


tomorrow morning : sáng mai tomorrow evening : chiéu mai 
tomorrow afternoon : trưa mai tomorrow night : tói mai 
BE GOING TO + VERB : Sáp.. ., sẽ.... 


Ban đã học BE GOING là đang di hay së di, nhưng, nay ban học từ ngữ 
này di ngay trước động-tự khác, thi phái dịch là sáp, se: 
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a. I'm going to New York tomorrow morning. 
Sáng mai tôi sé di Niru Ước. 


b. Em going to play games tomorrow afternoon. 
Trưa mai tôi sẽ chơi các món chơi. 


c. Are you going to have a party ? Yes, we are. 
Có phải các anh sắp có budi tiệc họp mặt không? Vâng, phải. 
NHẬN-XÉT : 


r Thể phủ-định, пері van, và cách trả lời vẫn tắt của nó y như động 
từ BE. 


2. Có thé dùng going với các thành-ngữ chi thời gian như : 


now, today, 
tomorrow, tomorrow night - . - 


* 


PHÀN II. What are you going to do at the party ? 


NGÜ-VUNG và МАМ-РНАМ : 
Giới-tự AT (œt) : ở, tại 
Giới-tự này chi nơi chốn, dùng trong từ-ngữ như : 
at thê party : ở bữa tiệc. 
at the picnic : trong budi ăn uống ngoài trời. 
a. Anh sẽ làm gi ở bữa tiệc họp mặt ? 
What are you going to do at the party ? 


b. Ban anh sẽ làm gi trong buồi ăn uống ngoài trời ? 
What's your friend going to do at the picnic ? 


PHÀN IIl. Our teacher is going to tell us a story. 


NGÜ VỰNG và VĂN PHAM : 
OBJECT : Túc-từ 


Danh-tự hay đại-danh-tự đặt sau động-tự hay giới-tự (preposition) thí 
goi là túc.từ : 


a. He tells a story. (story là túc-từ của tells). 
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b. I'm going to New York with him. (him là túc-từ của giới- 
tư with). 
Vậy ban сіп phân-biệt các đại-danh-tự khi làm chủ-từ, (subject) vớ: 
khi nó làm túc-từ. Dưới đây là bằng dói-chi?u các loại đại-danh-tự : 


Subject Possessive Adjective 


me (miy) mine 
you yours 
him his 
her hers 
it i its 


us (9s) ours 
them theirs 


Chú ý cách phét ёт : 


Những chữ him, her, them khi doc riêng biệt và rë ràng, ta phát-ảm 
phụ-Âm đứng diu. Nhưng khi dùng nó trong câu và đọc lướt, thi đọc - 
ҺА phụ ám đầu, 


DIRECT anh INDIRECT OBJECTS 


Trong câu : Our teacher is going to tell us a story, ta thầy động-tự tụ 
có hai túc-từ (об) .5) : us và story. Chữ story là direct object (túc-từ trực- 
tip) và us là túc-từ саап tibp (indirect object), mặc dáu us đứng gắn dóng- 
tự hon, vì câu dó dich ra Việt-Ngữ là : 


Thầy giáo sắp kề một truyện cho chúng ta. 


Như vậy, ta thầy chử chủng ta là gián-tiềp và truyện mới là trực. tiềp. 
Trong bài này, ta dùng 5 động-tự có thé có hai túc từ đó là : tell, 
read, write, sing, và ask (hỏi). Ban hãy chú y những câu dich sau đây : 


а. Làm ơn kề cho chúng tôi một truyện (hay : một truyện cho 
chúng tôi). 
Please tell us а story. 
b. Tỏi s. kë cho họ một truyện ngàn. 
I'm going to tell them a short story. 
Ảnh sẽ doc cho tòi một truyện không ? 
stre you going to read me a story? 
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d. Cha tói sé ke cho chi iy mót truyén mói 
My father's going to tell her a new story. 
г. Làm ơn hát cho chúng tôi một bài hát. 
Please sing us a song. 
Phân biệt động-tự SAY với TELL 
Say là nói, còn tellt là bảo hay Кё; thi du: 
a. Làm ơn nói chữ này: Please say this word, 
b. Làm ơn kề một truyện : Please tell a story. 


BÀI TAP. 

14. 15 TRÒ CHƠI: TOI DANG LÀM GI? Trong só các ban học, hãy 
chon sáu người dé làm dién.vién. Rồi chia só hoc-vién còn dư làm hai tóp, 
Mỗi diễn viên thay phiên nhau, im lặng diễn y nghĩa của một từ ngữ, và mỗi 
tốp có đoán xem diễn viên kia đang làm gì. Khi tit cả các diễn viên đã 
xong, tốp có nhiều điểm nhất sẽ tháng cuộc. 

Dién-vién thứ nhất làm bộ trồng cây : 


Học-viên thứ nhất của tốp А: Anh đang trồng hoa (bông). 


Diễn-viên thử nhất : Không, không phải. 
Học-viên thử nhất của tốp B: Anh đang trông cây. 
D n-viên thir nhất : Vâng, phải. Tôi đang tròng cây. 


BUỔI TIỆC HỌP MẶT 

14.18. Hôm nay là thứ Sáu. Chúng ta ở trường. Ngày mai là thứ Bẩy 

Vào thứ Bẩy chúng ta sẽ có một buổi tiệc hop mặt, 

Ai sẽ tới ? Moi người sẽ tới. 

Chúng ta sẽ làm gi vào buổi họp mặt đó t Thứ nhàt chúng ta sẽ chơi 
các môn chơi. Rồi ta sẽ ngồi xuóng và kể vài câu truyện. 

Chúng ta sẽ ăn gì ở buổi tiệc ? Ta sẽ ăn bánh ngọt và cả-rem. 

Chúng ta sẽ ở lại buổi họp mặt cả budi trưa. Mọi người sẽ vı thích, 


NGỮ-VỰNG BÀI TRÉN : 


Nouns 
cake (keyk) : bánh ngọt ice (ays) : nước đá 
fun (fan) : sự vui ve ice-cream (kriym) : cà-rem 
Verbs 
eat (iyt) : án stay (stey) : ở lại 
Other words (Các clt khác) 
all (21) : cả, tất са the whole of (howl əv) : cả 
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DỊCH VIỆT-ANH 


т. Các anh sẽ có gì chiếu mai ? Chúng tôi sẽ có budi пёс họp mặt .— a. 
Chị sẽ kế cho chúng tôi một truyện ngắn không ? Vâng, tôi sẽ kẻ .— з Chúng 
ta hãy chơi các môn chơi trong vườn hoa,— 4 Ong Brown sẽ làm gì chiếu nay $ 
Ông Ху sẽ trồng cây với con trai ông ày.— 5. Mẹ cô ày sẽ kể gì cho chúng ta 
Bà 3y sẽ kë một truyện mới . — 6. Người luật-sư sẽ kể cho anh åy một truyện 
và tôi sẽ kể cho các anh một truyện —7. Làm ơn vièt cho cô åy một lá thư ngắn: 
8. con gái của thấy giáo chúng ta sẽ đi đâu? Cô ду sẽ di Chicago với các bạn 
(của) cô ày. —. 9 Ai đang hát trong phòng bên canh ? Chị tôi — ro Kiền- 
trúc-sư kia sẽ qua Hoa-Ky bằng cách nào ? Bằng máy bay, 


VĂN-PHẠM TÒNG-QUÁT : 


1. BE „ GOING TO + Động-tự — Sẽ. .., sắp... 
2. NEXT = sau TOMORROW + Các buồi. 
3. AT = ở: at the party, at the picnic. 

s. OBJECTS : Direct and Indirect. 

s. Sự khác nhau giữa SAY và TELL. 

6. Dóng-tw có thề có hai túc-từ : tell, read, write, sing, ask. 


NGU - VỰNG TÓNG-QUÁT: 


all (2l) : tất cả. picnic (piknik) : bữa ăn uống 
ask (:esk) : hỏi ngoài trời 
going (to) : sắp..., së... question (kwést/an) : câu hỏi 


бо, “oy Gne) cờ hi 
him (him) : anh ấy story (stóri) : truyện 
ice cream (ays-kriym) : cà-rem tell (tel) : báo, kề 
me (míy) : tôi us (2s) : chúng tôi 
porty (párti) : tiệc họp mặt fun (fan) : sự vui vẻ 


Phần sửa bài dịch Việt-Anh 


1. What are you going to have tomorrow evening ? We re going to 
have a party.— 2. Are you going to tell us a short story.? Yes, I am.— 3. 
Lets play games in the garden.— 4. What's Mr. Brown going to do this 
evening ? He's going to plant trees with his son.— s. What’s her mother 
going to tell us? She's going to tell a new story.— 6. The lawyer's going 
to tell them a story, and I'm going to tell you one.— 7. Please write her а 
short letter, - 8. Where: our teacher's daughter going ? She's going to 
Chicago with her friend.— о. Who's singing in the next room ? My sister 
(is).— 10. How's that engineer going to the United States ? By plane. 
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BAIMU'Ó1LAÀM 
ANH SẼ LÀM NGHỀ СЇ? 


PHÀN I. 
NGÜ-VUNG. 


What's Bill going to study ? 


Nouns 


medicine (medosn) : y-khoa 

engineering (£ndfanírin) : ngành 
kỹ-sư 

law (l3) : luật khoa 

ar! (art) : mỹ-nghệ 

language (lengwid3) : ngón ngữ 

agriculture (&grikoaltfor) : canh 
nóng 


English (inglif) : Anh-ngữ 
Spanishtspánij):tiểng Tây-ban.nha 
German (đ32rman) : Đức-ngữ 
Chinese (t/áyniyz) : tiếng Trung 
Hoa 
Russian (ra/an) : tiếng Nga 
Vietnamese (viéytnamiyz) : tiếng 
Việt 


Verbs 


study (stadi) : hoc 
VÁN PHAM 


be (biy) : là, thì, ở 


UNCOUNTABLE NOUNS 


Uncountable nouns (ankáuntabl) là loai đanh-tự chỉ thứ không có don-vi, 
không dëm được như các ngành học, ngón ngữ, v.v. 


Loại danh-tự này không có mạo-tự (articla) đứng trước, và không đổi 


ra sò nhiều, thí-dụ : 


a. Sang năm anh tôi sẽ học luội. 
My brother is going to study |aw next year 
b. Billsé hoc gi? Anh ấy sẽ học y-khoa 
What's Bill going to study ? He's going to study medicine. 
c. Anh sé hoc gi ? Tôi sẽ học mỹ-nghệ. Tôi sẽ là họa si. 
What are you going to study ? Im going to study art. Em 


going to be an artist, 


4. Anh sẽ làm nghề gl? Tôi sẽ làm kỹ-sư. 
What are you going to be ? I'm going to be an engineer. 
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e. Có phải kỹ-sư này học tiếng Anh không ? Vâng, phải. 
Is this engineer going to study English ? Yes, he is. 


CAPITALIZATION (Sự viết chữ hoa) 
Danh-tự thuộc những trường hợp sau đây phải vièt hoa mẫu-tự đầu : 
r. Tên các quốc gia : England, Việt-nam, the United States, 


2, Tên các ngôn ngữ : English, Vietnamese, Spanish ... 
3. Tên các ngày trong tuần lẻ và các tháng : Monday, Wednesday, August. 


BÀI TẬP 


15.1 Đặt hai câu về mỗi người trong tranh vé, 

15.2 Đặt hai câu hỏi bing chữ what, Bảo bạn học trả lời, 

15.3 Dé nghi chữ chi dán rồi bảo bạn học đặt câu. 

15.5 Đặt câu hỏi bång what language. Dùng những ngôn-ngữ ở tranh vé 
nơi tr. 84 

Học-viên 1 : Anh sẽ học ngôn ngữ gì ? 

Hoc-vién 2: (Anh-ngữ). Tôi sẽ học (Anh-ngữ). 

15.6 Dé nghị chữ chi dẫn rồi bảo bạn đặt 2 câu nói bằng chữ but. 

r. Ánh-ngữ/Nga-ngữ. Anh åy học Anh-ngữ, nhưng anh іу sẽ không hoc 

Nga-ngữ. 

15.7 2. Is, going to study. No, he's not (he isn't). — 3. Yes, she is. 

15.8 NÓI VÉ TƯƠNG-LAI. Đặt câu hỏi về các nghề tương lai của các 
ban học. Báo họ trà lời bàng cách dùng những chữ..., hoặc những nghề khác 
nêu họ biết tên nó bằng tiếng Anh. 


1. Anh sẽ làm nghề gì? Tôi sẽ làm (chú trail. 


* 


PHÀN II. Where are you going to study law? 


Cách phát àm: 
Tới đây cán nhắc bạn phân biệt cách doc đúng những phụ-âm này: 
ID với [p] s /d] với hx [в/ với [К] 
ivi với lfl; lồi với 101; RI với bị 
/3| với HỊ ; 1431 với itil; [nl với Inl 


NGÜ-VUNG 
Nouns 


subject (sabjikt) : môn học plan (plen): chương-trình 
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country (kantri) : quóc-gia physics (fiziks) : vật-lý-học 


city (síti) s thành-phó history (hístarj) : sử-ký 
chemistry (ké mistri) : hóa-hoc geography (dz1ágrafi) : địa-lý 
Verbs 
live (liv): sống give (giv) : cho 
VÀN-PHAM 
Giới-lự : IN 


Trước đây, bạn đã học chữ m (ở) dé dùng trong những thành- 
ngữ như at home (ở nhà), at school (ở trường), v. v. và trong những thành 
ngữ chỉ thời gian ngắn như : at 7.20 (seven-twenty), v.v at 8 o'clock, v.v, 
Nay bạn học chữ IN, nghĩa thực của nó là trong (in the house, in the next 
room, in the box), nhung khi nó đứng trước tên các quóc-gia, tiéu-bang và 
thành-phó, thì phải dich nó với nghĩa là: ở, tại : 

a. Con trai ông ấy sẽ học luật igi Hoa-thinh-dón. 

His son's going to study law in Washington. 

b. Anh tôi sẽ hoc vật-lý-học ісі nước Đức. 

My brother's going to study physics in 'Germany. 


QUESTION WORDS (Chữ nghi-ván) 
Ban sẽ học ôn lại những chữ nghi-vin đã học tới nay: who, what, where, 
when, how. Nhớ rằng nó đặt trước dóng-tw be (am, is, are) : 
a. Ai sẽ học ngành kỹ-sư ? Ban tôi. 
Who's going to study engineering ? My friend (is). 
b. Sang năm chi anh ấy sẽ học gì ? Chi ấy sẽ học luật. 
Whats your sister going to study next year ? She's going 


to study low 
c. Chúng ta sẽ học những món gi? 


What subjects are we going to study ? 
d. Chị sẽ học Anh ngữ ở đâu ? Ở Luân-Đôn. 
Where are you going to study English ? In London. 
e. Khi nào em trai anh sé hoc y-khoa 2 Sang năm. 
When*'s you brother going to study medicine ? Next year. 
f. Có Smith sẽ qua nước Việt Nam bóng cách nào ? Bảng máy 


bay, 
How's Miss Smith going to Viétnam ? By plane 
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BÀI TAP 
15.10 NÓI VÉ CÁC KË HOẠCH TƯƠNG LAI. Đặt câu hỏi vé các ké- 
hoạch tương lai của bạn học. Bio ho trả lời, 


15.12 Học hát bài ca sau diy cùng với giáo sư : 


TÔI SẼ HÁT 


Tôi sẽ hát như thấy giáo bảo hát... 
15.13 Doc bài dưới đây cũng với giáo sư. Diễn cùng với mòt ban học, 


ANH SẼ LÀM NGHỀ GÌ 
Tom : Có phải anh làm nghề y-sĩ không ? 
Jim : Vâng, phải. Anh sẽ làm nghề gì ?... 


15.14. Tom“s going to be an engineer and Jim's going to be a doctor.— 2. 
They're going to study chemistry and physics. — 3. Jim is brother's studying 
law and his sister's going to study English. 


BÀI DỊCH VÉT- ANH 


I. Anh sé làm gì ? Tôi sẽ rửa cái thằm này. — 2. Khi nào con trai Ong 
bác-si sẽ học y-khoa ? Sang năm anh іу sé học y-khoa với chúng tối. — 3. Có 
cái bằng Zen trong xe hơi của thày giáo chủng ta không ? Vâng, có. — 4. Có 
bao nhiều tháng trong một năm ? Có mười hai tháng. — 5. Chú anh bao nhiễu 
tuổi ? Ong ду 42 tuổi ; thim tôi cũng vậy, — 6. Các kich-si này từ đâu tới 
Họ từ nước Anh tới. 7 —. Chị sẽ đi Hoa-Kỳ với ai? Với mẹ tôi. — 8.Em 
gái anh sẽ làm nghi gì ? Nó đang học luật ; và nó sẽ làm luật-sư. — 2. Anh 
đang học ngành canh-nông ở đâu ? Tôi đang học tại Chicago với các em họ tôi 
— то. Các ban học của anh sẽ trở về nước họ bảng cách nào ? Họ sẽ trở về 
nước họ bằng tàu thủy. 


VÁN-PHAM TÒNG-QUÁT : 


1. Uncountable Nouns : Danh-tự chỉ vật không đếm được. 
2. Capitalization : Viết chữ hoa cho tên các quóc-gia, các 


ngôn-ngữ ngày trong tuần và các tháng. 


3. Giới-tự IN : tại, ở. 
4. Ôn lại các chữ nghi-vấn : who, what, where, when, how. 


NGỮ-VỰNG TÓNG-QUÁT : 
agriculture (égrikəltfər) ngành art (art) : mỹ-nghệ. 
canh-nóng. be (biy) : ià, thì, ở. 


по 
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CHinese (tfáyniyz) : Tiéng Trung 
Hoa 
country (kantri) : quốc gia 
engineering (£ndzanirir)) : ngành 
kỹ sư 
English (ingli/) : Anh-ngữ 
geogophy (dsiágrofi) : địa-lý 


physics (fiziks) : vàt-ly-hoc 
medicine (m¿dasn) : y-khoa 
Plan (plien) : chương trinh, kế 
hoạch 
Russian (rafan) : tiếng Nga 


Spanish (sp#ni/) : tiếng Tây Ban 


German (d3arman) : Đức-ngữ Nha 
history (hístori) : sử-ký study (stadi) : hoc 
language (lépgwid3) : ngón-nga subject (sáb'tkt) : món hoc 


law (l2): luật Vietnamese(viéytnamiyz) : Việt- 


live (liv) : sống, ở ngữ 


Phần sửa bài dịch Việt-Anh. 


1, What are you going to be ? I'm going to wash this carpet.— When's 
tue doctor's son going to study medicine $ — 2, He's going to study medicine 
with us next year. — 3. Is there a blackboard in our teacher's car ? Yes, 
there is, — 4. How many months are there in a year ? There are twélve months. 
— s, How old is your uncle ? He's forty-two years old ; so is my aunt 
(my aunt is, too). — 6. Where are these artists from ? They're from England: 
— 6, Who are you going to the united States with ? With my mother ?. — 8. 
What's your sister going to be ? She's studying law, and she's going to be а 
lawyer, — 9. Where are you studying agriculture ? I'm studing in Chicago 
with my cousins. — Io. How are your classmates going back to their country ? 
They're going back to their country by ship. 
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DON VỊ IV : LÀM CÁC VIỆC HANG NGÀY 


BÀI MU'Ó1SAU 
Ở NHÀ VÀ Ở TRƯỜNG 


PHÀN |. We walk to school every morning 


NGÜ-VUNG : 
Nouns 
class (klaes) : lớp hoc school (skuwl) trường hoc 
church (t/ert/) : nhà thò town (tawn) : tỉnh, thành phố 
work (wark) : việc làm home (howm) : nhà, nơi ở 
Verbs 
walk (wok): đi bộ hurry (hari): đi vội, vội vàng 
ride (rayd) : đi xe run (ran): chay 
drive (drayv) ; lái-xe use (yuz) : dùng 
VĂN-PHẠM 


EVERY (évri) : mọi. hằng... nào cũng 
Chữ every dùng trước danh tự chỉ thời gian để thành mọt số từ-ngữ 
rầt thông dựng như : 
every day : hằng ngày every night : dém nào cüng 
every week : hằng tuần 
every year : hằng năm 
every Sunday : Chủ Nhật nào cũng 
every evening ; chiệu chiều v.v. 


every morning : sáng sáng 


every aftermoon : trwa nào cüng 


Các từ ngữ này có thé đặt ở даш hoặc cuói câu, nhưng vị-trí Ó cuối cau 
phó thông hơn. 


THE SIMPLE PRESENT 


Động-tự dùng nguyên thé của nó, tức là không thêm ING, goi là bare 
form of the verb. Khi dùng nó ở thời hiện-tại, ta nói rằng nó được dùng ở thờ! 
SIMPLE PRESENT, thí dụ: 


Í go, you sing, they walk, we play, - - . 
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Thời này chỉ một thói quen, một việc xảy ra thường xuyên ở hiện tại, 
Còn Present Progressive, mà bạn đã học, chi việc dang xẩy ra, hoặc sẽ xây ra. 
Vi vậy, khi một càu c5 loại từ ngữ chi vé thời gian như trên, ta dùng Simple 
Present. 
а. Chủ Nhật nào tôi cũng đi bộ tới nhà thờ. 
I walk to church every Sunday. 
b. Hàng ngày chúng tôi lái xe tới trường hoc. 
We drive to school every day, 


Giới-tự ТО: Tới 

Giới tự này chỉ sự di chuyển tới một vật hay nơi nào, như các bạn đã 
học : to New York, іо Chicago,v.v... nhưng nhớ là trong những thành-dgữ sau dày 
ta không dùng mạo tự (he trước đanh tự : 

go to church : di nhà thờ goto town ra tinh 

go to work : di làm viéc go to school : dihgc 
Chú ý: Riêng thành-ngữ go home thi không có giới tự to. Chữ house là căn 
nhà, có thể đùng dé ở, dé mở tiệm, mở văn phòng v. v. ; nhung home là noi 
ở, vậy nó có thé là nhà, mà có thẻ là bát cứ nơi nào ta. ở, như chiềc thuyén 
đổi với dân chài lưới, cái hang đỏi với dán bán khai, v.v... 


Hãy phân biệt : 
а. We go to the house. : Chúng ta đi tới căn nhà. 


b. We go home. : Chúng ta di về. 
w 
NGỮ-VỰNG : 
Adverbs (Trạng-từ) 
early (arli) : sớm late (leyt) : muộn, trễ 
VĂN PHAM 


THE NEGATIVE FORM : Thề phủ-định 
Bạn đã học thể phủ-định của động-tự BE là thêm NOT, nhưng nay bạn 
cần nhớ : 
Các động-tự khác lại đặt do not trước động-tự khi đổi ra thể phủ-định, 
Trong đàm thoại do not thường được tỉnh-lược thành Jon“ (do not), Thí dụ; 


Hệ 
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a. Tôi di học sớm. Tôi không di hoc trẻ. 
І go to school early. I don't go to school late. 
b. Hàng ngày chúng tôi không chạy tới nhà thờ. 
We don't run to church every day 


c. Các học sinh này không tới lớp hoc trễ. 
These students don't go to class late. 


BÀI TAP 
16.4 Đặt câu phú-dinh với chữ /ate, Bảo ban hoc đặt câu xác-định với 
chữ early. 


16.5 Nêu ra hai chữ chỉ-dẫn, Bảo bạn học dùng chữ thứ nhầt trong một 
câu xác-định và chữ thứ nhì trong một câu phủ-định, 


* 


PHÀN III. We go to work early, but they don't. 


VÀN PHAM 


Phần này không có chữ mới, nhung ban cán chú ý mật cách đặt câu mới. 
Liên tự but (nhung) hàm nghĩa trái ngược với ý tưởng của mệnh để trước" 
Vày mệnh dé thứ nhât ở thé xác định thì mệnh dé sau phải ở thể phủ-định và 
ngược lại; thí dụ : 
a. Anh đi học trễ, nhưng chúng tôi không. 
You go to school late, but we don't. 
b. Họ không di làm việc sớm, nhưng chúng tôi đi làm sớm, 
They don't go to work early, but we do. 
Chú ý : Ta không cán nhắc lại cả mệnh.để thứ nhi như ở câu (b) ; chỉ 
Cán dùng trợ-động-tự do thay thè là đủ, Bởi vậy trợ động-tự này гїї quan- 
trọng trong Anh ngữ, Bạn hãy xét thêm các thí dụ này : 
a. Cha tôi và anh tôi lái xe di làm việc, nhưng tôi không. 
My father and my brother drive to work, but I don't. 
b. Các anh ấy không chạy vë nhà, nhung chúng tôi chạy (vé nhà). 
They don't run home, but we do. 


114 


PUTINSOS 


PHÁN IV. Do you walk to work every day ? 


THE QUESTION FORM 


Về động tự BE, như ban đã học, khi đổi ra thé nghi-ván (dé hồi), ta đào 
nó trước chủ từ (subject). Nhưng đổi với các động-tự thông thường, ta phải 
-hêm trợ động-từ DO ở trước chủ-từ š 


DO +. Chủ-từ + Động-tự ? 


a. Hàng ngày anh di bộ di làm. (Xác-định) 
You walk to work every day. 
b. Hàng ngày anh có di bó di làm khóng ? (Nghi ván) 
Do you walk to work every day ? 
Chú ý về cách béi và trå lời xác định và phủ định ván tit trong đàm thoại : 
c. Chị có lái xe tới nhà thờ không ? Vâng, có. Anh Có lái 


không ? 
Do you drive to church ? Yes, I do. Do you ? 


d. Không, tôi không. Tôi đi bộ tới nhà thờ, 

No, I don't. I walk to church. 
e. Đêm nào chúng tôi cũng chạy về nhà.— Anh chay hả ? 

We run home every night .— Do you ? (Hay) You do ? 

(Tó sự ngạc nhiên) 

f. Chúng tôi không (chạy).— Chúng tôi đi bê. 

We don't .— We walk. 

* 


PHÀN V. Don't open the door. 


Please don't open it. 


VĂN - PHAM 
NEGATIVE REQUEST : Thỉnh-cầu Phủ-định 
Chữ đừng trong lời thỉnh cẩu phủ-4ịnh được dịch bằng chữ DON'T 
và nèu cẩn lịch-sự, ta.thêm please ở đầu chu: 


a. Hãy mở cửa sŠ. Làm ơn mở nó. 
Open the window. Please open it. 
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b. Đừng hát trong vườn hoa. Xin đừng hát 
Don't sing in the garden. Please don't sing. 
c. Đừng chạy tới lớp hoc với các ban anh. 
Don't run to class with your friends 
BÀI TÀP 
16.16 Đặt từng hai câu với chữ work và live. Hãy chọn tên thành-phó 
trên bản đồ. 


16.17 [ Tir đây trở di phin ngữ-vựng của loại bài «selection» được 
ghi chú tự-loại ngay cạnh chữ mới, thí du : n. (noun), v. (verb), adj. (adjective), 
adv. (adverb), prep. (preposition), ph. (phrase), v.v.] 


NGÜ -VỰNG 

weekday, n. ; ngày trong tuần before school : trước khi di hoc 
same (seym), adj. : giống nhau make а bed : dọn giường 
thing, n. : việc; đồ vật next, adv. : rồi, sau đó 


same thing : việc tượng-tự А Р 7 
get ор (вё: ap), v. : day kitchen (kít/in). (nhà) bếp 


wash (waf): v. : rửa everyone (£vriwan), pro. : moi 
then (дсп), adv. : rồi người 
dr^ss (dr£s), v. : mặc quần áo at home : ở nhà 

Ở NHÀ 


'xgày thường (trong tuán) nào chúng tôi cũng làm việc gióng nhau. Chúng 
tôi dạy rồi rửa ráy (tám rửa). Rồi chúng tôi mặc quán áo và học bài trước 
khi di học. Chúng tôi giúp mẹ chúng tôi. Chúng tôi dọn giường và lau sạch 
các sàn nhà, Sau đó chúng giúp me chúng tôi trong nhà bèp. Trong nhà chúng 
tôi mọi người đều giúp việc. Anh có giúp việc ở nhà không ? Anh làm việc 
gl ở nhà ? 

NGỮ-VỰNG 
breakfast (brékfəst), п. : bữa very (véri), adv. : rất 
điềm tâm leave (liyv), v.: rời khỏi 

like (layk), v. : thích store (stor), n. ; tiệm 
m méni je : nhi ) i 

any (méni), adj. : nhišu people (píypl), n. : người 
reading , n. : món doc frau! (s0 XÓ р | 

eyo . street (Stri n.: “топ ` 
writing , n. : môn viết d £ Pr 
arithmetic (2arigmatik); n. : số hoc 
easy (iyzi), adj. ; dé child (t/ayld), n. : trẻ con 
hard (hard), adj. : khó children (tfildran), n. pl.: trẻ con 


again (әрёп), adv. : lại, lần nữa 
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Ở TRƯỜNG 


Sau bữa điểm tâm chúng tôi đi bộ tới trường. Chúng tôi làm bài vở ở 
cường, Chúng tôi thích các bài học của chúng tôi. Chúng tôi học nhiều thu 
Chúng tôi học đọc, viết, tính (sŠ học) và Anh-ngữ. Các bài học về só-hoc của 
chúng tôi thi dé, Các bài tập đọc của chúng tôi cũng dë. Nhưng các bài vièt 
của chúng tôi không dé jam. Nó khó. Các bài học Anh-ngữ của chúng tôi cũng 
khỏ. 


Các bài học của anh (hay chi) khó hay dé ? 


ĐI BỘ VỀ NHÀ 


Dën bôu giờ chúng tôi rời khói học đường. Chúng tôi di bộ vé nhà. 
Chúng tôi trông thầy người ta trong các tiệm. Chúng tôi thầy người ta trong 
phó. Họ dang đi $2 và đi xe. Họ đang vội vã vé nhà. 

Chúng tôi cũng vội. Ở nhà chúng tôi học các bài học và lại giúp mẹ chúng 
tôi. Anh (hay chị) có vội vã vé nhà không ? 

16.18. (Đọc lại các bài ở 16,17, rồi trà lời những câu hỏi sau dày): 


Cách trả lơi mẫu : 


1. They get up and wash ; then they have their breakfast. 
2. After breakfast they walk to school. 

3. No, they don't (ride to school). 

A, They study reading, writing, arithmetic and English. 

5. The writing lessons and English lessons are hard. 

6. After four o'clock they leave school and walk home. 

7. They're going home. 

8. At home they study their lessons and help their mother. 


16.19 САС THỨ TA LAM. Nói một câu chuyện ngắn kë những việc 
bạn làm ở nhà, ở trường hàng ngày, và những gì bạn làm và trông thây trên 
đường từ trường vé nhà. Hãy dùng những bài ở 16.17 dé làm mẫu. 


* 


DỊCH VIỆT-ANH 


1. Hàng ngày tôi dậy vào 6 giờ sáng, rồi tôi tâm rửa và mặc quản áo: 
— 2, Sau bữa điểm tám tôi rời nhà và đi bộ tới trường học.— 3. ở trường 
tôi học nhiều môn học. — 4. Sáng sáng cha tôi lái xe di làm việc, nhưng 
chị tôi đi bộ tới nhà thờ. — 5. Chiểu chiêu anh có chạy vé nhà không ? Vâng’ 


liz 
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: Anh có chay không ? Không, tôi không. Tôi di bà. - 6. Làm on đừng 
mở các cửa sở kia.— 7. Làm ơn kế cho chóng tôi một truyện mới.— 8. Anh 
có hoc luật với con trai người y-sĩ không ? Không, tôi không. Tôi hoc ngành 
canh nóng.— 9. Làm ơn đừng tới lớp hoc trễể.— 10. Chị có làm việc ở 
Chicago không ? Vâng, có. 


VÁN-PHAM TỒNG-QUÁT : 

r. EVERY (£vri) : mọi, hàng,.... nào cũng. 
Dùng trước danh-tự chỉ thời gian : every day, every week, v.v. 
2. SIMPLE PRESENT chỉ thói quen, việc xầy ra thường xuyên 


ở hiện tại. 


9) 


(không) + Động.tự. 


4. QUESTION FORM (thề nghi-ván) : DO + Chủ-từ + Động-từ ? 
. NEGATIVE REQUEST (thỉnh cầu phủ - dinh) : đừng... = 
DON'T... Thêm Please nếu cần lịch-sự : 


`A 


Г 


. NEGATIVE FORM (thề phủ - định) : Chủ -từ + DON'T 


Please don't... = xin đừng... 


NGỮ-VỰNG TỒNG-QUÁT : 


arithmetic ( aríQmatik) : số học 
bed (btd): cái giường 
before (bifór) 


breakfast (brtkfast): bữa điềm 
tâm 


: tTrƯỚC 


child (t/ayld): trẻ em 

children (tfildran) : trẻ con (số 
nhiều) 

church (tf2rtj) : nhà thờ 

class (kles): lớp học 

do (duw) : làm 

dress (drrs) ; mặc quần áo 

drive (drayv) : lái xe 


early (ərli) : sớm 


easy (йуз): dé 

every (£vri) : moi, háng,... nà. 
cüng 

get up (gét әр): dạy 

hard (hard) : khó 

home (howm) : nhà, noi © 

hurry (hori) : vói 

kitchen (kítfin) : (nhà) bép 


late (leyt) : trễ, muộn 


dike (аук) : thích 


moke (meyk) : làm 
many (méni) : nhiều 
people (píypl) : người 
ride (rayd) : ngồi xe, di xe 


PUTINSOS 


run (ran) : chay 


same (seym) : giống nhau, tương 


town (town) : tỉnh 


very (véri) : rất, lắm 


tự 
school (skuwl) : trường học 


walk (wok) : di bó 


weekday (wiýkdey): ngày trong 
store (stowr) : tiệm, hiệu iuis 


street (striyt) : đường, phó work (work) : việc làm; nơi làn: 


thing (Gin) : 45 vật; việc Việc 
Phần sửa bài dịch Việt-Anh : 

I1. I get up at six o'clock every day, then | wash and dress. — 2. After 
breakfast I leave home and walk to school.—3. At school I study many subjects, 
— 4. My father drives to work every morning, but my sister walks to 

church. — 5. Do you run home every evening ? Yes, I do. Do you ?` No, 


I don't. I walk. — 7. Please tell 
us a new story — 8. Do you study law with the doctor's son t No, I don't. I 
study agriculture. — 9 Please don't come to class late. — то. Do you work in 
Chicago ? Yes, I do. 


6. Please don't open those windows, — 


* 


LỜI NHÁC : 
т. Hoc ôn tất kỹ bài 6 tới 8. 
2. Làm lại các bài tập trong bài học đó. Nên rủ một người 
bạn học đề cùng nhau làm các bài tập, vì đa số các bài tập 
đó có tính cách đối thoại. 

з. Ban có chắc chắn thuộc hết ngữ-vựng từ Bài r tới s không ? 
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BÀI MƯÒ1 BẢY 
NÓI VỀ THÜC ÁN (LOẠI CI) 


(Những đoạn drei các hinh vẽ ở tr. 95 và 96 trong sách EFT : ) 


Đây là gia dinh Green. Vào buổi sáng. Ho đang dùng bữa điểm tâm, Họ 
đang uóng cà-phê, sữa và nước trái cây. Ho đang ăn bánh mì nướng, trứng 
và trái cây. 


Đây là gia đình Brown, Vào buỏi trưa. Họ đang dùng bữa trưa. Họ dang 
uóng nước, trà và sữa. Họ dang ăn bánh săng-uých và xúp. 


Đây là gia-đình Clark. Về buổi chiếu Ho đang dùng bữa chiều. Họ đang 
uóng nước, cà-phê và sữa. Họ đang ăn thịt, cá, bánh mi, rau và xà-lách (rau, 
trộn). 


* 


PHÁN І. Mir. Green has coffee and toast for breakfast. 


NGỮ VỰNG 
Countable nouns (Danh-tự chỉ vật đếm được) 
egg (eg): trứng vegetable (v¿dztabl) : rau 
sandwich (séndwit/) : bánh sáng- — statement (stéytmant) : câu 
ufch(bánh mi cắp thịt ở giữa) 
Uncountable nouns (Danh-tự chỉ vật không đếm được) 


toast (rout : bánh mì nướng coffee (kifi) : cà-phê 
fruit (fruwt) : trái cây (hoa quà) {еа (tiy) : trà 


soup (suwp) : xüp. salad (s&lad) : rau trộn, sà-lách 
maar (miyt) нш breakfast (br£kfast) : bữa điềm 
fish (fif) : cá 

bread (brzd) : bánh mì tám 
juice (dauws) : nước trái cầy lunch (lont/) : bữa ăn trưa 
water (wýtar) : nước dinner (dinar) : bữa án tối 


milk (milk) : sữa wine (wayn) : rượu 
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Verbs 


eat (iyt) : án have (hæv) : có 
drink (drink) : uống talk (tok) : nói chuyén 
VĂN - PHẠM 


THE THIRD PERSON SINGULAR 


Danh-tự số ít (như : man, boy, Mr. Brown, book, У-Ү.) và các dai-danh-ty 
Le, she, it là ngôi thử ba số ít. Bạn cán nhớ kj điểm này, vl nó råt quan- 
trọng trong việc dùng động-tự ở thời hién-tai. 
Nguyén-tác chung : Khi chủ-từ (subject) là ngôi thứ ba sồ ít, ta thêm 
Š sau động-tự ở thời SIMPLE PRESENT. 
a. Sáng sáng Ông Green lái xe đi làm. 
Мг. Green drives to work every morning 
d. Chi tôi uống sữa về buồi chiều. 
My sister drinks milk in the evening. 
с. Ngày nào anh ấy cũng ёп nhiều trửng. 
He eais many eggs every day. 
Chủ-từ của cả ba ciu trên déu là ngôi thứ ba sò ít, nên động-tự phải 
có S. Vậy bạn cán nhớ : 


Ngôi thứ ba số ít + Động-tự + S 


Tuy nhiên, cũng phải chú y trường hợp thêm ES thay vì S, sau S, 
X, Z, CH hay SH: 


close closes wash washes teach teaches 
Ngoài ra, cũng cim nhớ cách doc S và ES ở cuói chữ như dà dé cập 
ti ở phán sŠ nhiều của danh-tự : 
[sf] : likes, counts, drinks; eats.... 
[2] 3 reads, opens, plays, draws... 
[iz]: closes, washes, teaches, misses.... 
CHU Y : 
Trong Anh-ngữ có 4 động-tự này thêm S một cách bit quy-tác : 
be (biy) — is (iz) do (duw) — does (daz) 
have (hev) — has (h@z) say (sey) — say (se?) 
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Giói-ty FOR : vë, cho.. 
Giới-tự này dùng trước danh-ty chỉ bữa ăn dà thành một sè từ.ngữ : 


for breakfast : về bữa điềm-tâm for tea : về bữa trà, 
for lunch : về bữa trưa for dinner : về hữa ăn tối 


a, Ông Brown uống sữa về bữa điềm-tâm, 
Mr. Brown drinks milk for breakfast. 

b. Bà Clark uống cà-phê và bữa ăn tối. 
Mrs. Clark drinks coffee for dinner. 


UNCOUNTABLE NOUNS 


Ở phán ngữ-vựng của bài này, ban thầy đanh-tự được chia làm hai log 
Sở di như vậy là vì loại Uncountable Nouns chỉ vật không đềm được, nó khôn 
có đơn vị, nén không có mạo tự đứng trước và không có sô nhiều. 
Chú y cách dùng danh tự và việc bó mạo tự trước các danh tự đó tran 
các thí-du này. 
a, Chú tôi ăn thịt, bónh mi và rau về bữa ăn tối. 
My uncle eats meat, bread and vegetables for dinner. 
b. Người luật sư uống rượu và tôi uống nước trói cây. 
The lawyer drinks wine and Idrink juice. 


Bóng-ty HAVE 
Trong bài 14, ta dùng have với nghĩa : tổ chức, eó..., nhu trong cáu 
We're going to have a party. We're going to have а picnic. 
Nhưng trong bài này Ларе có nghĩa : dùng, ën hay uống.. 
a, The architect has eggs for breakfast. 
Người kiến trúc sư án trứng vé bữa điềm tâm. 
b. Those students and their friends have lunch at home. 
Các hoc sinh kia và bạn họ dùng bữa trưa ở nhà. 
c. Do you have coffee for dinner ? Yes, I do. 
Ông có dùng cà-phê về bữa ăn tối không 2 Vâng, có. 
Ngoài ra chữ have cũng có nghĩa là : có cầm, Thi dụ : 
а. My aunt has а glass in her hand. 
Cô tôi cầm chiếc ly (cốc) trong tay. 
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b. Do you have a new car * Yes, I do. 
Anh có xe hơi mới không ? Vâng, có. 
Chú ý: Khi have có nghĩa : căn сб, ta không dùng nó ở thể liên-tiến 
(progtebsive). Ta không nói : 
I am having a car. Nhưng : have a car. 


PHẦN II. [Mr.Green doesn't drink milk for breakfast.but Tom does. 


VÀN PHAM 
THE NEGATIVE FORM : thề phủ định 


Khi chủ từ là ngôi thứ ba só ít (tức là danh tự số ít, hay he, she, it) ta 
dịch chữ không bằng DOES NOT, tỉnh-lược thành DOESN'T (dézant), Nhớ ring 
nhu vậy động tự đi sau nó không bao giờ có S. Thí dụ : 
a. Alice uống cà-phê về bữa điềm tâm (Xác-định). 
Alice drinks coffee for breakfast. (Có S sau drink). 

b. Mary không uống rượu về bữa ăn tối. (Phü-dinh) 
Mary doesn't drink wine for dinner. 

c. Tom uống sữa về bữa điềm tầm, nhưng Jack không. 
Tom drinks milk for breakfast, but Jack doesn't. 

d. Bà Brown không uống trà về bữa ăn trưa, nhung Dick uống. 
Mrs. Brown doesn't drink tea for lunch, but Dick does. 
(Dùng does, chứ không nhác lai drinks). 


BÀI TẬP 


17.7 a. Jack does .— 3, Mary doesn't .— 4. her mother does .— 5, I do. 17.8 2. 
Mrs. Clark drinks coffee for dinner .— 3. Jane driuks milk for dinner.— 4. Mr. 
Brown drinks tea for lunch .— 5. Doris drinks milk for lunch. 


* 


Does Mr. Clark drink coffee for dinner ? 
PHÀN II. Yes, he does. Does Bill ? 


No, he doesn't. He drinks milk. 


VÀN PHAM 
THE QUESTION FORM: Thè Nghi-ván 


Dš đổi thé xác-định ra thé nghi-vàn, khi chủ-từ là ngôi thứ ba só ít (tức 
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là : dənh-t số ft, hoặc he, she, it), ta đặt trợ-động-tự DOES ở đầu câu, và nhới 
là động-tự theo sau không có 5 : 


| DOES + Chủ-tự + Động-tự (không có S) ? | 


a. Bill có uống sữa về bữa điềm tâm không ? 
Does Bill drink milk for breakfast ? 


b. Vàng, anh dy có. Jack có uóng khóng ? 

Yes, he does. Does Jack? 
(Chú ý cách dùng does mà không cán nhắc lại động-tự.) 

c. Chi anh có uống cà-phê về bữa ăn tối không ? 
Does your sister drink coffee for dinner? 

d. Không, chi ấy không. Chị ấy uống nước. 
No, she doesn't. She drinks water. 

e. Người kỹ-sư này có ăn thịt về bữa ăn tối không ? 
Does this engineer eat meat for dinner ? 

f. Ông ấy án à ? Ông ấy ăn hả ? Tôi không. Tôi ăn cá. 
Does he ? He does ? I don't. I eat fish. 


BÀI TÀP 

lời dàn : Tir đây trở đi ban phải đặt câu hỏi và trà lời dr nhiều. thi 
méi quen dé däm thoại. Giáo sư sẽ tùy nghi thêm nhiều câu hỏi khác ngoài 
những câu nêu ra làm mầu trong mỗi bài tập. Cán áp dung tầt cà các chữ đã 
học trong những bài cũ, 


What does Mr. Green like for breakfast ? 


PHẦN IV. When does Jack have breakfast ? 
Where does Dick eat lunch ? At Tom's. 


NGỮ-VỰNG và VÀN-PHAM 
Phin này bạn hoc một động-tự mới: [Де (layk) = thich. 


Chữ Nghi-ván và Thë Nóhi-ván 


Chữ nghi-vàn như : what, where, when, who, how many, bao giờ cũng đặt 
ngay đầu câu, và dóng-ty theo sau nó phải đổi ra thé nghi-vàn : 
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a. Tom thích gì về bữa điềm tâm ? Anh ấy thích sữa. 
What does Tom like for breakfast ? He likes milk. 

b. Ông Green dùng bữa trưa ở đâu? Ông ấy dùng bữa trưa ở nhà. 
Where does Mr. Green have lunch ? He has lunch at home 

c. Dick ăn trưa ở đâu ? Ở nhà Tom. 

Where does Dick eat lunch ? At Tom's. 

Chú y là sau Tom's chữ home được hiểu ngám, và trên thực të người ta 

chỉ dùng ‘^s (possessive form) như vậy là đủ. 

d. Khi nào học sinh này dùng bữa ăn tối ? Vào 7 giờ tối. 
When does this student have dinner ? Àt 7 o'clock in the 
evening. 

BÀI TẬP 

Nhớ là trước khi làm các bài tập, bạn phải thuộc ngữ-vựng đã, có như 
vậy đặt câu và trả lời mới dễ dàng. Bạn sẽ thầy không có gì khó khăn vé 
viêc dịch những câu trong phần bài tập. 

17.16 Đặt câu hỏi bằng chữ when hay where, Yêu ciu bạn học trả lời bằng 
at và một thời gian hay nơi chòn. 

17.17. NÓI VỀ CÁC BỮA ĂN. Đặt câu hỏi về bữa điểm tâm, bữa trưa 
và bữa tồi. Dùng what, when và where. Bio bạn học trà lời và đặt thêm câu 
hỏi dé bạn trå lời. 

17.18. BÀI ÓN. Tập cách dùng thé thêm $ củacác động tự khác. Làm các 
bài tập ở bài 16 với chủ từ ngôi thứ ba số ít (he, she, Tom, Jack, v.v.) Đây là 
một thí dụ của bài tập 16.1 được sửa đổi, 


* 


PHÀN V. What kind of cup is this ? It's a coffee cup. 


COMPOUND NOUNS : Danh-tự kép 


Ting Anh có rất nhifu danh-tự kép mà thành-phẩn của nó ngược với 
tiềng Việt như bạn đã thầy trong những danh-ty : apple tree, peach tree, v.v, 
ở Bài 12. 

Hôm nay bạn hoc thêm một sê danh-ty Кёр mới, và chủ ý, chỉ chữ thử 
nhì mới đổi ra së nhiều ; 


coffee cup : tách cà-phê soup spoon : muỗm xúp 
tea cup : tách trà salad fork : nia (dĩa) sà-lách 
water gloss : ly nước steak knife : dao cát bi-tét 
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Chú y: Ban nhận thầy ring các danh-từ kép đó đếu chi cóng-dung những 
đồ vật đó. Nèu muôn nói một tách cà-phê (tức là tách đang có cà-ph& trong đó), 
ta phải nói : әсир of coffee; một ly nước (có nước trong đó) là e glass of 
weter. Vày a water glass Và a glass of water khác nhau nhiều lắm. 


і i What kind of....is this? 
Một câu hỏi mới ; 


фооо е này logi gi 1 


a. Tách này logi gi ? Nó là tách cà-phê. 
What kind of cup is this? It's a coffee cup. 
b. Muỗm này logi gi? Nó là muỗm xúp. 
What kind of spoon is this? It/s a soup spoon. 
c. Dao này logi gi ? № là dao cắt thịt bí-tết. 
What kind of knife is this? It's a steak knife. 


BÀI TÀP 

17.20 Nhjt các đồ vật hay tranh ảnh, rồi đặt câu hài bång what và have, Bio ban 
học trả lời, Dùng danh-tự như book, реп... Nhắc lại phương-thức như th? 
liên hệ tới các dé vật mà các hoc-vien khác nhặt ra. 


17.21 NGÜ-VUNG 


meal (miyl, n. : bữa in talk about : nói v? 


much (matƒ), pro. : nhiều dessert (diz2rt), n. : món kasa 


same (seym), adj. : gióng nhau reread (riríyd), v. : doc lai 


ANH АМ Gl? 

Jack : Chúng tôi ăn ba bữa một ngày. Chúng tôi ăn bữa điểm tám, bữa trưa và 
bữa tôi. 

Bill: Chúng tôi cũng thề, Tôi thích ăn bữa điểm tâm và bữa tôi. Nhưng tôi 
không thích bữa trưa. 

Doris: Ở nhà chúng tôi cũng ăn ba bữa. Tôi không ăn nhiều về bữa điểm tâm, 
Nhưng tôi ăn một bữa tôi no-nê, 

Bill: Doris, & nhà chi, chị ап gì về bữa sáng ? 

Doris : Chúng tôi dùng trứng và bánh mì nướng vé bữa sáng. 
Ме tôi và cha tôi ипе cà-phê. Tôi uồng sữa. 

Jack: Chúng tôi cũng ăn những thứ như thề về bữa sáng. Tôi uóng sữa. Tôi 
không thích nước trà hay cà-phé. 

Doris : Bây giờ, chúng ta hãy nói về bữa trưa. Này anh Bill, anh ăn gì về bữa 
trưa ở nhà anh ? 
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Bill : Tôi dòng bữa trưa ở trường. Ở nhà cha mẹ tôi dùng xüp và bánh 
săng-uých, 

Jack : Mẹ tôi và cha tôi ăn thịt, rau và trái cây về bữa trưa. Ông Bà åy uỗng 
cà-phê. Bây giờ chúng ta hãy nói vé bữa tổi.Doris, chị ăn gì về bữa tôi? 

Doris : Chúng tôi ăn thịt và rau xà-lách vé bữa tài. Chúng tôi cũng ăn món 
trắng miệng. Nhưng chúng tôi không ăn món trắng miệng về bữa trưa. 

Bill : Ở nhà chúng tôi bữa tôi là bữa ăn thinh-soan. Chúng tôi ăn thịt, hai 
món rau, bánh mi, và xà-lách. Chúng tôi cũng dùng món tráng miệng. 

17.24 І, He likes breakfast and dinner. 

2. She eats eggs and coast for breakfast. 
3. He eats lunch at school. 

4. Doris eats dessért and Bill does, too. 
s, Jack drinks milk. 

17.23 I usually eat breakfast at seven o'clock in the morning, lunch at 
noon, and dinner at seven-thirty іп the evening.— 2. I have eggs and toast for 
breakfast.— 3. I have soup and sandwiches for lunch.— 4. I have meat, vege- 
tables, bread and dessert for dinner, — s. I like to eat fish, meat and vegetables 
— 6, I don't like coffee and wine.— 7. No, everyone in my family doesn* 
like the same food, 


* 


DỊCH VIỆT-ANH 


1. Tôi có gì trong bàn tay phải của tội ? Anh cám một cuón sách mới 
trong bàn tay phải anh. — 2. Chị ăn bao nhiêu bữa một ngày ? Tôi ăn ba bữa. 
з. Làm ơn rửa các tách trà này. — 4. Chúng ta hãy nói vé bữa ăn trưa và 
bữa tôi. — 5. Khi nào cha anh sẽ trở về với người luật-sư ? Thứ 7 sau, — 6. 
Người phi công sẽ đi với ai tôi nay ? Với bạn ông ly. — 7. Người nhà nông này 
không thích gì ? Ông Зу không thích rượu. — 8.Người chủ bút dùng bữa trưa- 
ở đâu? Ông Ây dùng nó ở nhà. — ọ. Em trai anh sẽ học ngành kỹ sw ở đâu † 
Nó sẽ học ngành kỹ sư ở Ba-Lé, và tôi sẽ hoc y khoa ở Hoa Kỳ. — то. Cái 
muëm này là loại gì ? Nó là muỗm кїр, và cái kia là con dao cắt thịt bí-tềt, 


VĂN PHAM TỒNG QUÁT 


т. Chú ý phân biệt COUNTABLE NOUNS với 
UNCOUNTABLE NOUNS 

2. Third person singular number : Verb + S (comes, reads...) 

3. Giới-tự FOR : for breakfast, for lunch, for dinner... 

4. Động-tự HAVE : có , cầm; dùng, ăn. — HAS. 

5. Thè phủ-định : DOESN'T . VERB (Ngôi thứ ba số tt). 

6. Thè nghi-ván : DOES + Chủ-từ + Động-tự ? ` 

7. Chữ nghi-ván đặt ở đầu câu, theo sau là thề nghi-vấn.. 

8: Whot kind of...... : ...... này là loại gi ? 
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NGỮ-VỰNG TÓNG-QUÁT 


another (ən2óər) : một .... nữa 
bread (bred) : bánh mi 
breakfast (brékfast) : bữa điềm 


tâm. 

coffee (kat: cà-phê 
dessert (dizart) : món tráng 
miệng. 


dinner (diner) : bữa ăn tối. 
đrink (drink) : uống 

eat (iyt) : ăn 

egg (tg) : trứng 

fish (fif) : cá 

for (fór): vë cho 

fruit (fruwt) : trái сау 

[vice (da3uws) : nước trái cây 
like (layk) : thích 


Phàn sửa bài dịch Viét-Anh : 


: bữa Хп trưa 
thit 
bữa ăn 


lunch (ann 
теа! (miyt) : 
meal (miyl) : 
milk (milk) : süa. 

reread (riríyd) : doc lai 


salad (sélad) : món rau trộn, xà- 
lách 


sandwich (sendwit/) : bánh sáng- 
uych 

soup (suwp) : xúp, canh 

statement (stéytmant) : câu 

tea (tiy) : trà, nước chè 

toast (towst) : bánh mì nướng 

vegetable (v£d3tabl) : rau 

water (w5tor) : nước 


1. What do I have іп my- right hand ? You have a new book in your 
right hand. — a. How many meals do you eat a day ? I eat three meals. — 3, 
Please wash these tea cups, — 4. Let's talk about lunch and dinner, — 5. When 
is your father coming back with the lawyer ? Next Saturday.— 6. Who (hay 
Whom) is the pilot going with tomorrow night ? With his friend. — 7. What 
doesn't this farmer like ? He doesn't like wine. — 8. Where does the editor have 
lunch ? He has it at home.—g9. Where's your brother going to study engineering $ 
He's going to study engineering in Paris, and Im going to study medicine in the 
United States. — 10. What kind of spoon is this ? It'S asoup, spoon and that's 
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BÀI моол TAM 
NÓI VỀ THÚC ÁN (BAO NHIÊU) 


` I want a glass of water. 
PHAN І. 
I want another glass of water. 


Cách phát ôm : 

Khi viét, ta viềt rời và rành ré từng chữ, nhung trên thuc të, khi đàm 
thoại, ta lại đọc lướt và thường nói giới-tự of với danh-tự di trước nó; thi 
dụ : 


a glass, of milk a cup, of coffee 
Chú ý: Chữ a'và of, trong trường hợp này, đều đọc với ат (at, 
NGỮ-VỰNG 


chocolate (t/2klit), n.: sô-cô-la want (wont), v. : cần; muốn 
another (эпәдәг\, adj. : một..nữa | complete (kampliyt), adj. : đầy đủ 


Nhận xét về ngữ-vựng : 

1. Chữ chocolate trong bài này dùng làm uncountable noun như chữ cof- 
fee, tea, v. v. ; nhưng nó cũng có thé dùng làm countable noun, và khi đó, nó 
có nghĩa là : thói só-có-la, chiềc kẹo sô-cô-Ía. 

2. Động-tự want không dùng ở progressive form. 

з. Chữ another thực ra do hai chữ an và other (khác nữa) ghép lại. 


VÁN-PHAM 
Xem lại phán V, bài 17, nơi tr. 125 vé sự khác nhau giữa : 
a water glass với a glass of water 
a tea cup véi a cup of tea 


Chú-ý cách dich và cách đặt câu sau đây : 


a. Tôi cần một ly sữỮo, và chi tôi cần một tách trà. 
I want a gloss of milk, and my sister "wants a cup of tea. 

b. Anh có cần một tóch cà.phé па không ? Vâng, xin anh. 
Do you want another cup of coffee ? Yes, please. 


c. Chị có muốn một ly só-có-la nữa không ? Thôi, cám ơn. 
Do you want onother gloss of chocolate ? No, thank you. 
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I want two pieces (of toasl). , 
NGỮ-VỰNG. 


how much (haw mat/) : bao nhiêu Pie (рау), n. : bánh nhân 
piece (piys), n. : miếng ; mầu cake (keyk), n. : bánh ngot 
Cheese (t/iyz), n. : phó-mát | 
pound(pawnd), n. : cân Anh (454 
gò-ram) flour (flawr), n. : bột 


sugar (/úgar), n.: đường 


Nhận xét vë ngữ-uựng : 
Chữ coke và pie có thể dùng làm countable noun hay uncountable noun, 
nhưng cheese, flower Và sugar chỉ dùng làm uncontaáble nouns. 
VÁN-PHAM 
HOW MUCH 


How much cũng nghĩa là: bao nhiêu, nhưng dëng vớiuncountablenoun; vì vậy, 
đanh-tự sau how much bao giờ cũng là s ít. 


Nhớ đặt < how much э ngay đấu câu, tiềp theo ngay sau là danh-tự, rồi 
mới đền đồng tự (ở thể nghi vån): 


How much + uncountable noun + do (does) + Subject + Verb ? 


a. Anh cán bao nhiêu bánh mi nướng ? Tôi cần hai miếng. 
How much toast do you want ? I want two pieces. 

b. Ban anh cần bao nhiêu cà-phé ? Anh ấy cần một tách. 
How much coffee does your friend want? He wants one cup. 

c. Phi-cóng này cần bao nhiêu phó-mát ? Anh ấy cần hai miếng. 
How mụch cheese does this pilot want? He wants two pieces. 


Các bạn chú ý phân biệt cách dùng how much và how many : 


a. Anh cần bao nhiêu ly sữa? (ly đếm được, vậy phải dùng how 
many) 
How many glasses of milk do you want £ 
b. Con gái Bà Brown cán bào nhiêu miếng bánh ngọt ? 
How many pieces of cake does Mrs. Brown's daughter want ? 
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c. Ông cần bao nhiêu đường ? Tôi cần hai cân. 
How much sugar do you want ? I want two pounds. 
d. Ông cần boo nhiêu cân đường ? Ba cân. 
How many pounds of sugar do you want ? Three pounds. 


* 


PHÀN IH. | How much is the coffee? It's eighty cents a pound. 


NGÜ-VUNG 
cent (s£nt), n.: xu (nói về tiền bạc) dollor (dálor), n. : đồng (nói 
về đồng tiền) 
VÀN-PHAM 
Dùng HOW MUCH đề hỏi về giá tiền : 
a. Cà-phé bao nhiêu (tiền) ? Tám mươi xu một cán. 
How much is the coffee ? It's eighty centsa pound. 
b. Bột mi bao nhiêu ? Bốn mươi xu một cán. 
How much is the flour ? It's forty cents a pound. 


PHÀN IV. | Do the boyš drink a lot of milk ? | 


NGỮ-VỰNG và VĂN-PHẠM 
A LOT OF : nhiều 
Ta dùng a lot of trước danh-tự : uncountable thì sô it, và countable thì sê 
nhiều, 
Ta có thé ding a/ot of trong câu xác-định, phủ-định, hay nghi-vàn. Đôi 
khi người ta dừng /ots of thay vì a /ot of, nghĩa không thay đổi. 


Chữ much có nghĩa y như a lot of, nhưng much chi dùng trước uncountable 
nouns (danh.tự chỉ vật không dëm được). Та ít khi dùng much trong câu xác. 
định ; nó chỉ thường dùng trong câu phủ-định. 

Much và a lot có thé dùng thay thề cho danh-tự, 


Chủ ý cách dịch và cách dùng chữ trong các thí-dụ dưới đây : 
a. Các con trai có uống nhiều sữa không ? 
Do the boys drink a lot of milk ? 
b. Cha chị có uống nhiều cà-phê về bữa ăn tối không ? 
Does your father drink a lot of coffee for dinner? 
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Tom có uống nhiều sô-cô-la không ? 
Does Tom drink alot of chocolate ? 

d. Vâng, anh ấy có uống nhiều .— Không, anh ấy không. 
Yes, he drinks а lot.— No he doesn't. 

e. Chú anh có uống rượu không ‡ Vâng. ông ấy uống it nhiều. 
Does your uncle drink wine? Yes, he drinks some. 

f. Tôi uống ít nhiều, nhưng chi tôi không uống (chút nào). 
I drink some, but my sister doesn't drink any. 

Chú ý cách dùng some và any mà bạn đã học ở phần IV, Bài 8. 


* 
PHÀN V. How much sugar do you want ? 
NGÜ-VUNG 
a few (fyuw),adj. & pro. : vài, một vài very (véri), adv. : rất; lắm 
a little (litle), adj. & pro.: một chát just (4325), adv. : chi 
much (mot/), adj. & pro.: nhiều place (pleys), n.: chỗ, nơi 
топу (méni), adj. & pro. : nhiều food (fud), n. : dó án 
УАМ-РНАМ 


MANY ` MUCH 


Hai chữ trên đều nghĩa là nhiều, nhưng ta dùng MANY trước countable 
nouns, và danh-tir sau nó bao giờ cũng sồ nhiều. MUCH dùng trước uucountable 
nouns, và đanh-từ sau nó là só ít. 

Та thường dùng many trong chu phủ-định. Người ta thường nói : 


1 don't want many apples. (Tôi không cần nhiều táo). 
Chử ít khi nói : 
I want many apples. 
Nén nói thé này hon: 
I want a lot of apples. (Tôi cần nhiều táo). 
Suy vé cách dùng many và much, bạn sẽ hiểu dé dàng cách dùng how 
many VÀ how much. 


A FEW, A LITTLE 


A few có nghĩa là một vài ; vì vậy dùng trước countable nouns, và danh 
tự theo sau nó là số nhiều : 


a few days a few students a few cars 
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A little có nghĩa là một chứt, một ít ; dùng trước uncountable nouns, và 
danh-tự theo sau nó là số ít: 


a little sugar a little coffee a little cheese 
Chú ý: Many, much, a few và s little đều dëng làm tĩnh-tự (trước đanh-tự) hoặc 
làm dai-danh-ty (thay cho danh-tự). Hãy chú y cách dùng chữ và cách đặt 
cầu dưới đây : 
a. Anh cần bao nhiêu đường ? Không nhiều. Chút ít thôi, 
How much sugar do уоп want ? Not a lot. Just a little. 
b Chi cán bao nhiêu con dao ? Không nhiều lắm. Vài con 
thôi. 
How many knives do you want ? Noi very many. Just a few, 
c. Phi công kia cần bao nhiêu bản đồ ? Vài bản thoi. 
How mony maps does that pilot want ? Just a few. 
d. Mẹ cô ấy cần bao nhiêu bột mì ? Chüt ít thôi. 
How much flour does her mother want ? Just a little. 
e. Anh có nhiều bạn không ? Không, tôi không (có nhiều ban). 
Do you have many friends ? No, I don't (have many friends). 


BÀI TẬP. 


Tới đây bạn đã học khá nhiều cách để hỏi và trả lời. Cán đặt câu dựa 
theo các chữ đã học, như vậy là cách học ôn lợi nhất. Ấp dụng cách đặt câu 
mới và đồng thời ôn ngữ vựng cũ. Giáo su sẽ tùy nghi nhắc lại các ngữ vựng 
cũ để các bạn đặt câu. Các bài tập chỉ nêu một hai câu để làm thí dự, còn bạn 
sẽ phải tự đặt ra nhiéu câu, 


NGỮ-VỰNG 
shop (/ap), п: tiệm let's see, ph : xem nào 
shopping (fápin), n. : sự di mua fine, adj.: tốt lắm 

dó good bye (gúdbay) : chào (tạm 


talk (tok), v. : nói chuyện biệt) 
need (niyd), v : cần thank you (@@пКуч) : cám on 

can (kan), n. : hộp (bằng sắt) come again (эп): mời...lại tới 
buy (bay), v. : mua expensive (ikspénsiv), ad). : dát 


VIỆC BI MUA ĐỒ 


Alice ở trong một tiệm. Cô iy đang mua sô.cô-la cho buổi họp mặt thân 
mật, Cô ду dang nói chuyện với ông Jones. 
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Alice : Chúng tôi cán (ít nhiều) đường Ông Jones д. Bao nhiều (tiến) một 
cân đường ? 

Ó. Jones : Đường không đất, Mười xu (một các) một cán. 

Alice : Chúng tôi cán hai cân. Chúng tôi cũng cẩn ít nhiều sô-cô-la. Chúng 
tôi cần bai hộp. Bao nhiêu một hộp ? 

Ó. Jones : Xem nào. Hộp này so xu (5 các). 


Alice : Tôt lắm ! Chúng tôi cán hai hộp. Chúng tôi së tổ chức một buổi 
họp mặt và mọi người sẽ uồng sô-cô-la, 

Ó. Jones : Có cán sữa dé dùng với sô-cô-la không ? 

Alice : Không, cám ơn ông. Chúng tôi không cán. Chào ông (Jones). 

Ó. Jones : Cám ơn có. Mời cô lại tới (tiệm chúng tôi). 

18.13 r. She/s buying chocolate fora party .— 2. She's talking to Mr. 
jones ;— 3. She needs sugar and chocolate .— 4. It's ten cents a pound .— 5. 
She needs two cans (of chocolate) . - 6. No, she doesn't buy an (milk for the 
Chocolate). 

18.14 NÓI VÉ SỰ DI CÁC NOT. Viềt một câu dói-thoai như mẫu đưới 
däs, Rồi diễn mẫu đồi-thoại đó với một bạn hoc. 

18.15 NÓI VÉ THỨC ĂN... 

Học-viên г: Anh sẽ dùng gì về (bữa trưa) t 

Re 2: Chúng tội sẽ dùng (ít nhiều) (хбр). 

H.v. 1: Hàng ngày anh có dùng (хир) về (bữa trưa) không ? 
H.v. 2: Vâng, có. 

H.v. т: Chúng tôi dùng (sip) về bữa tài, 

18.16 Học thuộc lòng câu châm ngôn này : 

Mỗi ngày ăn một trái táo (bêm) thì không phải tới thăm bác-si. 


* 
DỊCH VIỆT-ANH 


r, Bà Clark uóng bao nhiều tách cà-phé về bữa điểm tâm ? Bà åy uống 
hai tách ,— a, Làm ơn cho bạn tôi một ly nước nữa và cho tôi một tách trà, 
— 3. Em trai chi cán bao nhiều miền bánh nhân ? Nó cán ba 
miềng.— 4. Các  kicb-si kia cán bao nhiều cân đường vẻ buổi 
hop mặt của họ ? Ho cán hai cân.— 5. Các người chủ trại nay có uóng nhiều 
rượu không ? Không nhiều. Chút xíu thôi.— 6. Cha anh có mập hơn chủ tôi 
không ? Vâng, có.— 7. Ai trẻ nhầt trong lớp anh? Em họ chi åy trẻ nhất. 
— 8. Tách trà này nhỏ hon ly nước kia, và muỗm xúp này lớn hon con đao 
cắt bi-têt đó — о. Anh của cô Ау có phải. là luật-sư không ? Không, không 
phải; anh åy là kj-sw.— ro. Người đàn ông già này làm nghề gì? Ông åy 
là kikn-trüc-su.— Ông iy bao nhiêu tuổi ? Ông ду 62 tuổi. 
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VĂN-PHẠM TONG QUÁT 


I. Phân biệt : a tea cup với а cup of tea. 

a. HOW MUCH + Uncountable noun (singular). 
3. HOW MANY + Countable noun (plural). 

4. HOW MUCH IS.....? : Hỏi về giá tiền. 

s. A LOT OF — MUCH, MANY (LOTS OF). 


6. MUCH, MANY ít dùng trong câu xác- định. 
7. А LITTLE + Uncountable noun (singular). 
8. A FEW + Countable noun (plural). 
Mach, many, a little, a јер đều dùng làm tĩnh-tự (trước 
danh-tự) hoặc đại-danh-tự (thay cho danh-tự) 


NGÜ-VUNG TỒNG QUÁT 


another (әпәдәг) : một... nữa (a) lot (lát) : nhiều 

buy (bay) : mua milk (milk): sữa 

can (каеп) : hộp (sát) many (тёш): nhiều 

cake (keyk) : bánh ngot much (mot/) : nhišu 

cent (sent) : xu need (niyd) : c3a. 

cheese (t/iyz) : phó-mát pie (pay) : bánh nhân 
chocolate (t/5klit) : sô-cô-la piece (piys) : miếng 
coffee (kat: cà-phê pound (pawnd) : cán Anh 
expensive (ikspénsiv) : đất shopping (/ápin) : sự mua, sắm 
few (fyuw) : vài sugar (/ügor) : đường (ăn) 
flour (flawr) : bột mì tea (tiy) : trà 

how much (bao nhiêu) very (vzri) : rất, lắm 

just (dzost) : chi; thôi want (wont) : cần 

little (lite) : ít water (wotor) : nuóc 


Phàn за bài dịch Việt Ảnh 

How many cups of coffee does Mrs. Clark drink for breakfast ? She drinks 
two cups. — 2. Please give my friend a glass of water and give me a cup 
of tea, — 3, How many pieces of pie does your brother want ? He wants 
three pieces — A How many pounds of sugar do those actors want for 
their party? They want two pounds.— 5. Do these farmers drink a lot of wine ? 
Not a lot. Just a little.— 6, Is your father fatter than my uncle $ Yes," he 
is.— 7. Who's the youngest in your class $ Her cousin's the youngest. — 8, This 
tea cup is smaller than that water glass, and this soup spoon is bigger than 
that steak knife. — 9. Is your brother a lawyer $ No,he isn't; he's an engineer. — 
ro. What's this old maa ? He's an architect. — How old is he ? He'ssixty-two 
years old 
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BÀI MU'Ó* снім 
NÓI VË Y PHUC VÀ CÁC MÙA 


PH ÀN I What comes after winter ? Spring. 
What comes before winter ? Fall. 


NGÜ-VUNG 

spring (sprin), п: mùa xuân come (kom), v. : tới, đến 
summer (samar), n. : mùa hạ before (bifór), prep. : trước 
fall (fal), n. : mùa thu after (&ftar), prep. : sau 


winter (wintar), n. : mùa đông othér (ador), adj. : khác 
Chú ý : Mùa thu cũng có thé dịch bằng chữ autumn ($tam), Người Mỹ hay 
dùng fall, và người Anh lại thường dùng autumn. 
VÀN-PHAM 
PREPOSITION : Giới tự 
Giới-tự là chữ giới thiệu một đanh-tự, boặc một chữ tương đương với 
danh-tự. 
Chữ đứng sau giới tự gọi là túc từ (object) của nó : 
a. Summer comes after spring and before fall. 
Mùa hạ tới sau mùa xuân và trước mùa thu. 
b. What comes after winter ? Spring. 
Cái gì (mùa gl) tới sau mùa đông ? Mùa xuân. 
Nhận xét: r. Trong câu (a), spring và fall là túc từ của hai giới tự after 
và before. 
з. Thông thường, danh-tự chỉ mùa không cán mạo-từ trước nó, trừ ph 
trong những thành-ngữ như : 
in the summer : Vë mùa hạ in the winter : về mùa đồng 
in the fall : về mùa thu in the spring : về mùa xuân 


What do you wear in the winter ? 


PHÀN II. 


We wear heavy clothes in the winter ? 


NGỮ-VỰNG : 


clothes (klowz), n. : y-phục nylon (náylan), n. : ny-lông 
cotton (katn), n. : bóng (gón) wear (w£r), v. : mặc, vận 
wool (wul), n: len light (layt), adj. : nhẹ 

silk (silk); n : tơ, lụa heavy (hévi), adj : nặng 
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VĂN-PHẠM | 
NOUNS USED AS ADJECTIVES 


Danh-tự chỉ vật liệu có thề dùng làm tinh-ty : 
áo len sơ-mi vải (bông) sơ-mi ny-lông 
wool coats cotton shirts nylon shirts 
Chú ý : Lên giọng ở những danh-tự coats và shirts. 
a. Anh mặc gì về mùa đông ? Tôi mặc бо len. 
What do you wear in the winter ? I wear wool coats. 
b. Alice mặc gì về mùa hạ ? Chị ấy mặc y phục bằng ny-lóng. 
What does Alice wear in the summer ? She wears nylon 
clothes. 
c. Người phi-cóng có mặc so-mi ny-lóng xanh không ? 
Does the pilot wear a blue nylon shirt ? 
d. Khi nào các học-sinh này mặc y phục bằng (vài) bóng ? 
When do these students wear cotton clothes? 
e. Khi nào các ban anh mặc so-mi lụa màu trắng ? 
When do your friends wear silk shirts ? 


What color is Tom's shirt ? It's white. 
PHÀN III. He always wears white shirts. 


NGÜ-VUNG 
trousers (tráwzarz) п: quần red (red): ,adj. đỏ 
always (3lwizs), айу. : luôn luôn green (griyn), adj. : xanh lá cây 
sometimes (s? mtaymz), adv.: mot blue (bluw), adj. : xanh lam 
đôi khi yellow (yélow), adj : vàng 
white (hwayt), adj. : tráng color (kalar), n. : màu 
black (blæk) : đen skirt (skart), n.: váy 
blouse (blaws), adj. : áo ngắn dress (dr£s), n. : áo dài 


УАМ-РНАМ 
FREQUENCY WORDS : Trang từ chi thời gian bát định 


Always và sometimes thuộc loại trạng-tự chỉ thời gian båt dinh (frequency 
words). Nó thường đặt trước động-tự : 
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а. Thầy giáo tôi luôn luôn mặc áo sơ-mi tráng về mùa hạ. 
My teacher always wears white shirts in the summer. 

b. Ông ấy thỉnh thoảng (đôi khi) tới nhà tôi với ông Brown 
He sometimes comes to my house with Mr. Brown. 

Chú ý : Chữ sometimes cũng có thề đặt ở đầu câu : 

c. Bạn anh có mặc quần xanh không ? 
Does your friend wear blue trousers ? 

d. Không, anh ấy không. Một đôi khi anh ấy mặc quần đen. 
No, he doesn't. Sometimes he wears black trousers. 

e Anh có luôn luôn mặc áo sơ-mi-trắng không ? Mội đôi khi 

tôi mặc. 

Do you always wear white shirts. Sometimes I do. 

7. Doris có luón luón mác áo dài màu vàng khóng ? 
Does Doris always wear yellow dresses? 

g. Không, chị ấy không. Một đôi khi chị ấy mặc áo xanh. 
No, she doesn't. Sometimes she wears blue ones. 


Nhận xét : 

1. Chữ trousers (quán) bao giờ cũng dùng sê nhiều. Muôn nói một chiềc 
quần ta phải định bằng : a pair of trousers. 

2. Trong câu (e), ta dùng / do để thay cho: ƒ wear, 

3. Trong câu (g), dé tránh nhắc lại danh-tự dresses ta dùng chữ ones, 


BÀI-TẬP 

19.9 Vẽ hình những y-phuc trong những bức tranh trên. Tô màu nó theo 
chi-dẫn của giác-su. 

(Giáo-sư cần tùy-nghi đặt thêm nhiều câu hỏi khác, dựa theo ngữ-vựng và 
cü-pháp học-viên đã học. Cán đòi hỏi học-viên trả lời lưu loát. Dé học-viên 
cũng có dịp đặt câu hói, nén chỉ-định một hoc-vién đặt câu hỏi, và mót học-viên 


khác trà lời.) 
* 


Tom wears white shirts, and Jack does too. 
PHÀN IV. Alice likes white sweaters, but Jane doesn't. 


CONNECTED STATEMENTS : Cáu nối 


Cách dùng câu nói (connected statements) tiện lợi để tránh sự nhắc lại 
chữ hoặc cả câu. Bạn Һу chú y những trường hợp này: 
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| Câu xác - dinh | xác - định | + and + [eus 4 do (does) too] 


.. CUNG VÀY 
a. Tom mặc sơ-mi gine và Jack cũng уду. 
Tom wears white shirts, and Jack does too. 
b. Anh tôi mặc quần den, và chú tôi cũng vậy. 
My brother wears black trousers, and my uncle does too. 


| Câu phi-diuh. | Câu phi-diuh. -định | + and + | Chủ-từ 4d va * | Chủ + Set + either | 


e CŨNG KHÔNG 

a. Tom không đi giầy đen, và Bob cũng không. 

Tom doesn't wear black shoes, and Bob doesn't either. 

b. Chúng tôi không thích váy đỏ, và cóc chị cũng không. 

We don't like red skirts, апа you don't either. 

3. Khi hai câu được nói bằng liên - tu but ( nhưng ), cần 
nhờ, cẩu thứ nhất xác - dinh thì câu thứ nhì phải là phủ - định, và 
ngược lại, 

a. Alice thích áo nỉ trắng, nhưng Mary không (thích). 

Alice likes white sweaters, but Mary doesn't. 
b. Jane khóng thích váy vàng, nhung Doris thích. 
Jane doesn't like yellow skirt, but Doris does, 
BÀI-TẬP 
[ Các bài tập 19.17 tới 19.21 rit quan trọng để luyện vé câu nói (connec- 


ted statements). Nên làm nhiều lån cho quen.] 


* 


Which coat are you looking at ? 


PHAN V. Why don't you try it ор ? 


NGÜ-VUNG 


lry on (tray an), v. : mặc thử why (hway), inter. adv. : tai sao 
look (luk), v. : nhin which(hwit/), inter. adj. : (cái) nào 
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VĂN- PHAM 
TWO-WORD VERBS : Động-tự Кёр 

Ta có thé ghép động-tự với trạng-tự để thành động-tự kép như : try on 
(mặc thử), come back (trở về)...... 

Khi động-tư kép có túc-từ là đại-danh-tự, thì túc-từ đó cán xen giữa hai 
thành-phản của động tự kép : 

a. Please try on this sweater. — Please try it on. 

b. Please try on this blouse. — Please try it on. 


Ngoài га, có một sở động-tự cán có giới-tự đặc-biệt dé giới-thiệu túc-từ, 
nhu: look thì phải có ағ; nhưng nhớ rằng nều không có túc-từ thì lại không 
cán giới-tự, thí-dụ : 

a. Hãy trông (kia) ! Anh tôi đang chạy tới xe hơi của anh ấy. 

Look ! My brother/s running to his car. 


b. Hãy nhìn các áo dài mới trên cái ghế. 
Look a! those new dresses on the chair. 


WHY (hway) : Tai sao 
Chữ này thuộc logi nghi-vần, vậy đặt nó ở đấu câu,và nên nhớ động-tự 
theo sau phải dói ra thé nghi-vần : 


a. Tại sao anh thích y-phục nhẹ về mùa hạ? 
Why do you like light clothes in the summer ? 


b. Tai sao người dàn ông kia không dàng bữa trưa ở nhà? 
Why doesn't that man have lunch at home ? 


Ban cũng nén học thêm chữ because (biks5z) ; bởi vi, 
Ngoài ra chú y thành пей này : 
Why don't you. ...?: Ông (Anh) có muốn... không ? 
a, Why don't you try on this nylon shirt ? 
Ong có muốn mặc thử so-mi ny-lóng này không ? 
b. Why don't you come to that store with us? 
Ông có muốn tới tiệm đó với chúng tôi không ? 


WHICH (hwit/) : Cái... nào 


Ở Bài 9, bạn đã học qua chữ which, nay cán chú ý thêm là chữ này có thể 
dùng ngay trước danh-tự, và nhớ rằng động-tự sau nó phải đôi ra thé nghỉi-vần : 
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a. Anh đang nhìn áo ni nào ? Áo đỏ này. 
Which sweater are yóu looking at ? This red one. 

b. Chi dang nhìn những chiếc váy nào ? Những chiếc màu vàng. 
Which skirts are you looking at? The yellow ones. 

c. Có phải bạn anh đang nHìn các cuốn sách đó không? Vâng, phải. 
Is your friend looking at those books ? Yes, he is. 


BÀI-TÀP 


Như bạn nhận thiy, sau mỗi bài học, thường có một hay hai bài tập đọc 
hoặc đổi thoại, mục đích ôn lại các chữ và cú pháp bạn đã học. Hơn nữa, bạn 
cũng sẽ thầy đọc loại bài này thích thú hơn là đọc hay nói từng câu riêng biệt. 
Vậy nó là phán bó xung råt ích lợi cho bài hoc, Bạn nên đọc nhiều lin, 


19.24 

tei! about (abáwt). : nói vé 

different (dífərənt), adj.: khác 

nhau 

season (síyzan^, n.: mùa 

stockings (stákipz), n. :Ы tất (vớ) 
| dài 

snow (snow), n.: tuyết 

take off (teyk əf), v. : cởi ra 

change (t/eynd3), v.: thay đồi 

hot (hat), adj. : nóng 


NGÜ VUNG 


cold (kowld), adj.: lạnh 

put on: mšc 

clothing, n. : y-phuc 

cool (kuwl), adj. : mát 
weather (w(ởar), n : thời tiết 
wind (wind), n.: gió 

blow (blow), v.: thói 

bare (ber), adj. : tro troi 

nice (nays), adj.: dep 

all (21), pro. : tất cả 


Y PHUC CỦA CON GÁI 


Jane se nói vé y-phuc của con gái, 


Ở nước tôi mỗi năm có bón mùa. Đó là dong, xuân, hạ và thu, 

Các con gái mặc y-phuc khác nhau vé mỗi mùa, 

Về mùa đông trời rầt lạnh. Chúng tôi сіп áo пі nặng và áo ngẩn ầm, 
Chúng tôi cán váy len và bí-tẦt (vớ) len. Giữa tuyềt chúng tôi cũng cán áo 


nặng. 


Chúng tôi thích mùa xuân. Lúc đó chúng tôi cởi áo nl nặng và áo ngắn 
ầm. Chúng tôi cũng cởi áo nặng (của chúng tôi). Về mùa xuân chủng tôi mặc áo 
ngắn bông (vài) và váy nhe. Thời tiit thường thay đổi về mùa xuân.Trời không 


nóng cũng không lạnh. 


VỀ mùa hạ chúng tôi mặc y-phục nhẹ, Chúng tôi cán y-phuc mát. Chúng 
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tồi di Ы tầt (vé) nhe mặc áo ngắn mát-mẻ, và mặc váy vải (bông). Thời tiết 
không thay đổi nhiều lắm. Trời nóng. 

Trời mát về mùa thu. Thời tiềt hay (thường) thay đổi. Gió thổi nhiều, 
và các cây (thì) tro trui. Các con gái mặc áo nhe và áo nl. Chúng tôi lại di bít 
tit (vớ) len. Thời tit mùa đông (thì) đẹp. 

Mùa nào cũng gây nhiều thích thú. Tôi thích Or cå (các mùa). 


19.25 NGỮ-VỰNG 
сар (kæp), n: mũ (lưỡi trai) open ('opan), adj.: hở cò 
магт (worm), adj. : ấm every (évri), adj.: moi, các 


Y-PHUC CỦA CON TRAI 


Bill së nói vé y-phuc cüa con trai. 

Mỗi năm có bón mùa. Đó là đông, xuìn, hạ và thu, Con trai mặc y phuc 
khác nhau về mỗi mùa. Hãy nhìn những bức tranh này : 

Đây (14) birz tranh thứ nhàt. Trong bức tranh này, đó là mùa đông. Các 
con trái dang đi gidy nặng và mặc áo ám. Họ đội (có; mü len. Mũ len (thì ầm). 

Đây (là) bức tranh thứ nhì. Trong bức tranh này, đó là mùa xuân. Các 
cây (thì) xanh. Các con trai không đội mũ hay mặc áo ngoài Họ (đang) mặc sơ 
mi vải (bông) và quán. 


Đây (là) bức tranh thứ ba. Trong bức tranh này, đó là mùa hạ. Bây giờ các 
cậu con trai mặc y-phục rit nhẹ. Họ không mặc Áo ngoài. Quán họ (thì) ngắn 
và so-mi họ hở có. Họ vui-vẻ. Con trai thích mùa hạ 

Đây (là) bức tranh thứ tư. Bức tranh này khác. Bạn trông thầy gì ? Trong 
bức tranh này, đó là mùa thu. Gió đang thỏi và các cây (thì) trơ trụi. Các 
con trai (dang) mặc áo và quán dài. Ho đội mũ (lưỡi trai) trên đầu. Sơ-mi của 
họ không hở có. Mùa đông sắp tói! 

19.26 r. Jane tells about clothes for girls. — 2. They wear heavy sweaters 
warm-blouses, wool skirts , wool stockings and heavy coats in the winter. — 3. 
They take off their heavy coats and put on cotton blouses and. light skirts in the 
spring. — 4. Summer is the hottest, — 5. Winter is the coldest. 6. They wear 
light coats, sweaters and wool stockings — 7. They wear heavy shoes and warm 
coats in the winter, — 8 They wear cotton shirts and trousers; — g. They are 
winter, spring, summer and fall. — xo. I like spring, because the weather is not 
very cold and net very hot. 


DỊCH VIỆT - ANH 


I. Các trè em này có mặc y-phục nhe vé mùa đông không ? Không, 
chúng không. Chúng mặc y-phuc nặng, vì thời tiết lạnh lắm.— 2. Khi nào 
các học sinh mặc áo so-mi vài ? Khi thời-tiềt Am — Bạn của nghệ-3i này có 
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thích áo nl miu đỏ không ? Vâng, có.— 4 Cha tôi kh5ng uóng cà-phê về bữa 
điểm-tâm, và mẹ tôi cũng không — 5. Chú anh ày làm việc trong vườn hoa 
về buổi chiếu, nhưng thim anh Зу thì không — 6. Người luật-sư vièt nhiều 
thư về buổi sáng, và bạn ông йу cũng vậy — 7 Chị đang nhin сЫёс đồng 
hồ nào t Tói đang nhìn chiềc lớn kia. Sáu giờ 30.— 9 Lim ơn đi thử các 
găng tay này. Nó lớn hay nhồ ? — g.Tại sao anh thích mùa thu ? Tôi thích 
mùa thu, vì về mùa này, thời tiềt mát.— Іо Alice có thích váy trắng không ? 
Vâng, chị Ae thích váy tráng, và ban chi Зу cũng vậy. 


VÁN-PHAM TỒNG-QUÁT : 


r. Định-nghĩa của giới-tự (proposition). 

2. AFTER, BEFORE. 

. Không cần mạo-tự trước danh-tự chi các mùa, trừ trong 
vài thành-ngữ. 

. Danh-tự chỉ vật-liệu dùng làm tĩnh-tự : wool coats, cotton shirts... 


. Trạng-tự chỉ thời-gian bất-định : always, sometimes... 
6. CONNECTED STATEMENTS ; câu nói (có 3 trường hợp). 
7. Động-tự kép (Two-word verbs) : come back, try on... 
8. WHY (tại sao) — WHICH (nào). 
‚9. BECAUSE : Bói vi, vi. 


NGU - VỰNG TÓNG-QUÁT : 


after (ё әт) : sau cold (kowld) : lạnh 


again (og£n) : lại, lần nữa 
always (5lwiz) : luôn luôn 
bore (Бег) : tro. trụi 


color (kaler) .: màu 
come (Кэт); dén, tói 
cool (kuwl) : mát 


before (bifór) : trước 

black (blæk): den 

blouse (blaws) ; áo ngắn 
blow (blow) : thói 

blue (bluw): xanh lam 
cap (kæp) : mü (lưỡi trai) 
change (t/eynd3): thay đồi 
clothes (klowz) : y phuc 
coat (kowt) : áo (ngoài) 


cotton(katn) : bông(gòn),bằng vải 
country (kantri) : nước, quốc gia 
different (difrant) : khác nhau 
dress (drts) : áo dài 

either (iðar) : cũng (không) 

foll (£21) : mùa thu 

green (griyn) xanh lá cáy 
heavy (hevi) : nặng 

hot (hat) : nóng 
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light (layt): nhe sweater (swEter) ; Áo ni 


look (luk) : nhìn, trông trousers (tráwzorz) : quần dài 
nice (nays) : dep ; thích thú try on (tray an) : mšc thir 
nylon (naylan): ny-lóng very (véri): rất 

red (red) : đỏ warm (worm) : ấm 

shirt (fart) : áo sơ-mi weather (wéóer) : thời tiết 
skirt (skort)* váy wear (wzr) : mặc, vận 
season (síyzn) : mùa why (hway) : tại sao 
sometimes (samtaymz) : đôi khi white (hwayt) : tráng 

silk (sik) : lụa wind (wind) : gió 
stockings (stákinz):bi tất(vớ) dài ` winter (wíntar) : mùa đông 
spring (sprin) : mùa xuân wool (wul) : len 

summer (samar) ; mùa hạ yellow (y£low): màu vàng 


Phần зов bài dịch Việt-Anh. 


r. Do these children wear light clothes in the winter ? No, they don't. They 
wear heavy clothes, because the weather is very cold .— 2. When do the student 
wear cotton shirts ? When the weather is warm .— 3. Does this artist's friend 
like red sweaters ? Yes, he does —. 4. My father doesn't drink coffee for 
breakfast, and my mother doesn't either .— 5 His uncle works in the garden 
in the evening, but his aunt doesn't .— 6 The lawyer writes а lot of letters in 
the morning, and his friend does too . — 7. Which clock are you looking at ? 
I'm looking at that big one. It's six-twenty. — 8. Please try on these gloves 
Are they big or small ?— о Why do you like fall ? I like fall, because in this 
season, the weather is cool .— то. Does Alice like white skirts t Yes, she like 
white skirts, and her friend does too. 


* 


Tới đây bạn hoc đã khá nhiều ngữ-vựng và các cách đặt câu, 
Cần học ôn thường xuyên. Trong việc học sinh-ngữ, hộc ôn lại 


những bài cũ và làm lại các bài tập cũng như bài dịch là quan- 
trọng nhất. Cần đọc và nói đúng 4m và giọng, VĂN ON VO LUYỆN 1 
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BÀI HAI MU'O4 
NÓI VỀ THỜI TIẾT 


It's always cold in the winter. 
PHÀN 1. Is it always warm in the spring ? 


Not always. But it/s often warm. 


NGỮ - VỰNG 

hot (hat), adj. : nóng usually (yúw3uəli), adv. : (theo 
. lệ). thường thường 

gold (komidi adis Joab seldom (s¿ldam), adv. : ít khi 


often (5fan), adv. : thường (khi) then (дЕп), adv. : (vào) lúc đó 


VÁN PHAM 
FREQUENCY W^RDS 


Bài này bạn lai học thêm mày trạng-tự chỉ thời gian bằt-định (frequency 
words) : often, usually, seldom. Nó dën có thé đặt trước tinh-ty (adjective). 
Ban đã hoc chữ then với nghĩa : rồi (thi), nhưng khi nó đặt ở cuði câu, 
nó có nghla là : fúc đó. Chủ ý các thí du sau đây : 
a. Có phải thời-tiết (trời) luôn luôn lạnh về mùa đông không ? 
items Vâng, phải. 
Is it always cold in the winter ? Yes, it is. 
b. Trời thường nóng về mùa hạ. 
It's usually hot in the summer. 
c. Trời có luôn luôn ám về mùa xuân không ? Không (luôn 
. . luôn). 
Is it always warm in spring ? Not always. 
d. Trời có thường lạnh vào tháng Tám không ? Không. 
Is it usually cold in August ? No, it isn't. 
e. Vâng, phải. Trời thường lạnh vào lúc dó. 
Yes, it is. It's usually cold then. 
Nhận xét: г. Khi nói vé thời tiềt, ta dùng chữ it làm chủ tir. Trong 
trường hợp này, chữ it có thể dich là tròi, thời tiết. 
2. Chú ý câu (d), phán trả lời ; người Anh Mỹ có lệ quen là cứ nhắc lại 
chủ từ và (trợ) động-tự một cách råt tự nhiên, mặc diu nhiểu khi tiềng Việt 
ta không nói vậy. Bạn sẽ còn gặp nhiều trường hợp tương tự. 
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PHÀN II. Are you warm ? Are you getting warm? 


NGÜ VUNG 
hat (hat) n.: mũ (nón) get (get) v.: trở nên, lấy làm, thấy 
Put on, v. : mặc, đội (mũ) of course (kors), ph. : di nhiên 


take off (teyk əf), v. : cởi (ra) maybe (méybi), adv. : có lẽ 
VÀN PHAM 
Động-tự GET 
Động-tự này có rit nhiều nghĩa, Bài này bạn học một nghĩa của nó š 
trở nên, lây làm, thấy. Trong trường hợp này, nó dùng ở Progressive form : 
а. Anh có ấm không ‡: Are you warm $ 
b, Anh có tháy ấm không ? (mỗi lúc thấy ấm dần), 
Are you getting warm ? 
c. Chị có thốy lạnh không ? Vàng, có. Trời (trở nên) lạnh lắm. 
Are you getting cold ? Yes, I am. It's (getting) very cold. 


TWO-WORD VERBS 
Phản này bạn lại học thêm hai động-tự kép : 
put on : тїс take off : cói (ra) 
Chú y : trong động-tự kép phải lén giọng ở trạng - tự đi sau, và nhớ 
cách đặt túc-từ của nó khi là đanh-tự hoặc đại-danh-tự : 

a. Why don't you toke off your coat ? (túc-từ là danh-tự) 

Ông có muốn cởi áo ngoài rakhóng ? 
b. Why don't you take it off ? (Túc-từ là đại-danh-tự.) 

Ông có muốn cởi cái đó ra không 9 (Tai sao ông không còi nó га?) 


a. Tôi xin phép cởi áo ngoài ra nhé ? Vâng, dĩ nhiên. 
May I take off my coat ? Yes, of course. 

b. Tôi xin phép mở cửa sŠ này nhé ? Vâng, dT nhiên. 
May | open this window ? Yes, of course. 

Ngoài ra, chú y cách dich và thành-ngữ mới này: 

a. Why don't you put on your coat ? Thank you. Maybe l will. 
Ông có muốn mặc áo ngoài vào kkóng? Cám ơn. Có lẽ phải đấy. 
(Tai sao ông không mặc áo ngoài vào ? Cám ơn, Có lẽ tôi sẽ). 
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b. Why don't you come with us ? Thank you, May bel will. 
Ông đến với chúng tôi nhé ? Cám on. Có lẽ phải dšy. 


% 
PHÀN II. 
NGÜ VUNG 
rain (reyn), v. : mưa snow (snow), v. ; mura tuyét 
true (truw), adj. : xác thuc false. (#215), adj. : sai sự thực 
VÀN-PHAM 


FREQUENCY WORDS 
Trạng-tự chỉ thời gian bằt-định như : always, usually, often, seldom, đặt 
trước động-tự chính (full verb), trừ khi đó là động-tự be. 

Sometimes có thé đặt ở đầu câu : 
a. It usually rains in the fall. Does it? / It does ? 

Trời thưởng mưa về mùa thu. Thế à ? / Mưa hå? 
.b. It always snows in the winter. Does it? It does? 
c. Does it usually rain in the summer ? Sometimes it does. 


Có phải trời thường mưa về mùa ha không ? Một đôi khi 
trời mưa. 


d. It's usually cool in the fall. Is it? ƒ It is? 
Trời thường mát về mùa thu. Thé à ? | Mát hà ? 
Nhhận xét : Bạn cán lưu ý cách hỏi để tỏ sự ngạc nhiên ở máy thí dụ trên, 


* 


Is it ever hot in January ? No, it isn't. It never is. 


PHÀN IV. | : 
Does it ever snow in July ? No, it doesn't. It never does. 


NGÜ-VUNG và VÀN-PHAM : 
| EVER — NEVÉR 
Hai chữ này cũng thuộc loai Frequency Words, Cán chú ý cách đọc và 
cách dùng nó : 
EVER (tvar) NEVER (n£var) 
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Ever : bao giờ, từng bao giờ. Ta thường dùng chữ này trong 
câu hỏi, 
Never : không bao giờ. 
Chữ never có thé dùng trong câu trà lời vẫn tắt với be và do. 
а. Trời có bao giờ nóng về tháng Giêng không ? 
Is it ever hot in January ? 
b. Không. Không boo giờ. Vào hồi đó trời không bao giờ nóng. 
No, it isn't. It never is. It's never hot then. 
(Cần chú ý những chữ dàng thêm trong Anh-ván). 
c. Trời có bao giờ mưa về tháng Mười không ? 
Does it ever rain in October ? 
d. Không. Không bao giờ. Vào lúc đó trời không bao giờ mưa, 
No, it doesn't. It never does. It never rains then. 
e. Vâng, có. Một đôi khi trời mưa vào tháng đó. 
Yes, it does. Sometimes it rains in that month, 


" * 
BÀI TAP 
(Bạn sẽ thầy phán bài tập từ đây trở đi có gồm khá nhiéu bài бп vé ngü- 
vựng. Đó là một ưu-điểm của bộ sách này, Vậy bạn cán triệt-để theo đúng 
lời chi-din mà làm hèt các bài tập). 


20.16 NGÜ-VUNG 

vacation (уеукќу/әп), n.:ky nghi іп the sky, ph. : trên trời 

trip (trip), n.: cuộc du hành clear (klir), adj. : trong-tréo 
take a trip, ph.: di du lich go away (awéy), v. : di khôi, đi di 
sunny (sani), adj. : nắng cloud (klawd), n.: mây 


storm (storm), n.: trận bão k A 
spoil (spayl, v. : làm hỏng (hư) 9 (meyk), veram (ehe чо) 
windy (windi), adj. : có gió lớn Геміем (rivýuw), n. : bài ôn 

sky (skay), n.: bầu trời below (balów), adv. : dưới 

THỜI TIẾT KỲ NGHỈ 
Tom: Này anh Bill, cha mẹ anh sẽ di du lịch mùa hè này không 2 
Bill : Mùa hè nào ông bà ấy (cha mẹ tôi) cũng thường di du-lịch. 
Họ không bao giờ đi du-lịch về mùa đông. 
Tom: Tại sao ông bà ấy (cha mẹ anh) không đi du-lịch về mùa đông? 
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Bill : Mùa đông lạnh lắm, Trời đẹp về mùa hạ. Trời không bao giờ 
mưa tuyết, và ban ngày thường thường nắng. 
Moi người thích một kỳ nghi hè. 

Tom: Không có bão về mùa hè à ? 

Bill : Có một vài trận bão. Nhung nó tới rồi lại di. Nó không làm 
hỏng một cuộc du hành về dịp nghỉ, 

Tom: Có bao giờ gió lớn không ? 

Bill : Có, một đôi khi gió lớn Mây trên bầu trời trở nên den, và 
gió thồi. Nhưng trời thường thường trong sáng Bầu trời xanh, 
và mọi người vui vẻ. 


Tom . Có bao giờ mưa không ? 

Bill : Vâng, một đôi khi. Nhưng không phải luôn luôn. 

Tom: Cha anh có thích mưa không ? 

Bill : Không, ông ấy không thích. Ông ấy luôn luôn hát, Mua ơi, 
mưa, hãy đi khỏi đi, đề một ngày khác hãy tới.» 

Tom: Thé có giúp được gì không ? (Như vậy có ích gì không ?) 

Bill : Chẳng được máy. Bài hát chẳng bao giờ đồi được thời tiết, 
nhưng nó làm cha tôi vui-vẻ. 


* 


20. I7. 1 They don't take trips in the Winter, because it's very cold in that 
Season, — 2. No, there aren't (many storms in the summer) ; there are only a 
few (storms). — 3. Yes, sometimes it's windy. — 4. Yes, sometimes it rains, — 
5. When it rains, Bills father sings, « Rain, rain, go away, come again another 
day ».— 6. It doesn't help much.— 7. Yes, I sometimes sing when I'm sad, I sing 
à Vietnamese song. 

20.18. (Hoc ôn Ph. IV, Bài 2. tr, 25 sách này, trước khi làm bài tập này). 

20.19. Ai cũng bàn vé thời tiềt, mà chẳng ai làm gì được nó cà. 

Mua rào tháng Tư mang lại hoa tháng Năm. 


* 


DICH VIET-ANH 

I. Chúng ta đi du lịch với các bạn ta vé mùa hè này nhé? Vâng, di nhiên 
Chúng ta hãy đi qua nước Anh và nước Pháp. — 2 Tại sao anh thích đi qua 
nước Pháp ? Vì thời tiềt rầt dep về mùa này. — 3. Khi nào y-si này sẽ học 
tiéng Trung-Hoa ? Ông ầy sẽ học nó tháng sau. — 4. Các phi-công này sẽ học 
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tiềng Tây-Ban-Nha ở đâu ? Ở Madrid. — 5. Họ sẽ ở đâu ? Họ sẽ ở thành phó 
đó trong sáu tháng. — 6. Cha chị ày di làm bằng gi ? Ông åy lái xe tới nơi 
làm việc về buổi sáng và lái xe vé nhà vào budi chiéu. — у. Trời có thường 
mát mé vé mùa thu không ? Vâng, có. Tỏi thích mùa thu và mùa xuân. — 8. 
Tôi mạn phép đóng hai cửa kia nhé ? Vâng, di nhiên. Hôm nay trời gió lớn 
lắm. — 9 Trời trở nên ám áp. Tôi muón cởi áo ngoài ra. — 10. Trời có bao 
giờ mưa tuyềt ở nước chị không? Không. Không bao giờ, vì ở nước tôi không 


có mùa đông. 


VĂN - PHAM TÔNG QUÁT 


1. Frequency words : often, usually, seldom . 


. . đặt trước tĩnh-t 


2. Frequency words cũng đặt trước động-tự chính, trừ động tự 


BE. 


з. Động-tự GET : trở nên, thấy, lấy làm... 


4. Học thêm động-tự kép : put on, take off. 


5. May І... ? Tôi xin phép. 


6. EVER : từng bao giờ 


.. nhé 3 
NEVER : không bao giờ. 


NGỮ-VỰNG TÒNG-QUÁT 


away (awéy) ` xa khỏi 
clear (klir) : trong sáng 
cloud (klawd) : máy 
cold (kowld) lanh 

cool (kuwi) : mát” 

do (duw) : làm 

ever (vər) ; bao giờ 
get (g£t) : trở nén, lấy làm 
go awoy . di khói, di di 
hot (hæt) : mũ (nón) 
hot (hat) : nóng 

make (meyk) : làm 


“may (mey) : được phép 


maybe (méybi) : có lẽ 
never (névar) : không bao giờ 
off (of) : Ila khói 

often (5fən) : thường khi 
open (ówpon) : hở cŠ (áo) 
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Put on (put an) : mặc, vận 

rain (reyn) : mưa 

say (sey) : nói 

sky (skay) : bầu trời 

snow (snow) : tuyết 

spoil (spoyl) : làm hòng 

storm (storm) : trận bão 

sunny (sani): náng 

thank (Genk): cám on 

take off (teyk əf) : cởi ra 

then (дєп): vào lúc (hồi) đó 
thường 

(thường) 


usuolly (yúw3uali) 


vacation (veykéy/an) : ky nghi 
магт (worm) : ám 

windy (windi) : có gió (lớn) 
will (wil) : sẽ 
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Phần sửa bài dịch Viét-Anh : 


1, Shall we take a trip with our friends this summer ? Yes, of course. 
Let's goto England and France.- 4. Why do you like to go to France ? Because 
the weather (it) is very nice in this season. — 3. When is this doctor going to 
Study Chinese ? He's going to study it next month.— 4. Where are these pilots 
going to study Spanish ? In Madrid.— 5. Where are they doing to live ? They're 
going to live in that city for six months. — 6. How does her father go to work? 
He drives to work in the morning and drives home in the evening.— 7. It is 
usually cool in the fall? Yes, it is, I like fall and spring.— 8. May I close two 
doors ? Yes, of course. It's very windy today.— 9. It's getting warm. I want 


take off my coat. — то. Does it ever snow in you? country ? No, it doesn't. 
It never does, because there isn’t any (hay) : there's not winter in my country. 
* 


LỜI NHÁC : Phần dich Viét-Anh cũng rất quan-trong, vì như 
bạn nhận thấy, nó không những áp dụng các cú-pháp ban vừa mới 
học mà còn ôn lại rất nhiều ngữ-vựng và văn phạm của những bài 
cũ. Bạn hãy cố gắng làm bài dịch bằng khàu đáp (oral) vài lần 
trước khi viết ra giấy. Chỉ đối chiếu với phần sửa sau khi chính 
bạn đã tự làm bài dịch. 
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ĐƠN.VỊ V: LAM NHỮNG VIỆC HÔM QUA VÀ TUẦN TRƯỚC 
BÀI HAI 1U 'OI MÓT 
THỜI TIẾT HÔM QUA 
CÁC CON КІЁМ VÀ MÀU BÁNH MÌ 


NGỮ-VỰNG : 

yesterdgy(y£stardi),n.: hôm qua windy (windi); adj. : có gió (lớn) 

cloudy (kláwdi), adj. : có nhiều clear (klir),adj.:trong (trẻo) (sáng) 
máy quite (kwayt), adv. : lắm, rất, 

sunny (soni), adj. : náng hoàn toàn. 

rainy (réyni),adj.: có nhiều mua was (was), v. : là, thì (quá khứ) 


VÀN-PHAM | 
YESTERDAY : Hóm qua 


Ta có thé dùng chữ này một mình hoặc trước danh-tự chỉ các buổi 
như : 
yesterday morning : sáng hôm qua. yesterday evening: chiều hôm qua. 
yesterday afternoon : trưa hôm qua. yesterday noon : giữa trưa hôm 
qua, 
Chú y : Nhưng đêm hôm qua phải dịch là last night. 


Loại từ ngữ chỉ thời gian xác-định này thường đặt ở cuói câu, trong 
khi tiềng Việt ta hay đặt nó ở đầu câu, 


WAS — WASN'T (wazant) 
Chữ was là thời quá khứ của am và is. 
Phải dùng thời quá khứ (past tense) khi trong cầu có từ-ngữ chỉ rõ 
thời-gian quá khứ. 

a. Hóm qua trời nóng. Vâng, phải. Trời nóng lắm. 

It was hot yesterday. Yes, it was. It was quite hot. 
b. Sáng hôm qua trời (nhiều) gió lắm. 

It was quite windy yesterday morning. 
c. Hôm qua trời có nắng không ? Vâng, nắng lắm, 

Was it sunny yesterday ? Yes, it was quite sunny. 


PUTINSOS 


Chú ý : Thé phủ-định của was là was not, tỉnh lược thành wasn't. 
d. Trva hôm qua trời có nhiều mưa không ? Không, không có, 
Was it rainy yesterday afternoon ? No, it wasn't. 
e. Đêm qua trời có lạnh không ? Không. 
Was it cold last night ? No, it wasn't. 


QUITE  (kwayt) 
Chữ này thêm sức manh cho nghĩa của tinh-ty (adjective), nhưng nó 
không mạnh bằng trạng-tự very. 
* 


PHÀN IL | Was it cold last winter ? Yes, it was. It was very cold. 


VÀN-PHAM 
LAST (læst): Vira qua, trước 
Tinh-tự last đặt trước danh-tự chỉ thời gian nhi night, month, week, 
season, summer, + + • + có nghia : vừa qua, trước : 
last night: dém qua last month : tháng trước 
las! winter: mùa đồng trước last year : năm ngoái 
last spring: müa xuân trước last Wednesday : thử Tư trước 
a. Hôm nay trời lạnh. Hôm qua trời mát. 
It's cold today. It was cool yesterday. 
b. Мда đông này trời lạnh lắm. Mùa đông trước trời không 
lạnh. 
It's quita cold this winter. It wasn't cold last winter. 
c. Sáng hôm nay (trời) nhiều mây. Sáng hôm qua nhiều máy 
khóng ? 
It's cloudy this morning. Was it cloudy yesterday morning ? 
d. Mùa hg trước có nóng không ? Không nóng lim, 
Was it hot last summer? Not very (hot). 
Chú y: Có thé dùng not very làm câu trà lời vấn tắt (short answers), nhung 


không thé nói not quite. 
* 


It was cold this morning, but it's warming up. 


PHAN IV. It was hot this afternoon, but it's cooling off. 
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VÀN -PHAM 
WARM UP — COOL OFF 
Hai động-tự trên thuộc logi two-word verbs (động-tự kép), vậy khi doc, 
bạn cán chú y nhàn mạnh trạng-tự di sau, tức là chữ up và off. Sau này, bạn 
còn gặp nhiều động-tự kép nữa, nó là một đặc-điểm của tiếng Anh, cho nén 
ngay lúc đầu, bạn cán nhớ kỹ những chữ ngăn ngắn như in, on, up, off, back, 
v.v. rầt quan trọng, vì nó đổi hån nghĩa của cà động-tự. 
warm up : trở nên ấm hơn cool off : trở nên mát dàn. 
a. Trwa пау tcời nóng,nhưng (hiện) trời (đang) trở nên mát dần, 
lt was warm this afternoon, but it's cooling off. 
b. Đêm qua trời lạnh lắm nhưng (hiện giờ) trời trở ấm hơn. 
It was quite cold last night, but it's warming up. 


* 


PHÀN IV. Betty and Sue were in New York last week. 


WERE (wor) WEREN'T (warnt) 
Chữ were là quá-khứ của are. 


| WERE NOT — WEREN'T | 


Giới-tự at dùng trước home, school, work và church mà không cán mạo- 


tự the : 
at home : ở nhà at work : ở sở làm việc 
at school: ở trường at church: ở nhà thờ 


a. Tuần trước anh tôi và chị tôi ở New York.. 
My brother and (my) sister were in New York làst week. 
b. Thứ Ba trước các bạn anh có ở Chicago không ? Vâng, có. 
Were your friends in Chicago last Tuesday ? Yes, they were. 
c. Sáng hôm qua anh ở dáu? Tôi ở nhà thờ. 
Where were you yesterday morning * Iwas at church. 
d. Chủ Nhật trước các học-sinh có đây không ? Không. (họ không). 
Were the students here last Sunday ? No, they weren't. 
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VÀN PHAM 
Cách dịch : PHAI KHÔNG ? 


BE (xác-dinh). .... . BE + NOT + Chủ-từ 
BE + NOT (phủ-định) ..... BE (xác-định) + Chủ-từ. 


Chú ý cách dùng chữ và đặt câu sau đây : 
a, Anh (thì) trễ, phải không ? 
You are late, aren't you ? 
b. Chị ấy sẽ di Paris, phải không ? 
She is going to Paris, isn't she ? 
c. Chị ấy sẽ không đi Paris, phài không ? 
She's not going to Paris, is she ? 


Nhàn xét : Các bạn thây rằng hé câu chính là xác-định thì câu sau là phủ 
định, và ngược lại. Hãy chú ý thêm các câu khó hơn : 


d. Sáng hôm qua ông ấy trễ, phái không ? 
He was late yesterday morning, wosn't he ? 
e. Bill ở nhà người kịch-sĩ đó đêm hôm qua, phỏi không ? 
Bill was at that actor's house last night, wasn't he ? 
f. Họ không ở trong vườn hoa trưa hôm qua, рһӧі không ? 
They weren't in the garden yesterday afternoon, were they ? 
g. Khóng (họ không). Họ ở trong nhà, vì trời lạnh lắm. 
No, they weren't. They were in the house, because it was 


quite cold. 
Chú y : Phần này có một chữ mới. 
remember (rim¿mbar), v. : nhớ. 
* 
PHÀN VI Was there a book on the desk ? Yes, there was. 
` Were there any books on the floor ? No,there weren't. 


VĂN-PHẠM 
THERE WAS THERE WERE 
Ban đã hoc was là quá khử của is; 
wére là quá-khử của are, 
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Vậy quá khứ của there is và there are sẽ là 
there was và there were. 
a. Hôm qua có nhiều trẻ em ở nhà ông không ? Vâng, có. 
Were there a lot of children at your house yesterday ? Yes 
there were. 
b. Tháng trước có một bức tranh trên tường không ? Vâng, có. 
Was there a picture on the walllast month ? Yes, there was. 


C. Thử Tư trước có một chủ trại già ở nhà tôi. 
Last Wednesday there was an old farmer at my house, 


BÀI TÀP 


3rI6. Tập đặt câu bằng there wes. Hãy nhìn tranh vẽ ở phía trên bài học 8. 
tr. 4o. Rồi gầp sách lại và cỗ ging mô tả những gì trong bức tranh đó, 

21.21. I., is.— 2. Was.— 3. WAS— 4. is [Was).— 5. was.— б. меге. — 7.— was: 
8, were. - 9. ат; WaS.— 10. Were.— II. are.— 12. aré (were). 


21.22. І. It Wwas....— 2. It Wa9...— 3. It W4S...— 4. were ..... 

21.23 NGỮ-VỰNG 

near (nir), adj. : gần army (ármi) n. : đoàn (quân) 
sun (san), n.: mặt trời †ogether(tag£ðar), adj.:cùng nhau 
shine (Jayn), v. : chiéu line (layn), n.: hàng 


road (rowd), n. : con đường pull (pul), v. : lôi, kéo 
move (muwv), v. : di dóng : n 
А : hill (hil), n. : dói 
surprised (sarpráyzd), adj. : ngạc : : . 
nhiên disappointed (diszp5yntid), adi. 


curious (kyurios), adj. : tó-mó bực mình 


ant (œnt), n. : con kiến each other Gë zðar) : nhau 


ĐÀN KIÉN VÀ MẪU BÁNH Al 


Hôm qua chúng -tôi đang di bó từ trường vé nhà, Chúng tôi råt vui vė- 
Ky nghi gån tới. Nó là một ngày đẹp trời. Mặt trời chiều sáng và trời åm. 
Trên đường có một chằm đen. Chám den đang di-động. Chúng tôi ngạc nhiên, 
Chúng tôi тїї tò mò. Chien đen là gì ? 

Trên mặt đường có một mẫu bánh mì. Có nhiếu kiền đen trên mẫu bánh 
mì. Chäm den là một đoàn kiền | Chúng đang lôi máu bánh mi vé tố. Chúng 
đang giúp nhau. 
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Các con kiền dang di động tới một cái đối nhỏ. Trën đổi có nhiều kiền. 
Trong vài phút chúng đều tầt cà đang làm việc với nhau. Chúng đang di chuyển 
theo một hàng dài và chúng đang lôi mẫu bánh mi. 


Sáng hôm nay không có kiền trên mặt đường. Chúng tôi bực mình. 
21.24 І. Ít was а nice day. The sun was shining and it was warm. 


2. They saw a black spot on the road. 
3. It was pulling the bread to their nest. 


* 

DICH VIỆT - ANH 

r. Hôm qua là ngày đẹp trời, biu trời [thi] trong và không có nhiều máy. 
— 2. Sáng hôm qua trời có mát không ? Không. Trời lạnh lám.— 3. Thứ Năm 
trước anh có ở trường học với các bạn anh không ? Vâng, có.— 5. Thứ Sáu 
trước trời lạnh lắm, nhưng hiện nay nó trở nén ám dán.— s. Ở nước cô; 
vé mùa đông trời có mưa tuyềt không ? Không. Không bao giờ mưa tuyềt. 
— 6. Mùa đông trước trời råt lạnh, nhưng không có tuyềt — 7. Đêm hôm 
qua, hai phi công đó ở đâu ? Tôi không biềt, nhưng сб lẽ họ ở nhà người 
kỹ-sư trẻ tuổi— 8 Anh có nhớ Ông Green không ? Vâng, có. Ông ду là 
kiền-trúc-sz.— Năm ngoái, các con trai bà có ở Hoa-Kỳ không ? Khóng. 
Chúng ở nước Anh với các anh họ chúng. — ro. Thứ Bảy trước có nhiều học- 
sinh ở nhà thờ không ? Vâng, có. 


VÁN-PHAM TỒNG-QUÁT : 


Bát đầu học về thời quá-khir (Past Tense) : WAS WERE. 
Thè phü-dinh : WASN'T WERENT. 

QUITE (adj.) lám, тй: LAST (adj.) : qua, trước. 
Hai động-tự kép : WARM UP COOL OFF 


Giói-tw AT ; at home, at school, at church.... 

Cách dich : PHÀI KHÓNG. 

THERE WAS — THERE WERE. 

Các từ-ngữ và thói quá-khứ : yesterday, last week. 


NGỮ.VỰNG TÓNG-QUÁT 


army (ármi): doàn (quán) curious (kyurias) : tó-mó 
clear (klir) : trong sáng disappointed (disipoyatid): bực 
cloudy (kláwdi) : có mây mình 


cool off(kuw] 2f):trở nên mát dön each other (iýt/2ðar) : nhau 
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last (læst) : trước, qua rainy (réyni) : có nhiëu лига 
surprised (saprásyz) : ngạc nhiên road (rowd) : con đường 
yesterday (yésterdi) : hôm qua remember(rimémbor) : nhớ 
line (layn) : hàng, diy 
move (титу) : di-động 
near (nir) : gần sunny (sóni) : nắng 

nest (nest) : cái tŠ together (tag£ðar) : cùng với nhau 


quite (kwayt) : rất; lắm windy (windi) ; có gió 


season (síyzn) : mùa 


Phần sửo bài dich Viét-Anh 


I, Yesterday was a nice (fine) day, the sky was clear and there weren't 
many clouds.— 2. Was it cool yesterday morning:? No, it wasn't. It was quite 
cold.— 3. Were you at school with your friends last thursday.? Yes, I was, — 
4. It was very (quite) cold last Friday, but now it's warming up.— 5. In your 
country, does it snow in the winter ? No, It never does. — 6. It was very cold 
last winter, but there wasn't any snow. — 7. Where were those two pilots last 
night ? I don't know, but maybe they were at the young engineer's bouge, — 
8. Do you remember Mr. Green ? Yes, I do. He's an architect, —. 9. Were your 
sons in the United States last year ? No, they weren't. They were in England 
with their cousins. — ro. Were there a.lot of students at church last Saturday ? 
Yes, there were. 


— ZH — 
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BÀI HAI MU'O' HAI 
RỬA ВАТ DIA 
CUÓC DI CHƠI SỞ [HÚ 


PHÀN |. Alice washed the dishes last night. 


Cách phát ат 

Bài này, bạn bắt dáu học vé thời quá-khứ (past tense) của các động tự 
thường|ordinary verbs).Cách đọc ED ở cuói động-tự quá-khứ råt quan trọng bạn 
cán đặc biệt chủ ý các qui tắc sau đây : 

т. Nêu động-tự tận cùng có T hay D, khi thêm ED, đọc thêm một уйпа 

paint — painted count — counted want — wanted 

a, Nèu động-tự tận cùng có một trong những mẫu-tự có âm K, P, F, S, f 
tf, hay 0 thì đọc ED với Âm /t/ : 


work — worked wash — washed help — helped 
Ngoài ra, doc ED với Âm /d/ : 
open — opened close — closed live — lived 
NGÜ-VUNG 
bowl (bowl), n. : bát (tô) plate (pleyt) n. : día (dia) 
dish (dir), п: dia, bát đĩa past (pest, past), adj. : quá khứ 
VÀN-PHAM 


THE PAST TENSE : Thời Quá-khứ 


Past tense là cách dùng động-tự (verb) để chỉ việc đã xảy ra trong quá-khó 
không còn tiềp tới hiện tại, 


Có hai loại động-tự : 
Regular verbs : Động-tự hop-quy-tác. 
Irregular verbs : Dóng-tv bất-quy-tắc. 
А. Regular verbs là động-tự khi đổi ra past tense thì thêm ED : 
walk — walked wash — washed close — closed 
look — looked plant — planted open — opened 
[Cán nhất xem phán trên về cách phát 4m]. 
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Chinh-tả trong vài trường-hợp dc-biët : 
Nều dóng-ty tận cùng có phụ-âm + Y — IED: 
study — studied hurry — hurried 
2. Nèu động-tự tận cùng bằng vån được nhàn mạnh, và vấn đó có một 
nguyên-ÂAm (vowel) + một phụ-âm (consonant), thì phải gầp đổi phụ - âm đó 
trước ED : 
stop — stopped regret — regretted’ 
(ngirng) (tiềc) 
Chú y: play — played (vì trước y là nguyén-ám). 
look — looked (vì trước phụ-âm k, có hai nguyên-Âm). 
B. |rregular Verbs là dóng-tw khi đổi ra past tense không theo định. 
luát nào cà; ta chi có cách hoc thuóc lóng dán. 
Bài аз này có sáu động-tự bằầt-quy-tắc : 


Present Past 
drink [drink/ drank [drenk/ : uóng 
have [hev/ had [hedi : có 
go lgowl went Íwent| : đi (bộ) 
eat jiyt/ ate [еу : án 
do lduwl did [did] : làm 
see [siy] saw [sa] : trông 


Thí dụ : 
a. Tối hôm qua chị tôi rửa bát đĩa. 
My sister washed the dishes last night. 
b. Tuần trước người kỹ-sư đã di San Francisco với chú tôi, 
The engineer went to San Francisco with my unclelast week 


c. Trưa hôm qua người chủ trại trồng nhiều cây đào, 
The farmer planted a lot of peach trees yesterday afternoon. 


* 


PHÀN II. Did Alice wash the disheslast night ? Yes, she did. 


NGU - VUNG 

chemistry (kérnistri), n.: hóa-học history (hístri), n. : sử-ký 
physics (fíziks), n. : vật-lý-học lesson (lsn), n. : bài hoc 
geography (dziyágrzfi),n.:địalý subject (sabdzikt), n. : môn hoc 
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VÀN-PHAM 


thời 


rằng 


DID — DIDN'T (dídont) 
Bạn đã học vé thé phủ-định và nghi-ván của động-tự (ngoại trừ BE), ở 
hiện-tại, ta dung DO và DOES như thé nào. xem lại Bài 16. 
Ở thời quả-khứ (past tense), ta dùng DID thề cho Jo và does, và nhớ 
sau DID, động-tự phải ở nguyên-thể của nó (infinitivel. 


DID NOT tỉnh-lược thành DIDN'T. 


Chú ý các thé phủ-định và nghi-vần sau đây : 

а. Alice washed the dishes last night.( Xác-dinh) 

— Alice didn't wash the dishes last night. (Phü.dinh) 
Tói hóm qua Alice dd khóng rita dia. 

— Did Alice wash the dishes last night ? (Nghi-vdn) 
Tối hôm qua Alice có rửa dia khüng ? 

b. Her father went to Tokyo last year. ( Xác-dinh) 
Năm ngoái cha nàng di Dóng-Kinh. 

— Her father didn't go to Tokyo last year (Phủ-định) 

— Did her father go to Tokyo last year ? (Nghi ván) 

c. Did she study her lessons last night ? No, she didn't. 

d. Did you eat alot of fruit yesterday ? Yes, I did. 


* 


PHÀN 11 Mr. Green painted the chairs, didn't he ? Yes, he did. 
` | He didn't paint the walls, did he? No, he didn't. 
VÀN-PHAM 


Cách dịch PHẢI KHÔNG ở thời quá-khứ 


Động-tự xác-định..... didn't + chủ-từ ? 
Động-tự phü-dinh ..... did + chủ-từ ? 


а. Ông Green đã sơn các ghế, phải không ? Vâng, phải. 
Mr. Green painted the chairs, didn't he? Yes, he did. 


b. Mẹ chị đã trồng thầy chúng nó, phỏi không ? Vâng, phải. 
Your mother saw them, didn't she 2 Yes, she did, 
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c. Các trẻ em này đã không làm việc, phải không ? Không, 
chúng không. 


These children didn't work, did they ? No, they didn't. 
d. Hôm qua, chị anh không di nhà thờ phái không ? 
Your sister didn't go to church yesterday, did she ? 
* 


РНАМ IV. | What did Mr. Clark study ? Law. He studied law. | 


NGÜ VUNG 


chemist (kémist), n. : nhà hóa-hoc physicist (fízosist), п, : nhà vật- 
ly hoc 


VÀN PHAM 
Chữ Nghi-ván và Thé Nghi-ván 
Bạn đã hoc: Các chữ nghi vần như : what, where, when how many, how 
much, why . .. đều đứng đầu câu và di nhiên là trước thé nghi-vàn của động- 
tự. Vậy ở thời quá khứ nó cũng đặt trước trợ động tự DID : 
a. Anh đi đâu sáng hôm qua ? Tôi đi hoc. 
Where did you go yesterday morning ? I went to school. 
b. Chị anh hoc luật hồi nào ? Cách đây bón nim. 
When did you sister study law? Four years ago. 
c. Bạn anh (đã) học gì cách đây tám tháng ? Y-khoa. 
What did your friend study eight months ago ? Medicine. 


A 
BÀI TÀP 
(Trước khi làm các bài tập, hãy hoc ky 6 động-tự bàt qui-tác ở trang r6o). 


PHÀN V. Which animals did they talk about? 


NGÜ VỰNG 

animal (£nəml), n. : súc vật camel (кеті), n. : con lạc đà 
bear (b£r), n. : con gáu monkey (тэлКї), n. : con khi 
tiger (táygar), п: con hồ zoo (zuw), п. : sở thú 
elephant ((lafant), n.: con voi see (siy) p. t. saw (so), v. : trông 
lion (láyan), n. : con sư-tử talk (tok), v. : nói (chuyện) 
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VÀN-PHAM 
Giới-tự ABOUT (abáwt) : và, liên quan tới 
Chữ này là giới tự, vậy nó giới thiệu một tüc-tir. 
Khi túc từ là chữ nghi vẫn, thì lại đặt hẳn ở đầu câu : 
a. Hôm qua thầy giáo chúng tôi (đã) nói chuyện về súc-vật. 
Yesterday our teacher talked about animals. 
b. Ông ấy đã nói và những súc vật nào ? Về gfu và hò. 
Which animals did he talk about? (About) bears and tigers. 
c. Anh dang nói chuyện về gi ? Chúng tôi dang nói chuyện về 
hóa học, 
What are you talking about ? We're talking about chemistry. 
Bóng ty SEE (siy) : tróng tháy 
“Thông thường động-tự này không dùng ở thé present hay past progressive 
(liên-tiền). Ta không nói : 
I am seeing Mary now. nhung : I see Mary now. 
I was seeing Mary yesterday — nhưng : І saw Mary' yesterday. 
Ta có thé dùng nó ở present progressive khi câu đó có chữ chỉ thời gian 
tương-lai, thí-dụ : 


I am seeing Jack tomorrow morning. 
(Sáng mai tôi së gặp Jack). 


PHÀN VI. Who talked about Alice ? Jane did. 

Who(m) did Jane talk about ? Alice. 
NGỮ - VỰNG 
miss (mis), v. : nhớ sure (Jur), adj. < chắc chán. 
ask (æsk), v. : hỏi change (t/eynd3), v. : thay đồi 
VÀN - PHAM 

WHO — WHOM (huwm): ai 


т. Khi chữ who làm chủ-từ, thứ tw đặt chữ sẽ xuôi như tibng Việt : 
a. Ai đã nói vé Alice ? Jane nói. 
Who talked about Alice ? Jane did. 
d. Ai đã di New-York với chị ấy tháng trước ? 
Who went to New York with her last month ? 
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2. Nhung khi chữ aj làm túc-từ (object). ta cán chú ý : 
— trong văn vibt, ta dàng whom; 
— trong văn nói, ta lại thường dùng who. 
Vi trí của who hay whom vẫn ở dáu câu, và nhớ rằng động - tự phải 
đổi ra thé nghi-vàn : 


a. Jane (42) nói chuyện về ai ? Chị ấy nói vë Alice. 
Who(m) did Jane talk about ? She talked about Alice. 


b. Đêm qua anh trông thấy аі trong vườn hoa? 
Who(m) did you see in the garden last night ? 


ВА! ТАР 

22.20 NGỮ - VỰNG 

wait (weyt), v. : đợi (chờ đợi) hump (hamp), n.: cái bướu 
gate (geyt), n.: cóng useful (yásful),: adj. có ích 
inside (insayd), adj. : bên trong carry (kéri), v. : mang, chở 
hong (hæng), v. : treo load (lowd), n. : gánh nặng 

tail (теу), adj. : đuôi without (wióáwt), prep. : khóng 
little (lít), n. : nhỏ có (không cần) 


foot, pl. feet, n.: thước Anh stripe (strayp), n. : vẫn 
một bộ wonder (wandar), v. : tự hỏi 
ball (bol), n. : quả banh look like,v.: trông như, giống như 


^ А 
CUQC э! CHƠI SỞ THÜ 


Sáng qua cả lớp chúng tôi tới sở thú. Chúng tôi tới ràt sớm, và sở thú 
đóng (cửa). Chúng tôi đợi ở công mườiphút Rải có mật người mở cổng, và 
chúng đi vội vào bên trong. Chúng tôi (đã trông) thầy gì ? Chúng tôi trông 
thầy nhiều súc vật. Trước tiên chúng tôi nhìn các con khi Chúng treo ling 
lång bằng đuôi chúng và đang nói chuyện với nhau. 

Rồi chúng tôi trông thầy một con gầu nhỏ. Nó cao hai bộ (chừng 60 phân) 
và rầt mập, Trông nó như trái banh den nhỏ, 

Thé rồi chúng tôi nhìn con lạc-đà. Nó có một bướu. Thày giáo tôi nói, 
«Lac dà là mót con vật có ích. Nó chở hàng hóa nặng, và đôi khi di ba 
ngày không cán [uóng) nước, 

Rồi chúng tôi nhìn con hó. Nó dang ăn bữa sáng của nó, Có phải con 
hó mầu vàng với vẫn đen không ? Hay nó mẫu den với vàn vàng ? Ai cũng 
tự hỏi thé. Riêng bạn, ban có biết không ? 


Lé 


PUTINSOS 


22.21 1. The class went to the zoo yerterday morning. 

2. They were hanging by their tails and talking to each other. 

3. He looked like a little black ball. 

4. They had one hump. 

3. Yes, they're useful, because they carry heavy loads and sometimes go 
without water for three days. 

6. He was eating his breakfast. 

7. Everyone wonders whether the tiger was yellow with black stripes or he 
was black with yellow stripes. 


Dich Viét-Anh 

I. Trwa hêm qua ai rửa các dia ? Chi tôi (fira) ; nhưng tôi hôm qua mẹ tôi 
rửa dia, vì chịtôi không ở nhà.— a. Cách đây hai năm ai hoc ngành kỹ- 
sw với con trai ông ? Tôi không biết. — 3. Bà có nhớ cô Green không ? Vâng, 
có. Cô ày (đã) học luật với con gái tôi. — 4. Thứ Tw trước, chi (đi) tới lớp 
trå, phải không ? Vâng, phải, — 5. Em họ người đàn ông trẻ tuổi này (đãi không 
học y khoa với chúng ta, phải không ? — 6. Hôm nay ai (44) giúp phi-cóng trẻ 
tubi đó ? Bạn anh ду. — 7. Anh ông bác sĩ (đã) giúp ai t Ông ày (đã) giúp người 
chủ trại già này, — 8. Chúng ta hãy di chuyển các bản và ghà này nhé ? Vâng, 
làm di, — 9. Tôi qua chị anh (đãi uóng mây (bao nhiêu) ly sữa ? Tỏi không Ыт. 
Tai sao anh không bài chị Зу? — 10. Hàng ngày chị đi học bằng cách nào ? 
Tôi đi (học) bằng xe buýt. 


VÁN-PHAM TONG ОЧАТ 


1. The Past Tense (thời quá khứ) : Verb + ED. 

2. Chú ý cách doc ED ở cuối động-tự. 

3. Regular Verbs và Irregular Verbs. 

4. Th? phủ định ở quá khử : DIDN'T + động-tự nguyên thề. 

5. Thé Nghi-vấn ở quá khứ : AN + Chủ-từ + động tự nguyÊ 
š. 

6. Cách dịch PHẢI KHÔNG ở thời quá khứ. 

7. Các chữ nghi vấn : what, where, when... đặt trước thé nghi 

` vấn. 


8. ABOUT (abawt) : về, liên hệ tới... 
9. Cách dùng WHO — WHOM. 


NGÜ-VUNG TỒNG-QUÁT 
about (əbáwt) : về, liên hệ tới bear (btr): con gấu 
animal (&naml) : súc vật bowl! (bowl) : bát (t6) 
ball (bal) : trái banh (bóng) carry (kéri) : mang, chở 


le5 


PUTINSOS 


camel (кеті) : con lạc-đà 
chemist (k¿mist) : nhà hóa-hoc 
chemistry (k£mistri) : hóa hoc 
cup (Кәр) : tách (chén) 

dish (dif) : đĩa (dia) 

dishes (difiz) : bát dia 
elephant (¿lafant) : con voi 
gate (geyt) : cóng 

geography (đdziyágrafi): dia-ly 
hang (han) : treo 

history (hístri): sử-ký 

hump (hamp) : cái bướu 

inside (insayd) : (bên) trong 
load (lowd) : gánh nặng 

look like (luklayk) : trông như 
lesson (l¿sn) : bài học 


miss (mís) : nhớ (nhung) 
monkey (manki) : con khi 
post (past, past) : quá khử 
plate (pleyt) : dia (dia) 
Physics (fiziks): vật lý hoc 
see, saw (siy ; s») : trông thấy 
subject (sábdzikt) : món học 
stripe (strayp) : vàn 

tail (teyl) : cái đuôi 

talk (tək): nói (chuyện) 
tiger. (táygər) : con hŠ 
useful (yúwsfal) : có ích 
wait (weyt) : đợi, chờ đợi 
without (wiöáwt) : không có 
wonder (wondor) : tự hỏi 
zoo (zuw) : sở thú 


Phần ѕба bài dịch Việt - Anh ` 

I. Who washed the dishes yesterday afternoon ? My sister (did); but last 
Tight my mother washed the dishes, because my sister wasn't at home.— 2. Who 
studied engineering with your son two years ago ? I don't know.— 3. Do you 
remember Miss Green ? Yes, I do. She studied law with my daughter. — 4. Last 
Wednesday you came to class late, didn't you ? Yes, I did.— s This young 
man's cousin didn't study medicine with us, did he ? — 6, Who helped that 
young pilot yesterday ? His friend.— 7. Whoim) did the doctor's brother help? 
He helped this old farmer.— 8. Shall we move these tables and chairs ? Yes, 
let's.— 9. How many glasses of milk did your sister drink last night ? I don't 
know. Why don't you ask her? — то. How do you go to school every day ? 
I go to school by bus, 


* 


ĐIỀU QUAN-TRONG CAN NHỚ : 
1. Cần thuộc kỹ bài trước, rồi mới học bài tiếp. 
2. Học ôn thường xuyên. Cứ sau ba bài, phải bỏ hẳn ra một 
buói học ôn. 
з. Cần tập đọc và nói các câu lưu loát với giọng tự-nhiên. 
Ky nhất là cách doc hay nói nhát gừng. 
. Thinh-thoáng nên làm lại tất cà bài tập của các bài cũ. 
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BAI HAI MU'O' ВА 
CUÓC DU-HÀNH POH NEW YORK 
BÓ Där NÓI 


NGÜ-VUNG 
telephone (t¿lafown), n. : điện 
thoại 

conversation (kanvarséyƒan), n. : 
cuộc đàm-thoại 

call up (kəl әр), v. : gọi 

tired (táyad), adj. : mệt, nhọc 

get bock, v. : trở về 


have a good time, ph. : được 
vui-vé 

play (pley), n. : vở kịch 

go shopping, ph. : đi sắm đồ 

welcome (w£lkom), adj. : hoan 
nghénh 


CUÓC BAM THOẠI BẰNG DÀY NÓI 
T$i qua Bob White goi Betty Brown. Ho nói chuyén vé cuóc du hành 


bda Betty tới New York tun trước. 


Bob : A-lê † Betty à ? Bob đây. 

Betty: À, anh Bob. Mạnh giỏi không ? 

Bob : Khá lắm. Cám ơn. Chị thé nào? 

Betty: Tôi khá. Nhưng hơi mệt. Tôi vừa ở New York vë. 

Bob : Thé hả ? Chị di New York hỏi nào? 

Betty: Thi Ba trước. Cách đây một tuần. 

Bob : Chị có được vui vé không ? 

Betty: Vâng. Có. Tôi đi với chi Sue Green. Chúng tôi di xem 
hai vở kịch và đi mua đò. 

Bob : Hoan-nghénh chi về nhà. Tối nay chị có đến nhà chúng tôi 
không ? Chúng tôi sé tŠ chức cuộc hop mặt thân mật. 


Betty: Vâng, có. Tôi nhớ. 


Bob : Tốt lám! Sẽ gặp chị tối nay. Chào chị. 


Betty: Chào anh. 


PHÀN L Bob called up Betty. Bob called her up. 


VĂN-PHẠM 


TWO-WORD VERBS AND OBJECTS 
t. Tác-tir của động-tự kép là danh-tự (noun),thì có thể đặt (Ај sau trang. 
tự hay (BỊ len vào gita động-tự và trạng-tự. 
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Thí dụ ; 
a. Bob called up Betty. hay là Bob called Betty up, 
b. Mary puts on her coat. Лау là Mary puts her coat on. 
з. Nều túc-từ là đại-danh-tự [pronoun], thì phải xen vào giữa: 
e Beb called her up. khóng thề nói: Bob called up her. 
d. Mary pis it on. không thề nói : Mary puts on if. 


PHÀN II. Miss Brown went to New York a week ago. 


VĂN-PHẠM 
VÀI ĐỘNG-TỰ BẤT-QUY-TẮC NỮA 
get back got back : trở về draw drewjdruwj; vẽ 
read[riydj readiredl : đọc driue drove[drouv|: lái xe 


AGO (sagów) : cách đây 

Chữ này chỉ thời quá-khứ và bao giờ cũng đặt sau danh-tự chỉ thời-giant 

a. Cách đây ba tuần chúng tôi đã đi New York với bà ấy. 
Three weeks ago we went to New York with her. 

(hay là : We went to New York with her three weeks ago.) 

b. Ai đã gọi(dây nói cho) tôi cách dây bón ngày? Tôi không biết, 
Who called me up four days ago ? I don't know. 

c. Cách đây hai tháng cha tôi lái xe đi Dà Lạt. 
My father drove to Dalat two months ogo. 


Chú ý : Động-tự ở thời quá khứ không bao giờ thêm S dù chủ từ là ngôi thứ 
ba số ít. 
* 


PHÀN III How long did Miss Brown stay in New York ? 

: She stayed for three days. She stayed only three days. 
NGÜ-VUNG 
stay (stey), v. : ở, ở lại how long, ph. : bao láu 


only (ównli), adv. : chi for (for), prep. : (thói gian) 


HOW LONG : Bao (nhiêu) lâu 
Từ-ngữ này thuộc loại nghi-vần, vậy phải được đặt ở đầu ciu. Nhớ ring 
động tự đi sau nó phải đổi ra thể nghi-vàn :, 
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a. Cha anh (đã) ở (lai) San Francisco bao nhiêu lâu ? 
How long did your father stay in San Francisco ? 
b. Ông ấy ở lại (trong) ba ngày- Ông ấy chỉ ba ngày- 
He stayed for three days. He stayed only three days. 
Nhận xét: 1. Dùng giới tự for với khoáng thời gian. 
a. Only đặt sau động tự. 
Chú ý thêm các thí du này: 
c. Bạn anh (đã) ở (lại) New york bao nhiêu lâu ? 
How long did your friend stay in New York $ 
d. Anh ấy ở hai tuần. Anh ấy chỉ ở hai tuần, 
He stayed for two weeks. He stayed only two weeks. 


One coat is black. The other coat is white. 
PHÀN IV. I have one coat. But I need another. ˆ 


VÁN-PHAM 
OTHER OTHERS ANOTHER 
1. OTHER (338ar) : khác ; kia. 
Chữ này có thé dùng làm tinh.ty (đặt ngay trước danh tự) hay đại danh- 
tự. Thường có mạo tự the trước nó. Chú ý cách dịch sau đây : 
a. Một chiếc áo (thi) màu đen. Chiếc áo kia (thì) trắng. 
One coat is black. The other coat is white. 
b. The other sweater is blue. The other is blue, 
Áo ni kia (thì) màu xanh lam. Chiếc kia (thi) màu xanh. 
2. OTHERS : Khi other dùng làm tinh tự, nó không thêm S dù đặt trước 
danh tự só nhiều, nhưng khi là đại-danh-tự (pronoun) thì só nhiều phải thêm S. 
a. One coat is brown. The other coats are yellow. 
b. One shirt is white. The others are red. 
c. The other men are young. The others are young. 
з. ANOTHER (anäöar) : một... nữa, một... khác. 
"Thực ra chữ này là do AN + OTHER ghép lại. 
a. Tôi thích một truyện và Jane thích một truyện khác. 
I like one story and Jane likes another (story). 
b. Tôi có một cái muỗn . Nhung tôi cần (một) cái nữa, 
I have one spoon. But I need another. 
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с. Chị tôi có môt cái váy mới, Nhưng chi ấy cần một cái nta 
My sister has one new skirt. But she needs another. 


* 


Betty went to New York a week ago. So did Sue. 
PHÀN V. Bill was short. So was Jim. 


VÁN-PHAM _ 
Cách dich : CONG VAY 


Hoc ôn lại Ph. 1. Bài 9. Nay bạn học thêm cách dich từ ngữ này, khi động 
tự ở thời quá khứ. Cán phán biệt trường hợp động-tự BE và động-tự thông 
thường : 


E SO + BE + Chủ tir 
A. Chủ từ + BE. hoặc : Chủ từ + BE, TOO 

SE " | SO + DO (does, did) + Chủ a 
B. Chủ từ + VERB... hoặc : Chủ từ + DO (does, dis), TOO 


Thí dụ : 
a. Hôm qua Mary di Boston. Jane cŨng vậy 


So did Janc. 
Mary went to Boston yesterday.) Jane did too 
, too. 


b. Sáng hôm qua Jack di-tré. Bạn anh ấy cŨng уду 


: So was his friend. 
Jack was late yesterday morning 4 үү; friend ERR EH 


Cách dịch : CŨNG KHÔNG 
neither (níyóor) either (Чудәг) 
Ban vẫn phải chú y hai trường hợp : 


Wes .. [NEITHER + BE + Chủ-từ. 
A. Chủ-từ + BE + NOT...hoic | Chü-tir+BE + NOT + EITHER 


B. Chủ từ + DO (does, did) + NOT... 
hoặc : NEITHER + DO (does, did) + Chủ-từ 
d Chü-tir + DO (does, did) NOT + EITHER 
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а. Tuần trước Jane không đau Gm, Em gái chị ấy cũng không. 
Neither washer sister. 

Het sister wasn't either 

b. Alice đã không di Baltimore. Mẹ chi ấy cũng không 
Neither did her mother. 

Her mother didn't either. 


Ban nén ty đặt thêm nhiều câu ở thời hiện tại và quá khứ cho quen, Các 
bài tập 23.8 tới 23.11 rát ích lợi, 


Jane wasn't sick last week. 


Alice didn't go to Baltimore. 


* 


PHẦN м 


Cách phót ёт: 

Khi nói, ta thường nói vin những chữ ngắn, nhật là những thành ngữ 
quen thuộc như : 

the “top” of the đọc lươt như lŠatapaöal. 

the back ofthe đọc lướt như lăabeœkaðal, 
Chủ ý: Âm (vị trong chữ of hầu như bỏ hån. 


NGỮ-VỰNG 

side (sayd), n.: bên cạnh back (bæk), n.: dàng sau 

lop (tap), n. : dinh front (frant), n.: phía trước mặt 
bottom (bátam), n.: dáy get, v. : láy 

VÁN-PHAM 


INANIMATE OBJECTS : Vật vô-tri-giác 
Inanimate objects (in nimit ábd3ikt) thường không dùng possessive form, 
tức là cách thêm 's để chỉ quyền sở-hữu, nhưng nó dùng giới-tự OF (của), xuôi 
như tiềng Việt. Ta không nói : 


The box's top nhung nén nói: The top of the box. 
d * 

BÀI ТАР 
23.13 NGỮ-VỰNG 
string (strin), n. : sợi day punch (pant/), v. : айі (16) 
таке (meyk), v.: làm ; chế tạo hole (howl), n. : lỗ 
cụt (kat), v. t cát end (£nd), n.: chỗ diu; cuối 
top (tap), n. : dinh through (Oruw), prep. : qua 
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tie (tay), e. : buộc (cột) happen (hépan), v. : xầy ra 


knot (nat), n.: cái nút nothing (n260in), pro. : không gi 
try (tray), v.: thử touch (tat/), v. : dung, cham 
catch (kzetf), v.: bát watch (wat/), v.: nhìn 
throw (Orow), v. : ném (liệng) wave (weyv), v.: vẫy tay 

BÓ DÀY NÓI 


Cách đây một tuán chúng tóí nói chuyện với các bạn chúng tôi ở một 
lớp khác. Chúng tôi không có dây nói. Vi vậy chúng tôi đã làm một bo. 

Bạn cán gi để làm dây nói ? Bạn cán hai hộp sắt nhỏ và ít dây. Đó 
là tit cå. Chúng tôi đã làm dây nói như thé nào ? Trước tiên chúng tôi 
cắt cái пір. Rồi chúng tôi дїї một cái lỗ ở đáy hộp sắt. 

Sau đó chúng tôi làm gi ? Chúng tôi xâu một đẩu sợi dây qua cái lễ 
của một hộp sắt, Chúng tôi buộc một cái nút. Rồi chúng tôi xâu sợi dây qua 
cái lỗ kia và buộc cái nút nữa. Thày giáo nói : «Bây giờ các anh có một bó 
dây nói! Chúng ta hãy thử nó», 


Chúng tôi mở cửa số phòng chúng tôi. Tom gọi (kêu) Bill trong phòng 
kia: «Hãy mở cửa số và bát lầy cái hộp sát này. Tôi sắp liệng nó đây». 

Rồi Tom nói vào bộ dây nói với Bill, Bill chú y nghe. Nhưng chẳng có 
gì xây ra | Tom lại nói, nhưng Bill không nghe được . Anh Ae thử lin nữa, 
Vẫn chẳng có gì xáy ra. 

«Xem nào (đợi một phát), ау giáo chúng tôi nói. «Та hãy xem kỹ bò 
dày nói của ta. Có lẽ có gì trục-trặc›. 

Chúng tói đã coi kỹ bộ dây nói. Quà nhién có sự trực - trặc. Soi dây 
dang đụng vào cửa sŠ. Chúng tôi lại thử lán nữa. 

Các học-sinh chăm chú nhìn và đợi, Thày giáo cũng chăm chú nhìn. Tom 
lại nói với Bill. Lần này Bill cười và vẫy tay. Anh Зу nói, < Tôi nghe được 
anh, tôi nghe được anh.» 

Bộ đây nói của chúng tôi dùng được ! 


DỊCH VIỆT-ANH 


1. Sáng qua ai (đã) gọi (dây nói cho) người kỹ-sư ? Ông Greef gọi .— 
з. Người chủ bút trẻ tuổi (đã) gọi ai? Ông ày (đã) gọi người kich-si Tây- 
ban-Nha.— 3; Năm ngoái anh (đã) ờ Gia-n3-đại bao nhiêu lâu ? Tôi ở ba 
tháng.— 4. Ông có muón các so-mi này không ? Không, tôi không muôn nó 
Tôi muồn những cái khác.— 5. Thứ Ba trước, người họa-sĩ Nga (đã) không tới 
Ba-lé, Con gái ông åy cũng không — 6. Hêm qua chi có (đi) tới sở thú không? 
Không, tôi không. Em gái tôi cũng không t ..— 7. Quán này bao nhiều tiến $ 
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Tôi không biềt.Làm ơn hỏi người dàn ông trè tuổi này.— 8. Cô White сіп bao 
nhiêu hộp sô.cô-la ? Cô cin hai hóp.—9. Khi nào chúng ta mặc y-phuc nhẹ ? Vë 
mùa hg.— ro. Chi cá thích áo nl màu vàng không ? Vâng, có. Nhung chi 
tôi không thích, Chị dy thích những chiềc xanh lam. 


VÁN-PHAM TỒNG-QUÁT : 


Động-từ kép và túc-từ: (а) Trường hợp danh-tự:: hai vị-tri. 
(b) Trường hợp đại-danh-tự:một vi-trí. 


Học thêm vài động-tự bất quy-tắc : get-got ; read-read; 
draw - drew; drive-drove. 
. AGO : Cách dáy.— Đặt sau đanh-tự chỉ thời-gian. 


. Cách dùng giới ty FOR và trạng-tự ONLY. 
. HOW LONG : Bao nhiêu lâu. 
OTHER, OTHERS, ANOTHER. 
. Cách dich Cũng váy, Cũng không ở thời quá-khir. 
. Vật vó-tri-giác không dùng Possessive Form. 


NGÜ-VUNG TONG QUÁT 


ago (sgów) : cách đây 

bottom (bátom) : dáy 

catch (касу) : bát 

call up (kal әр) : : goi (dây nói) 
cut (kət): cát 

end (End) : chỗ đầu ; cuối 


laugh : cười 

moke : làm 

neither (niyðar) : cũng không 
next (n£kst) : rồi, sau đó 
nothing (n50in) : không gi 
only (ównli) : chi 


front (front) : phía trước mặt 
get back (get bæk) : trở lại 
go (go) : di 

how long (haw lan) : bao lâu 
happen (hepon) : xầy ra 
heor (hir) : nghe tháy 

hole (howl) : cái lỗ 

inio (intu) : vào 

Jus! (desat) : vừa mới 

"not (nat): cái nút 


other (53er) : khác, nữa, kia 
play (pley) : vở kịch 

punch (pant/): dai (15) 

put (put) : đặt, đề 

side (sayd) : bén, phía 

stay (stey) : ở lai 

string (strin) : dày 

telephone (t£lafownJ, n: dây nói 
throw (Brow) : liệng, ném 
through (0ruw) ` xuyên (qua) 
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top (tap) : đỉnh ; nắp watch (wat/) : chàm chú nhin 


touch (tat/): dung wave (weyv) : vẫy tay 
de (tay) : buộc (cột) whom (huwm) : ai 
try (tray) : thử welcome (w¿lkam) : hoan nghênh 


Phần sửo bài dịch Viét-Anh 


r. Who called up the engineer yesterday morning ? Mr. Green did, — 2, 
Whoim) did the young editor call up? He called up the Spanish actor. — 3. How 
long did you stay iu Canada last year ? I stayed for three months, — 4. Do you 
want these shirts ? No, I don't want them. I want the others, — 5, The Russian 
artist didn't come to Paris last Tuesday. Neither did his daughter (hay : Hig 
daughter didn't either], — 6. Did you go to the zoo yesterday ? No, I didn't, 
Neither did my sister. — 7. How much are these trousers ? I don't know. Please 
ask this young man. —8. How many cans of chocolate does Miss White need ? 
She needs two cans. — 9. When do we wear light clothes (hay: clothing) ? In 
the summer, — 10, Do you like yellow sweaters ? Yes, I do. But my sister doesn't. 
She likes bene ones, 


* 


т. Ngü-vung đóng vai trò quan trong trong việc học sinh-ngữ, 
Vốn ngữ-vựng mà nghèo nàn thì khó diễn tả ý-tưởng. Vậy, 
bạn cần học ôn ngữ vựng thường xuyên. 


a. Hãy đố nhau ngữ-vựng Anh-Văn về nghĩa cũng nhu chính 
tả Trò chơi này vừa vui vừa có ích. Bạn hãy cố trở nên 
quán quân về ngữ-vựng trong lớp bạn. 


- н - 
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BAI HAI MU'O41 BÓN 
BÜA ÁN NGOÀI TRỜI 
CHUÓ! NHÁI VÀ THÚC ÁN 


PHÀN L Everything looked good. 


NGÜ-VUNG 

farm (farm), n. : trại good (gud), adj.: ngon, tót 
look (luk), v. : trông có vé everything, pro.: moi thir 

taste (teyst), v.: nếm nothing (naDin), pro.: không có gì 
VÀN-PHAM 


LINKING VERBS 
Linking verb (liên-động-tự) là động-tự dùng dé nồi £nh.tự với chủ-từ, 
Bài này, ban học hai linking verbs г /ook và taste, Chú ý là động-tự BE 
(am, is, are, was, were,] cũng là linking verb. 


a. Bill is sick. Bill looks sick. 
Bill (thi) dau. Trông Bill hinh như dau. 
b. This sandwich looks good. It tastes good, too. 


Bánh săng-uých này trồng có vé ngon. Nó cũng nêm thấy ngon. 


Compounds with - THING 


Danh-tự thing có thể kềt-hợp với mày chữ every, no, some và any dé thành 
đại-danh-tự kép : 


everything ` mọi vật, cái gl cũng something: cái gì đó 

nothing : không gì anything : cải gì đó 

a. Làm ơn cho tôi gì (cái gì đó! đề ăn. Vâng. đây là chút bánh mi. 
Please give me something to eat. Yes, here's some bread. 

b. Có gi trong hộp này không ? Không có gì. 
Is there anything in this box ? "There's nothing. 

c. Cái gi cũng có vé ngon. Nó cũng nếm ngon nữa. 
Everything looks good. It tastes good, too. 

d. Hôm qua mọi thứ trông ngon chứ ? Vâng. Và nó cũng ăn 
(nếm) ngọn. 
Did everything look good yesterday? Yes, it, did. And it tasted 
good, too. 
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Nhận xét về tên người 
1. ER muón chỉ vợ chồng hay cả gia đình một người, ta có thé thêm S 
sau tên họ người đó, và đồng thời dùng mạo tự the trước nó : 
a. The Browns and the Greens went on a picnic. 
Gia dinh Brown và gia dinh Green đã di chơi ăn uống 
ngoài trời. 
b. The Smiths called on us last night. 
Tối qua vợ chồng (ông bà) Smith đã tới thăm chúng tôi. 
2. Ta cũng có thể dùng tên họ người đó đặt trước một danh tự như : 
family, fárm .. . ; trong trường hợp ду tên hạ được dùng như tĩnh-tự. 
Nhớ là vẫn phải có mạo-tự the : 
a. Trưa hôm qua họ (đã) đến gần trgi ông bà Brown. 
They went near the Brown farm yesterday afternoon. 
b. Cë ấy sống với gia dinh Johnson. 
She lives with the Johnsons (Вау: the Johnson family), 
* 


FHAN II. Everyone looked tired except Jack. 


NGÜ-VUNG 
lired (tayod), adj. : mệt beging (bigin), v. : bắt đầu 
except (iksépt), prep. : trir, ngoai 


à end (€nd), v. : tận cùng 
tru, 


mean (miyn), v. : nghĩa là 


Compounds with — ONE 


Chữ one cũng có thé kềt hợp với every, no, some và any đề thành 4 đại danh 
tự kép nữa. 


letter , n. : tự mẫu 


everyone (£vriwan) : mọi người someone (səmwən) : có ai 
ro one (now-won) : khóng ai anyone (ёпімеп) : có ai 
EXCEPT (iksépt) : trừ, ngoại trừ 

Chữ này là giới tự (preposition); vậy nó giới thiệu một túc từ : 

а. Mọi người có vé mệt ngoại trừ Jack và Doris. 
Everyone looked tired except Jack and Doris. 

b. Sáng hôm qua có ai đã viết cho ông ấy bức thư dài. 
Somebody wrote him a long letter yesterday morning. 
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c. Tối qua anh có trông thấy oi ở nhà thờ không 2 
Did you see anyone at church last night ? 

d. Tôi trông thấy moi người trừ chi họ người luật sư, 
I saw everyone except the lawyer's cousin. 

e. Chữ này bát đầu bằng tự mẫu gì ? Nó bắt đầu bàng b, 
What letter does this word begin with ? It begins with b. 


BÀI ТАР 


24.2 ON LAI TINH-TU' : CHỮ DÓ NGHIA ТА GÌ? Lớp được chia làm 
hai tốp, Một học-viên của mật tóp chọn một tinh-ty ở bằng kê dưới diy. Đây 
là phán còn lại của trò chơi với hình-thức dói-thogi : 


Hoc-vién ở tòp 1 

Lớn. 

“Tôi nói lén. 

Lớn nghĩa là không nhỏ. 


Hoc-vién ớ tốp 2 
Anh nói gì? 
Lón nghĩa là gì ? 


24.8 ÔN CÁC TỰ-MẪU CUA BỘ CHỮ CÁI. Chọn một chữ trong bàng 
kê ngữ-vựng ở cuỗi sách. Уі nó trên báng..... 


24.9 
scientist (sáyantist),n. : khoa-học- 
gia 

study (stadi), v.: nghiên-cứu 
mouse (maws), pl. mice (mays): 
chuót nhát 
important (impártant), adj. : quan 
-trong 

that (æt), rel, pro.: mà 

experiment (ikspéromont), n.: 
cuóc thí-nghiém 


NGÜ-VUNG 


become (bikom), v. : trở nên 
feed (fiyd), v.: cho án 

weigh (wey), v.: can 

behavior (bihayviar), n. : cử-chỉ 
nose (nowz), n. : 
tongue (tan), n.: lưỡi 

dry (dray), adj. : khó 

healthy (hélQi), adj. ; khoẻ mạnh 
sit (sit), v. : ngŠi 

be good for, ph. : tót cho 
describe (diskráyb), v.: mô tả 


mũi 


CHUỘT NHẤT VÀ THÚC AN 


Khoa-học-gia nghiên-cứuư chuột nhất. Chuột nhất quan-trọng. 
Các thức ăn tòt cho chuột thì tốt cho ta, 


Cách đây một năm lớp chúng tôi cũng nghiên-cứu chuột nhất. Chúng tôi 
đã thử một cuộc thí-nghiệm. Chúng tôi có sáu con chuột (nhất màu) tráng. Nó 
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màp-map và vui-vé, Ba con chuột nhất chỉ ăn trà và bánh mi nướng. Ba con 
chuột ăn thịt, sữa và trứng, Các con chuột nhất nào sẽ vẫn mập và vui-vé ? 
Các con chuột nào sẽ trở nên gáy-cóm và buồn-rầu $ 


Sáng và tôi nào chúng tôi cüng cho chúng ăn, Tôi nào chúng tôi cũng cần 
chúng nó. Chúng tôi cũng nghiên-cứu cử-chỉ của chúng. Trong một tháng chúng 
tôi đã có vài câu trả lời cho các câu hỏi của chúng tôi. 


Ba con chuột nhất thì buôn và gåy сот, Trông chúng đau ôm. Mãi chúng 
xanh. Mit chúng nhám lại và lưỡi chúng khô. Chúng ngồi xát tường và có vé 
già. Có gì không ón không ? Quả nhiên có sự không ån. Chúng chỉ ăn có trà và 
bánh mì nướng, 


Ba con kia thì vui-vé và mập. Tróng chúng khoẻ mạnh. Chúng đùa giỡn 
với nhau, Chúng ăn thức ăn tôt. Chúng chỉ ăn thịt, sữa và trứng. 


Một vài thức ăn tôt cho chuột nhất. Những thức ăn này cũng töt cho chúng 
ta. 

24.10 They study mice, becausé foods that are good for mice are good for 
us. 

2. The class had six mice in its experiment. 

3. Three mice ate only tea and toast; three mice ate only meat, milk and 
eggs. 

4. Three of the mice were sad and thin, because they ate only tea and toast. 

The other three were happy and fat. 
S. Meat, milk and eggs were goód for the mice, 


24.11 Сар sách lại và mó.tà cuộc thí-nghiệm ở 24.9. 
24.12 THUYỀT-TRÌNH VÉ CUỘC THÍ-NGHIỆM. Kë cho lớp học vé 
một cuộc thí-nghiệm nào đó mà bạn đã thực-hành. 


1. I used some pieces of ice, water, and a bowl. 
2. I placed the pieces of ice іп the bowl of water. 
3. The pieces of ice floated on the water. 


DỊCH VIỆT - ANH 
Thòy giáo tôi 
Ông Brown là thày giáo tôi. Ông Ху là mật người dàn ông trè tuổi; ông 


Ay за tuổi. Ông dy nói ba ngôn ngữ. Ông åy nói và vièt Anh-ngir, Pháp-ngữ 
Và Đức-ngữ, Ông Зу đọc nhiều sách và vièt vài cuón. 


Đêm nào thày giáo tôi cũng làm việc khuya; môt đôi khi ông åy đi ngủ 
vào một giờ sáng. Ông Ау mèn chúng tôi và chúng tôi cũng mèn ông åy. 
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Ong Brown dày chúng tôi Anh-văn hàng ngày trừ thứ Báy và Chủ-Nhật. 
Gia-dinh Brown thường đi khỏi thành phó vào sáng thứ Bảy và họ trở về 
vào chiều Chủ Nhật. 

* 


[ Bài này không cần phần Văn-phạm và Ngữ-uựng tbng-quái |. 


Phần sửa bài dịch Viét-Anh : 
My teacher 

Mr. Brown is my teacher. He's a young man; he's thirty-two years old. Hc 
speaks three languages. He speaks and writes English, French and German. He 
reads a lot of books and writes some. 

My teacher works late every night;: sometimes he goes to bed at one 
o'clock in the morning. He likes us and we like him. 

Mr. Brown teaches us English every day except Saturday and Sunday. The 
Browns (or: The Brown family) usually go away from the city on Saturday 
morning and they come back on Sunday evening. 


* 


CÁC BAN THÂN MẾN : Tới đây các ban sắp doc xong cuốn 
đầu của bó ENGLISH FOR TODAY. Sau thời gian học này, 
nếu các bạn chuyên - cần, chịu học kỹ ngữ-vựng và các cách 
đặt cầu, và làm đủ các bài tập, các bạn hẳn thấy minh bắt 
đầu nói dược khả nhiều cầu tiếng Anh phö- thông. VAN SỰ 
KHỞI ĐẦU NAN. 
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BAI HAI MƯO1 LAM 
HỘI - THOẠI TRONG LỚP 


PHÀN |. | When were you born? I was born in 1951. 


NGÜ-VUNG 

be born (born), v. : га đời,sanh country (kàntrj), n. : quốc gia, 
, РЕ 4 К nước 
city (siti), n. : thành phó birth (berg), n. : sự sanh, ra đời 
place (pleys), n. : nơi, chốn birthday, n. : sanh nhật 

VĂN - PHAM 


BE BORN : ra đời 


Khi đặt câu, bạn cán bién thé động-tự be ra was hay were tùy theo chủ. 
từ của nó : 
a. Tôi sanh vào 1951 tại Saigon. 
1 was born in 1951 in Saigon. 
b. Anh sanh vào hói nào (nám nào) ? Tói sanh nám 1947. 
When were you born ? I was born in 1947. 
c. Ban chị sanh ở đâu ? Anh ấy sanh ở thành phó này. 
Where was your friend born? De was born in this city. 
d. Người chủ bút sanh ở thành phó nào ? Luàn.dón. 
What city was the editor born in ? London. 


e. Các trẻ con này sanh ở nước nào ? Nước Duc 
What country were these children born in ? Germany. 


Nhận xé! : 
1. Phải dùng thời quá-khứ của be, tức là was hay werc. 
2. Dùng What dé dịch chữ nào ở máy trường-hợp trên. 
з. Chú ý cách dùng giới-tự in ở cuói câu hỏi. 
4. Các chữ nghi-vàn phải đặt ở đấu câu. 


PHẦN 1. | When were you born ? I was born in 1951. 


Then you're thirteen years old, aren't you? 
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VĂN-PHẠM 
THEN (den) : váy (thi) 
Bạn đã hoc chữ này với những nghĩa : rồi; hồi do. 
Nay, học thêm một nghĩa nữa. Hai câu nêu ra trong khung dich là : 
— Anh sanh hồi nào ? Tôi sanh năm 1951. 
- Vậy anh mười ba tubi, phải không % 
Cán nhắc ban cách dịch PHI KHÔNG : 
1. Câu chính là xác-định, thì «phải khóng» là phú-định. 
2. Câu chính là phü.dinh, thì «phải khóng» là xác-dinh. 
a. You were born in Saigon, weren't you ? 
b. You weren't born in Saigon, were you ? 
с. Your sister is in Washington, isn't she ? 
d. Mr. Brown isn't from Scotland, is he ? 


PHÁN III. Aren't you twelve years old ? Yes, I am 


VÀN-PHAM 
Negative Question Form : Thè nghi-ván phü-dinh 


, Thé này dùng khi câu hỏi bao hàm cả nghĩa phủ-định, hoặc dé dịch từ-ngữ: 
PHAI CHĂNG.... 


Ta tỉnh-lược chữ NOT với động-tự BE hoặc trợ động-tự DO. Hãy chu 
y các thí-dụ sau đây : 


a. Phải chăng chị mười ba tubi ? Vâng, phải. 
Aren you thirteen years old? Yes, I am. 
b. Phỏi chăng anh sanh năm 1950 ? Vâng, phải.— Không, không 
phải. 
Weren't you born in 1950 ? Yes, I was. — No, I wasn't. 
с. Hóm qua tai sao anh không tới lớp hoc ? 
Why didn't you come to class yesterday ? 
d. Tại sao các dàn bà này không nói tiếng Trung Hoa ? 
Why dont these women speak Chinese ? 
e. Phái chăng bà từ Hoa Kỳ tới ? Vâng, phải.— Không, không 
phải. 


PHÀN IV. How tall are you ? I'm five feet tall. 
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NGÜ - VUNG 
Bạn cần chú y den-vi do lường thông dụng của người Anh My. 
inch (intJ) : đốt (2,54 cm). Pound (pawnd) : cân Anh(,45kiló) 
foot, pl. feet : bó (30,48cm) meter (míytar) : mét, thước 
Hãy xem bản đổi chiều sự do lường ở tr. 160, EFT. Ngoài ra cũng cán 
biết cách đọc các kiểu viềt tắt sau đây : 
si i1" đọc là : five feet, one inch. 


s“ 3^" đọc là : five feet, three inches. 
88 Ibs. đọc là :. eighty-eight pounds. 


Áp-dung. 


a. Anh cao bao nhiêu? Tôi cao 5 bó 4 đốt. 
How toll are you ? Im 5 feet 4 inches tall 

(Chú ý : Cách dùng chữ how, và vị-trí tinh tự tall trong câu trà lời.) 

b. Kịch si kia coo bao nhiêu ? Ông ấy cao 5 bộ 8 dër, 
How tall is that actor ? He's s feet 8 inches toll. 

c. Anh côn (nặng) bao nhiêu ? Chin mươi cán Anh. 
How much do you weigh ? Ninety pounds (go lbs). 

d. Chi khóng nàng mót trám cán Anh, phói khóng ? 
You don't weigh one hundred pounds, do you ? 

e. Phải chồng chi anh nặng бо kí lô ? Vâng, phải. 
Doesn't your sister weigh sixty kilograms.? Yes, she does. 


BÀI TAP 

Ban tháy ring khá nhiều bài tập nhác lại cách dịch PHẢI KHÔNG, vì 
thực ra, khi nói chuyện ta сіп dùng nó luôn, mà muón quen cách dùng 
nó trong tiéng Anh, cán phải tập luyện гїї nhiều. Vậy phải đặt biệt chú у loại 
bài tập đó. 


DỊCH VIỆT - ANH 


1. Cô anh cao bao nhiêu ? Bà ду cao 5 bộ 2 dót ; nhưng mẹ tôi cao hon 
bà ày.- 2, Đứa bé này cán nặng bao nhiêu ? Nó cân бо nặng cân Anh.— 3.Phải 
chàng cái hộp lớn này nặng 2o cân Anh ? Tôi không biết ; Làm ơn béi người 
dàn ông này. — 4. Chị sanh vào năm 1949, phải không ? Vâng, phải — 5. Chị 
có hai người anh, phải không ? Không, không phải. Tôi chỉ có một người 
anh.— 6. Doris cân nặng 95 cân Anh, phải không? Vâng, phải — 7. Tôi qua, ông 
không ở nhà, pHải không $ — 8. Phải chăng các bánh săng-uých này có vẻ ngon? 
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Ving, phli.c g Con gái bà sanh năm nào ? Nó sanh vào năm trọ4ñ.~— ro. 
Hiện nay các anh đang hoc mây ngôn-ngữ ? Chúng tôi dang học hai ngón-ngir. 


I Trgi cóa chúng tói 


Chúng tôi có một cái trại nhỏ gắn thành phó. Chiểu thứ Bây nào cha tôi 
cũng lái xe tới trại đó với chúng tôi. Chúng tôi có nhiểu súc-vật. Tôi cũng 
trông thầy nhiéu loại rau, 


Về mùa này, thời tiềt åm; vì vậy nhiều người làm việc ở trại chúng tôi. 
Nhưng vé mùa đông, khi trời råt lạnh, mọi người làm việc trong nhà, 
Chúng tôi thường lầy trứng, sữa vả rau từ trai vé, 


Phàn sửa bài dịch Việt-Anh : 


т. How tali is your aunt ? She's 5 (five) feet a (two) inches tall; but 
my mother is taller than she (is) .— a. How much does this child weigh ? Me 
weighs sixty pounds ,— 3. Doesn't this big box weigh twenty pounds ? I don't 
know. Pléase ask this man .— 4. You were born in 1940, weren't you ? Yes, I 
was .— 5. You have two brothers, don't you? No, І don't. I have only one 
brother .— 6. Doris weighs ninety-five pounds, doesn't she? Yes, she does .— 
7. You weren't at home last night, were you ?— 8. Don't these sandwiches 
look good ? Yes, they do .— о. When was your daughter born ? She was born 
in 1948 .— ro. How many laaguages аге yow studying now ? We're studying two 
languages. 


II. Our Form 


Wehave a small farm near the city. Every Saturday afternoon my father 
drives to that farm with us. V/e have a lot of animals, I also see many kinds of 
vegetables. 


In this season, the weather is warm ; so а lot of people work on our farm, 
But in the winter, when it's quite (or : very) cold, everyone works in the house. 


We usually take back eggs, milk and vegetables from the farm. 


Chú ý : Tới dày ban học xong cuốn thử nhất của bó ENGLISH 
FOR TODAY. Hãy học ôn lại rắt cần thận trước khi học qua 
cuốn thứ nhì. Mỗi cuốn là một chặng quan - trọng trên con 

đường học ANH-NGÜ THU'C-DUNG của Бап! 
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TIN САМ BIẾT ! 


Ban Tu-Thư Zién.Hóng vừa cho soạn và xếp chữ lại cå cuốn. 


TU-DIÉN ANH-VIỆT TIÊU-CHUẨN khi in tới lần thứ as. Trong 
hai mươi năm qua; cuốn sách này đã giúp nàng triệu đồng bào hoc 
Anh-Văn. Đề đáp lại lòng uu ái của độc-giả đại-chúng đã dành da 
cuốn sách khiêm tốn đó, chúng tôi thấy có bồn phận phải nỗ-lựe cái- 
tiến và bồ túc cho sách mỗi ngày một hoin-bi. 


Những đặc-điềm về lần tái-bàn đặc biệt này là: 


4X Thêm 4.000 chữ gồm đanh-từ mới vè thông dung trên 


báo-chí và sách khảo-cứu được phồ biển từ cuộc Рё- 
Nhị Thế-Chiến tới cuộc chiến tranh Việt Nam như : 
escalation, cracker-jack, crybaby, cuss, fallout, POW, 
FBI, flame-thrower, flattop, gambit, gimmick, guberna- 
torial, hellcat, hitchhike, hulabaloo, ignamarus, inamo- 
rata, ipso facto.v.v... 


Phương-pháp phiên-âm dùng trong kỳ tái-bán này droe 
cải tiến đề người dùng sách thấy tiện lợi hơn. Xin 
xem trang mẫu, 


Chữ in, dùng toàn chữ mới nguyên và cỡ 8, rất rõ rằng 
và gon. Ản-loát trên giấy trắng, trinh bày mỹ-thuật. 


Sách thích hợp với nhiều giới : học-sinh, sinh-viên, 
công-chức, quân-nhân, thương-gia, cóng-kj-nghé-gia, 
ký-giả tân-văn,v.v... Quý vị hãy dùng nó rồi so-sánh 
với các cuốn khác cùng loại, sẽ nhận thấy những ưu 
điềm của : 


TỰ - BIỂN ANH -VIỆT TIÉU-CHUAN 


STANDARD ENGLISH-VIETNAMESE PRONOUNCING 


DICTIONARY 
(Loại mới — Fully revised edition) 


soạn-giả ; LÊ ВА KONG 
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Dưởi dày là một trang mẫu cuốn TỰ-ĐIỀN ANH-VIỆT 


TIÊU-CHUẦN, soạn và in công phu. Chữ Anh nào cũng 
có ghi phiên âm Quốc-t và Ziên-Hồng, rất tiện dung: 


COM 


COM 


thước; cái địa bàn.— n.pl. Cái|complex ( k$mpleks) ( cómpleks), 


сот-ра. 

compassion (Кәтр#/әп) ( câm- 
peéssbán), n. Lòng thương, tôi- 
nghiệp, trắc-ần. 

еотрацЫе (kompztibl) (câmp#£t= 
tibưl), a. Tuong-hop, tương 
thích. 

compatriot (kampetriat) (càmpát- 
iriát) n. Người đồng-hương, 
dóng-bào. 

compeer (kompír) ' (kampir), n. 
Người pang hàng; người bạn, 

compel (kompél) (câmp¿l), vt. Bát- 
buóc; ép-uóng, áp-ché. 

compendium (kampindram) (kâm- 


a. Rắc-rối, phức-tạp, cầu-kỳ. 
complexion (komplékfon)(complék- 
shàn), n. Bë ngoài; vé mặt. 
compliance (kompláions) (cámplái- 
áns), n. Tinh hay chiều người? 
án-càn, dễ-dãi. 
complicate (kấmplikeit (cómpli- 
kêt), а. Phiền-phức; rắc rối. 
complicated (kSmplokeitid) (kâm- 
plokétid), a. Dinh liu vào; khó 
giải quyết, khó phân tách ; phức 


tạp. 
complicity (kamplisiti) (cámplís- 
siti), n. Đồng-mưu; lợp-táe. 


pénđiâm), n. Bài tóm tắt gọn|compliment (-mant) (итап), л. 


gàng và dễ hiều. 


compensate (К5:п::ә чсеі!) (córapán-|cemplimentary 


sêt), vt. Đền bù, bồi-thường, 
compete (kompi:t) (càmpit), vt. 
Cạnh tranh; bàn-cãi, 
competent (k5mpitont) (cómpitânt), 
a. Xứng-hợp; hợp-cách, 
competition (kompotíjon) (com- 
petíshán), n. Sự tranh-dành. 
competitor (kampétitor) (cámpé'- 
tito), n. Người tranh-dành với 
ai; địch thủ; người cạnh tranh, 
thi tài với. 
compile  (kornpáil) 
Bién-tàp ; bién-soan. 
complacence (kampléicons) (câm- 
plésáns), n. Sự vui lòng, togi- 
mãn, thỏa-mãn. 
complacency (kampléisansi) (kam- 
plésánsi), n. Sự thich-chí; thái 
dó ty màn. 


Lời khen; chúc-tụng, chúc-từ. 
( kónipliménto'i } 


(cómpliméntori) a. Chỉ về lời 
khen, ca-tụng, thăm hỏi. 
comply (kamplái) (eâmplái), vt. 


Chiều làng, chiều ý, hợp với, 
component (kornpóunant) (cámpó- 
пат), a. Thiết-lập, cẫu-tạo. 
comport (kampóart) (cámpórt), v. 
Mang, chở ; bằng lòng, chuần-y. 
compose (kompóuz) (cámpóz), vt. 
Làm văn; tác - nhac.—vt. Làm 
thành ; sing-tác, đặt ra. 


(cámpáil), vt. composed (kampózd) (kàmpózd), 


a. Bình tịnh ; tự kiềm chế. 
composer (kampózar) (kàmpózor), 
n. Người soạn nhạc, 
compote íkýmrot) ( kómpót), n. 
Dia mứt trái сау. Dia có cán 
dùng đề đựng kẹo, trái сау. 


complain (kompléin) (câmplến), v. сотрозіќе (kýmpazait,-ziC (cám- 


Phàn-nàn, ta-thán. 
complaint (-pléinr) (plént), n. Lời 


pózit, cómpozit), a, Phức-hợp? 
hop-thành. 


than-phiền, nói bực minh, khó|composition (kompozífan) (com- 


chiu. 
complalsence (kompléizons) (cám- 


pơzishân), n. Bài luận ngắn ; sư 
sáng-tạo, làm ra. 


plếzâns, -sảns), o. Tinh hay làm|compositor (komp$zitor)(càmpózi- 


đẹp lòng người, lòng khoan- 
hồng. 

complement (k5mplimant)(cómpli- 
тап), л. Sự bồ khuyết, bó-tüc. 


tor) n. Thợ sắp chữ in. 

comport (kómport) ( сӧтрӧт?, - 
port), n. Phân trộn đưới đất, lá 
rụng đề bón ruộng. 


comple:e (kamplí:t) (cámplit), vt. composure (ksmpóuzar) (cámpó- 


Hoàn thành.—a, Đầy-đủ, 


zho), n. Sự yén- lặng, êm-đềm, 


PUTINSOS 


NÓI-DUNG và PHƯƠNG - PHÁP 
CUÓN SÁCH ТНІЁТ YẾU : 


TỰ- BIEN ĐÀM - THOAI 


VIỆT - ANH 
Sogn- giả : LÊ ВА KONG 


HƯỚNG-DẪN CÁCH PHÁT ÂM TIÉNG ANH 
Phần này giúp dóc-giá Việt phát âm tiếng Anh rất 
đúng, theo phương pháp thích-hợp nhất đối với người 
Việt. Gián-di, dé hiều và dé đọc đúng tiếnz Anh. 


e TÓM LƯỢC VĂN-PHẠM ANH-VĂN 
Các mẹo mực đặt câu tiếng Anh được hướng dẫn đầy 
đủ và gọn gàng. Đọc kỹ phần này, độc giả sé hišu tóng 
quát văn-phạm Aah-Văn qua lời giảng-giải rất giản-dị. 


e CÁC BẢNG KÉ CẦN THIẾT 
Có bảng-kê về tiếp đầu nzữ tiép-vi-ngit và động-tự 
bất quy-tác đề giúp độc-giả tham-chiếu mau le và 
dé dàng. 

e PHẦN TỰ-ĐIỀN 
Gồm không những hầu hết các chữ Việt thóng-dung 
và tương-đương Anh-ngữ của nó, nhung có cả cách 
dịch thành-ngữ, ti-ngit, cầu đối-thoại, ngan ngữ, v.v... 
Độc giả muốn đàm thoại với người ngoại quốc, chi 
việc tìm chữ cần thiết, là sẽ thấy cả cic câu đề 
nói chuyện. Phương pháp này tiện lợi và khoa-học 
nhất từ trước đến nay. 

x 

Cuốn sách này, tuy hinh thức nhỏ, nhưng có diy 
đủ điều thiết yếu đề giúp dóc.già Việt học nói 
ANHNGỮ THỰC- HÀNH mau chóng nhất. 


MÓI CUÓN SÁCH MÀ AI MUÓN NÓI NGAY TIẾNG ANH 
CUNG PHÁI CÓ I 


Ngoài ra, ban càn có cà cuón 


TU-DIÉN VIÉT-ANH TIÊU-CHUẨN 
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Quý bạn muốn TU HỌC đề mau nói được tiếng Anh phb 
thông, ngoài cuốn TU- ĐIỀN ĐÀM- THOẠI VIÉT- ANH, 
hãy hỏi mua ngay cuốn sách quý giá 0à thiết yếu này : 


ANH-NGÜ THỰC-HÀNH 


COLLOQUIAL ENGLISH 
(Phuong pháp tu hoc) 


€ SOAN CÓNG PHU 
€ GIẢNG GIẢI DON GIẢN 
e TRÌNH BÀY NHIEU TRANH ANH VUI MAT, ОЁ HOC 
€ ÁN LOÁT TRÊN GIÁY BLANC FIN RAT MY THUẬT. 


Nhó hói mua cho duoc cuón: 


ANH-NGU THỰC-HÀNH 


cüa soan già LÉ ВА KÔNG : 


Học bộ ENGLISH FOR TODAY, bạn phải có 


me L4 
những cuốn : 


ANH-NGU THUC-DUNG 


Đã phát hành từ cuốn r tới 5 


NGU -VỰNG và ТНАМН- МОС (ghi-chá phién-àm và 
nghia Việt, có giảng cách dùng chữ trong câu), i 


VAN-PHAM, CÚ-PHÁP (giảng ky càng, thêm nhiều chi 
tiết quan Qong). 


DICH ANH-VIỆT (toàn thé các bài văn). 
HƯỚNG DẪN LAM BU CÁC BÀI TẬP và TÁC.VĂN 


Sosn-già : LÊ ВА KONG | 


PUTINSOS 


(£nb 0225 uono тец пеш Zuen qp Arp UAL) 


*lÏrqeiom Оз aerauaa оү "rrq-buns 

*(tddeu) Áddeu aq от 'Bu.ons-5une 

Чэн "Ui “20; 5uns 
*(ugqsJzinbi3) uot; 

ambas О; “2-roriuo2 ор *6ug2-Bune 

*(iddaeq) Addeu 23 o L ‘Buns 

тозе) a#e[02e2) *uüs 

moo: рәќеоәр E aAEU O.L "uns 

'(63/.O112) 2962A-2112 OL "us 

“amu o *Axonpun “опу peg “n$ 

*&-зозд *(O4J) 4303} OL "We 

“dh Ins о] "31/201 OL ‘ms 

*[EUUV *36A-9ns 

*pzeog оз (au ol °2101-9n% 

“agus ot *([Iotrruu2) [peuruy "one 

“ajeng "әгец (ыд “jeng 

*(y1eq) 5:04 о, "ene 

*(оз) ме: 'udnow °‡§-0S 

*(druz93) duny, -oeu-ns 

*jo шом ‘mo шом "Uos 

*urejunour 21 Jo 300,1 *2.0n2-u.08 

*jured /(302đ) 3ured o L *u.os 

*Surop чеш шов 


586 DNAS — WOS 


Gm 99) HNV-LJIA МЛ 


ш 


*uucur Bung og `e 'ÁJ03U0UIB62) 
“Ол циеш ‘Suzy *U “‡ueulB62¿ 
"Q^ за "е 4(пе(әзр) әрбәц 
«99 (AE “0A AS си '(1042322]) 92012E43 
*os-ueud “urug `u 'uogpoes 
nb Ánb толЗи горэ uo? *u ‘xog 
"Ма “E8 umo ысу ^u оер) («og 
*uog °U » *e (ot зор} NO3 
“дли под sions “и *(un:copJ) U;03un04, 
“ээр QT 'u ((ырпору) A3puno) 
"901p WAJ 24L `ü 'buypunoj 
“dé Bugs толар *u — "èq Igy L “A 
—‹(t#8u) gnb зни шеу зед *)^ *s:9punoj 
*Su?) U3U “os огу 'и “UOI‡BDUnOj 
"аёт gue "^ *(puozj) puno 
"u$ om ‘ugg "E “(Joej) {по 
*Suonp топу л. '(o1s0J) 49150 
"né[ ny "vom ECH "0 39 "E “sebo 
2913) JURG ‘е “(PLOAAJOJ) paeamuoj 
ve eu soy vond *u “(WEIO)) wog 
sonw по *e "(eil Aua 
“ea end fini Кеш йс ‘и “9UnM10) 
“uru АРШ *3uons 3015 “e (C2eung:og 


«Od DÉI 


Gm 99) L31AHNK N3IG-ñ1 


Suo; (оу yms aba duo: 


«ри ирх-ұшх ЯФ ДД чопо тоу 9o pyd dp) WYN àq 20 nit juls-9007 шә 9 


° 
5 
5 

о 
vd 

n 
EI 
о 

> 
Ld 
"o 

s 
+ 

я 
EI 

2 
ч 

е 

E 
zéi 
`5 

o 
d 

о 
A 
E 

E 
э 
E 
ә 
- 

> 
> 

3 
o 


ZIÉN-HÓNG xuất-bản. Xin пша qua đại-lý hoặc trực tiếp 


N 


8 đường Bà Huyện Thanh-Quan, Se, 


П 
j 


tạ BAN TU-THU' chúng tôi. Thư-tín và ngàán-phiéu đề | 
, LÊ ВА KONG, Во, 


Ó 
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PHUONC-PHÁP ĐƠN-CIẢN VÀ HAY NHẬT 
ĐÈ NÓI NGAY HÉNG ANH LÀ COON 


TỰ - ĐIỀN ĐÀM -THOAI VIỆT - ANH 


và 


TỰ - ĐIỀN ĐÀM -THOAI ANH - VIỆT 
LÊ BÁ KÔNG 


Giá phó thông 


Soạn - giả : 


Dưới đây là mệt trang mẫu TỰ - ĐIỀN ĐÀM -THOAI 


VIỆT - ANH : 


РАМ 


dàm thám very affectionate, af- 
fection (n). 

dám (tàu) to shipwreck — đánh 
đắm to sink. — Chi&c tàu ngầm 
đã đánh dim hat chiếc tàu. The 
submarine sank two ships. 

dáng ky to register — Tói có 
phải đăng ký tên không ? Have 
I to register my name ? — sồ 
đăng ky của khách-sạn hotel 
register. — đăng ký "danh “ch 
các hội-viên mới to register the 
name: of new members, 

dàng-ten lace (les). 

đắng bitter (bítto) — kinh-nghiém 
cay dáng a bitter experience — 
đắng như mật to te as bitter 
as gall — пдд - dáng nuốt cay 
to bear one's grief. 

đằng (ấy) there, over there; (anb, 
ông) you, Оп your side — NG 
dàng kia kia. There it is. — Cô 
ấy kia kia. There she is. — 
Chúng ta bay tới đằng ấy. Let's 
go there.— Hãy tới đăng ấy lần 
nữa, Go there once more. — 
Ông có ở dàng ấy không. Are 
you Шеге? 

dàng dáng a long time, for a 
great while. 


dáp to cover — đắp chan to cover 


I 


DÁM 


oneself with a blanket, 


đáp đường (lst) to pave (pêv) 
ut rod — Ho sin lét đường 
này. ey are going to pave 
this road. — dá đấp đường 
paving stone. if 


dát dear (dior); expensive. — dät 
quá too dear — Bức tranh này 
rất đắt. This picture is very 
dear. 


dát dó to be dear, expensive 
(ikspéns;iv) — Юй đỏ quá. It 
is too expensive. — không tốn 
đâu, It is not e pen ive, 

đặt to place (ples) — Tôi da đặt 

` nó trên bàn. 1 have placed it 
on the table (tếbơ]).— Hãy đặt 
các sách này (гёп cái giá kia. 
Place these books on th t shelf. 
— bày đặt truyện to invent 
stories — đặt trước (tiền) to 
advance some morey — đặt làm 
to order.— lôi dà dät làm it đồ 
đạc mới. I have ordered some 
new furniture. 


đầm ấm warm, sweet, affec- 
tionate, intimate (Íntimưt). 


đấm to punch (pánch)— qud cám 
a punch — cho một quả dám to 
give a punch — dëm bóp mas- 
sage (mosázh). 


Ban fu-Thu ZIÊN - HỒNG Xvét Bản 
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Muốn có côn-bỏn chắc- hồn về ngữ-phép Anh-vàn, 
ban phổi có ngay cuốn 


VÀN-PHAM ANH-VÀN (toàn bộ) 


NEW ENGLISH GRAMMAR 
FOR VIETNAMESE STUDENTS 


Soạn cóng-phu, in trên giấy tráng, xếp chữ dep, dày hom 310 trang, 
có cà phần sửa ¡so bài tập, đã tái-bản та lần, Giá : 100 d. Soen- 
già: g.s LÊ ВА KONG. 

Trong bài tựa cuốn «A Grammar of Present-day English», 
hai giảo-sư đại-học R. W Pence và D. W. Emery, có tiết dat 
khái: «Cách đây hơn chục ndm, khá nhiều người cho ràng 
không cần đề học sinh chúng ta (Anh, My) học Văn-phạm Anh- 
vdn vi tiếng Anh là tiếng me dé của họ. Quan-niệm đó sai lầm 
biết bao. Kết quả của tư-tưởng điên cuồng đó là ngày nay ta 
thấy khá nhiều thonh-nién nói và viết tiếng Anh quá bừa bãi, 
sai hết quy tắc và cú pháp. May thay, hiện nay nhiều trường 
đại học của ta đã cấp thời sửa chữa quan niệm sai lầm đó, và 
các đại-học sư-phạm: đang có những lớp giảng phương pháp dạy 
Văn-phạm cho giáo-sinh». 

Đối véi người Anh, My họ còn thấy việc học Văn-phạm 
Anh-uăn là cần thiết nhw váy, huống chỉ chúng ta, người ngcqi- 
quóc học tiếng họ, mà coi thường Văn-phạm thì nói và viét sao 
nồi tiếng Anh ? Phương pháp truyền khầu chỉ ích lợi ở cấp rất 
sơ đẳng đề nói những câu đơn giản nhất, chứ khi lên tới trinh 
độ cao hơn một chút thì cồn phải biết các quy luật và củ pháp 
mới điễn tả tư tưởng mạch lạc và chính xác được. 

Bộ Văn-phạm này ra mắt độc giả lần đầu tiên vào nếm T05T 
đưới hình thức từng tập nhỏ, tới năm 1955 thì xuất bản thành 
một cuốn thu gồm các tập kia lại. Tính tới nay nó đã tái bản 
trên mười lần. Dóc-gid, nhất là học-sinh trung-học, hoan-nghénh 
nó nhiệt-liệt. Nhưng chúng tôi thấy nó vån còn khuyết-điềm vě 
Ninh thức cũng như nội dung, nên nhất quyết soạn lại từ đầu 
din cubi, với sự cộng lực quý giá của một tan đồng nghiệp là 
4.4. Phaạn- Khái. 


(Trích tong LỜI NÓI ĐẦU 
Kỳ tái-bàn thứ XII, Bộ Mới) 


УАМ-РНАМ ANH-VÀN (bé túc) 
Gồm : SYNTAX, PARSING, and ANALYSIS 


MÁY НО! MUA NGAY ĐỀ DUOC HUONG GIÁ ĐẶC-BIỆT г 
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Các Dịch Phẩm có giá trị 


Do Ben Tu. Thư ZIÉN- HONG đã xuất - bản 
Glém-déc: LÉ-BÁ-KÓNG | 


Chốn Biên Thùy— H. Harland — L. B. Kông và V. H. Lạng địch. i S . 40d 
“Tông Thống Johnson — Booth Mooney — Ng.cg. Phá và L. H. Chương. . 30 


Giờ Hành Quyét— A. Bierce — L. B. Kông và H. TH. Vándjch. . š ` . 30 
Ngỡ Ngàng — Johnson Marquand — Ng.cg. Phú và Phan Khải dich. . е . 22 
Đồng Hong Eilen Glasgow—L.H.Tâm và Phan Khải địch. š " . . 30 
Ghềnh Dá— Lawrence S. Hall — L.B.Kóng và Phan Khải dich. š , > . 30 
Bộ Óc Siêu Viët—Sanl K. P.dover—L.B. Kông và Phan Khả: dh. š : . 30 
Thoát Kiếp Lim Than — Robert Loh — Lê Hàng Tâm dich. 1 ç e . 30 
Năm Văn Si Hoa Ky — L.B.Kóng và Bửu Nghi. địch . « e s . 30 
Năm Thi St Hoa Ky — Phan Khải và Ng.v.Co. địch . . . à Е . 30 
Ngày Маі Ra Sao - - Anne Colver — Ng. cg. Phú và Phan Khả: địch. Ж " , do 


Thiên thần nơi chiến trvóng—Zshbell Ross—Wg.Khang và L.H.Tàm dịch. б ,. 20 
Chính Sách Ngoại Giao — Dexter Perkins — L.B. Kông, Р. Khải và N.H. Bình. . Зо 
Y nghĩa Dân Chủ — Saul K. Padover — L.B. Kông và Ng.dh.Thir dich . % . 25 


Văn chuong Hoa Ky — L. B. Kông và Phan Khải địch . e e " ^ Зо 
Giấc mo mùa đông — L.B. Kông và Phan Khải địch " A 4 . бө 
Hoa Nhân Min-Margaret O.Hyde—L.HM. Тат và Dg. thúc Quỳnh địch n . 25 
Án mạng đường nhà xác -(in Tin hai) — Edgar A. Poe — L.B.Kóng dich. " . зо 
Đuốc thiêng trong sa mạc (in lấn hai)— Willa Cather—L.B. Kông dich. 5 . 45 
Phát triền Kinh Té (in lần hai) — John K..Galbraith — L.B. Kông địch S 5 . 25 
Gạo (Thực Phim cho thé giới) —WiunVred Hammond—Nguyền Vin An địch. . 95 


CA Xe Và Ngôi Sao — Margaret Mead và Muriel Brown — LBK, Võ Bá Hoàng . . 6o 
Têng Thống Magzaysay—Carios P. Romulo and Marvin Gray—LBKóng NCThăng dich. 55 


Phi Thuyền Mariner] V— Willey Ley — LÈ Bá Kông, Võ Bá Hoàng dịch. | . e . 45 
Miền Thông Reo —Sarah Orne Jewett — Phan Khải địch. A š . бо 
Tủ sách ANH - VIỆT đối chiếu 
Nữ Bác Học Hiện Đại — Edna Yost — Hoàng Quân dich. 5 . А . 40 
Vàng Huyền Bi —- Henry James— Hiền Phong địch. S š К . 45 
Mio Đường Thiên Lý — Bret Harte — Phan Khải địch. š ; š . 45 
Anh Hùng CM. La Phương — André Maurois — Nguyễn Văn An dich. — . — до 
Nhà Phát Minh Tiền Phong — Constance Mel. Green — Nguyễn Văn An địch. . 45 
Nép Sống Hii Hồ — Herman Melville — Nguyễn Văn Cơ dịch . 2 . . 45 
Đường Di Viễn Xứ — Roy Chapman Andrews — Phan Khai địch. . . . SỐ 
Tim Xiếm Hòa Binh Thế Giới — James A. Joyce —- Nguyén Cao Thắng dich . $0 
Người Ban Quyền Thé — Carlo: Baker — Nguyễn Cao Tháng địch i ; . 50 


Mối Thù Thiên Thu (và chín truyện tuyệt tác khác) Jaek London. — L B Kông và 
Võ Hà Lang. ^ . 00 


Mười cuốn trên thuộc loại Anh Việt Đối Chiếu, và sắp xuất bản thêm những tíc-phầm 
giá trị cùng loại về văn chương, chính trị, phê binh, kinh tế, khoa học, v.v... 


K D. sf r232]KD ngày 20-8-1963 
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BAN TU THU TRƯỜNG ZIÉN-HÓNG 
80/8, đường Bà Huyện Thanh-Quan — Saigon — B.T. 24059 
Giám-đốc : LÊ-BÁ-KÔNG 
Đã xuất bản ; 
` TỰ-ĐIỀN ANH-VIỆT VIỆT-ANH (bìa simili-cuir) 


Lé-Bá-Khanh và Kông . 2005-25. 280 d 
TỰ-ĐIỀN ANH-VIÉT (Phién-Am Quốc-tế và ZH) 

L4-Bá-Kóng . .. + +< + s < +< ño d 
TỰ-ĐIỀN VIÉT-ANH — L. B. Khanh và Kông. . 48od 
TỰ-ĐIỀN ANH-VIỆT (bỏ tái) — Lê-Bá-Kông . 79 đ 
TỰ-ĐIỀN VIỆT-ANH (bỏ túi — Lé-Bá-Kóng. . 79 d 


TỰ-ĐIỀN ĐÀM-THOẠI VIỆT-ANH—Lê-Bá-Kông. тоо d 
TU-BIEN ĐÀM-THOẠI ANH-VIỆT—L¿-Bá-Kông. 11564 
_ Toàn bộ VÁN-PHAM ANH-VÁN (Có phần sửa 150 


1 bài tập) Lé-Bá-Küóng. , . . . . . 1404 
SYNTAX. PARSING AND ANALYSIS—Lé-Bá-Kóng 70 đ 

.LUYÉN КНАО-ЅАТ ANH-VÁN (T.H.Đ.N.C.) 
Іғ-Ва-Кӧпр . . . . . 344 


TUC-NGÜ' ANH-PHÁP-VIÉT NWguyễn-Gia-Liên. . 25 d 
THÀNH-NGỮ VIÉT-ANH-PHÁP (Vietnamese-English- 
French Idioms) — Lé-Bá Kông và Vũ-Ngọc Ánh . , 10064 
ANH-NGÜ THỰC-HÀNH — Lé-Bá-Kóng . . . 1004 
TRUYỆN KIỀU CHÚ GIẢI — Vdn-He. . . . 1504 
ANH-NGÜ THỰC-DỤNG Cấp I — Lé-Bá-Kóng. 75 d 
ANH-NGỮ THỰC-DỤNG Cấp II — Lé-Bá-Kóng. 754 
ANH-NGÜ THỰC-DỤNG Cấp Ш — Lé-Bá-Kóng. 75 đ 
ANH-NGÜ THỰC-DỤNG Cấp IV — Lé-Bá-Kóng. 854 
ANH-NGÜ' THỰC-DỤNG Cấp V — Lé-Bá-Kóng. 854 
ANH-NGÜ' THU'C-DUNG Cấp VI — L¿-Bá-Kông, 120 d 
р (Văn chương Anh чб) 

(Các cuốn sách trên được chính thức công nhện đề dùng 
kèm với cuốn English For Today Book I.11.1II.1V.V.VI) 


ENGLISH FOR TODAY BOOK I Giá nhất định. 75 d 
ENGLISH FOR TODAY BOOK II -nt- 75 d 
ENGLISH FOR TODAY BOOK III -nt. 75 d 
ENGLISH FOR TODAY BOOK IV -nt- 75 d 
ENGLISH FOR TODAY BOOK V -nt- 75 d 
ENGLISH FOR TODAY BOOK vI -nt- 9o d 


và so dich phần: giá trj và уйп chương, chính trị, 
phê binh, kinh tế, khoa hoc và Anh Việt đối chiếu 


K.D. ső : 3991 ngày 22-7-7o 


Gió : 
T.V. số : 8527 ngày 24- 7- 7O 85 đ 


